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ĐẶT VẤN ĐỀ   

Tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của ung thư đại trực tràng thay đổi rõ rệt trên 

toàn thế giới. Theo GLOBOCAN năm 2018, ung thư đại trực tràng là bệnh ung 

thư phổ biến thứ ba ở nam và thứ hai ở nữ, với 1,8 triệu trường hợp mới và gần 

861.000 ca tử vong 1, 2. Tỷ lệ mới mắc cao nhất là ở Châu Úc, Châu Âu và Bắc 

Mỹ, thấp nhất ở Châu Phi và Nam Trung Á 3, 4 5. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do 

ung thư đại trực tràng đã giảm dần kể từ giữa những năm 1980 ở Mỹ và nhiều 

nước phương Tây khác 4. Trái lại, tỷ lệ mắc và tử vong tiếp tục tăng ở nhiều 

quốc gia năng lực y tế hạn chế hơn, ở Trung Nam Mỹ và Đông Âu6.  

Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng phổ biến ở cả hai giới và tăng nhanh 

trong giai đoạn 2000-2010, và tăng chậm hơn trong giai đoạn 2010-2018 với 

số mới mắc ghi nhận được trong năm 2000; 2010; 2018 ở nam tương ứng là 

2878; 7568; 7607 và ở nữ tương ứng là 2566; 6110; 7126 7. 

 Điều trị ung thư trực tràng là điều trị đa mô thức, trong đó phẫu thuật 

đóng vai trò chính. Những tiến bộ trong điều trị đa mô thức đã giúp kéo dài thời 

gian sống thêm và giảm tái phát tại chỗ. Do vậy, việc nâng cao chất lượng sống 

của bệnh nhân ngày càng mang tính thời sự. Trong suốt thế kỷ XX, nhiều tác 

giả đã cố gắng bảo tồn cơ thắt bằng các kỹ thuật khác nhau, với các tên tuổi 

như Babcock, Bacon, Parks... 8. Phẫu thuật cắt gian cơ thắt (Intersphincteric 

resection-ISR) được Schiessel và cs báo cáo vào năm 1994 và nguyên tắc của kỹ 

thuật này dựa trên sự phẫu tích vào khoảng gian cơ thắt. Kỹ thuật này có thể thực 

hiện cắt bán phần, gần toàn bộ hoặc toàn bộ cơ thắt trong, bảo tồn cơ thắt ngoài – 

bản chất là cơ vân – có chức năng đóng mở hậu môn. Kỹ thuật này đã chứng minh 

tăng khả năng bảo tồn chức năng hậu môn  đối với ung thư trực tràng thấp mà 

không ảnh hưởng đến kết quả ung thư học 9. 

Năm 1991, Jacobs đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt đại 

tràng phải do ung thư lần đầu tiên trên thế giới. Phẫu thuật nội soi thể hiện nhiều 
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ưu điểm đặc biệt giúp thuận lợi hơn trong việc phẫu tích cắt toàn bộ mạc treo 

trực tràng bảo tồn cơ thắt cũng như thần kinh tiết niệu sinh dục 10, 11, đồng thời 

với đó bệnh nhân phục hồi nhanh hơn. Hiện nay, phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ 

thắt bằng kỹ thuật cắt gian cơ thắt là một tiến bộ trong phẫu thuật ung thư trực 

tràng thấp, nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân mà không ảnh hưởng đến 

kết quả về ung thư học. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá kết 

quả điều trị ung thư trực tràng thấp bằng phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ 

thắt” với 2 mục tiêu: 

1. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân 

ung thư trực tràng thấp được phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt. 

2. Đánh giá kết quả điều trị  ung thư trực tràng thấp được phẫu thuật nội 

soi bảo tồn cơ thắt và một số yếu tố tiên lượng. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

1.1. Dịch tễ học và sinh bệnh học 

1.1.1. Dịch tễ học 

1.1.1.1. Trên thế giới 

Trên toàn cầu, ung thư đại trực tràng (khoảng 30% là ung thư trực tràng) 

là bệnh ung thư phổ biến thứ ba ở nam và thứ hai ở nữ, với 1,8 triệu trường hợp 

mắc mới và gần 861.000 ca tử vong trong năm 2018 theo GLOBOCAN. Tỷ lệ 

này cao hơn đáng kể ở nam so với nữ 1.  

Tỷ lệ mắc UTĐTT rất khác nhau giữa các khu vực, chênh lệch có thể lên 

tới 10 lần. Tỷ lệ mới mắc cao nhất là ở Châu Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ, và tỷ lệ 

thấp nhất ở Châu Phi và Nam Trung Á 1. Những khác biệt theo địa lý dường 

như là do sự khác biệt trong chế độ ăn uống và môi trường được đặt trên nền 

tảng khác biệt về di truyền. Tình trạng kinh tế xã hội thấp cũng làm tăng nguy 

cơ mắc UTĐTT; ước tính nguy cơ UTĐTT cao hơn 30% ở nhóm có điều kiện 

kinh tế xã hội thấp nhất so với nhóm có điều kiện kinh tế xã hội cao nhất 5. Các 

yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc UTĐTT như ít vận động, chế độ ăn 

uống không lành mạnh và béo phì12. Tại Mỹ, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng 

đã giảm khoảng 2% mỗi năm 13. Tỷ lệ mắc bệnh ở hầu hết các nước phương 

Tây khác đã ổn định hoặc tăng nhẹ. Ngược lại, tỷ lệ mắc tăng nhanh ở một số 

khu vực trước đây có tỷ lệ mắc thấp, bao gồm Tây Ban Nha, và một số nước ở 

Đông Á và Đông Âu 13.  

Tuổi là yếu tố nguy cơ chính đối với UTĐTT không di truyền. UTĐTT 

ít gặp ở tuổi dưới 40; tỷ lệ mắc bệnh bắt đầu tăng đáng kể trong độ tuổi từ 40 

đến 50 và tỷ lệ mắc bệnh theo độ tuổi cụ thể tăng trong mỗi thập kỷ tiếp theo 

sau đó. Dữ liệu gần đây của SEER (Mỹ) và các nước phương Tây 6, 14 cho thấy 
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tỷ lệ mắc UTĐTT đang gia tăng ở nhóm dưới 50 tuổi trong khi đang giảm ở 

các nhóm lớn tuổi. Tại Mỹ, tỷ lệ mắc UTĐTT ở nam và nữ dưới 50 tuổi tăng 

đều đặn với tốc độ 2% mỗi năm từ năm 1995 đến năm 2016 15. Một số trung 

tâm ghi nhận ung thư báo cáo tỷ lệ mắc UTĐTT tăng cả ở những người trẻ tuổi 

từ 20 đến 39 tuổi. Hiện tại, hầu hết các hướng dẫn không khuyến nghị sàng lọc 

cho những người không có triệu chứng dưới 50 tuổi trừ khi họ có tiền sử gia đình 

hoặc hội chứng di truyền. Tuy nhiên, vào năm 2018, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã 

đưa ra khuyến nghị "đủ điều kiện" để bắt đầu sàng lọc những người có nguy cơ 

trung bình đối với UTĐTT ở tuổi 4516.  

Tỷ lệ tử vong do UTĐTT đã giảm dần  từ  những năm 1980 ở Mỹ và 

nhiều nước phương Tây khác 2. Sự cải thiện  này có được nhờ hiệu quả sàng lọc, 

xử lý các tổn thương sớm và sự tiến bộ của điều trị. Mỹ là một trong số những 

quốc gia có tỷ lệ tử vong do UTĐTT thấp nhất với tỷ lệ sống thêm 5 năm toàn bộ 

là 61% chung cho mọi giai đoạn 17. Trái ngược với những dữ liệu này, tỷ lệ tử 

vong tiếp tục tăng ở nhiều quốc gia với nguồn lực và cơ sở hạ tầng y tế hạn chế 

hơn, đặc biệt là ở Trung Nam Mỹ và Đông Âu. 

1.1.1.2. Việt Nam 

Tại Việt Nam, UTĐTT phổ biến ở cả hai giới, đứng thứ 4 ở nam và thứ 

2 ở nữ 18. UTĐTT có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn 2000-2010, và tăng 

chậm hơn trong giai đoạn 2010-2018 với số mới mắc ghi nhận được trong năm 

2000; 2010; 2018 ở nam tương ứng là 2878; 7568; 7607 và ở nữ tương ứng là 

2566; 6110; 7126. 

1.1.2. Sinh lý bệnh ung thư đại trực tràng và các yếu tố nguy cơ 

Hội chứng đại trực tràng di truyền - Một số rối loạn di truyền cụ thể có 

liên quan đến nguy cơ phát triển UTĐTT rất cao. Hội chứng đa polyp mang 

tính chất gia đình (FAP) và hội chứng Lynch là những hội chứng ung thư đại 
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tràng gia đình phổ biến nhất, nhưng hai trường hợp này chỉ chiếm khoảng 5% 

trường hợp UTĐTT 19.                                                                                    

 Hội chứng đa polyp tuyến mang tính chất gia đình (FAP) và các biến 

thể chiếm 1% ung thư đại trực tràng. Trong FAP điển hình, nhiều polyp tuyến 

xuất hiện trong thời thơ ấu và 90% những người không được điều trị sẽ ung thư 

hóa trước tuổi 45. FAP do đột biến gen  APC nằm trên nhiễm sắc thể số 520.  

MAP: là hội chứng gen lặn do đột biến gen sửa chữa (MUTYH). Các báo 

cáo ngày càng tăng cho thấy đột biến các gen MUTYH có thể chiếm một phần 

đáng kể các UTĐTT gia đình xảy ra trong trường hợp không có hội chứng 

UTĐTT gia đình truyền thống 21.    

Hội chứng Lynch: chiếm khoảng 3% UTĐTT. Hiện nay, thuật ngữ hội 

chứng Lynch thường được dành cho các gia đình đã được xác định về mặt di 

truyền có bất thường ở một trong các gen sửa chữa không tương thích DNA 

(MMR - như là hMLH1, hMSH2, hMSH6 hoặc hPMS2). 16. 

Tiền sử cá nhân, gia đình UTĐTT không di truyền hoặc polyp tuyến:  

1,5-3% bệnh nhân UTĐTT xuất hiện ung thư nguyên phát mới trong 5 năm đầu 

tiên sau phẫu thuật. Tiền sử có polyp tuyến >1cm,  polyp tuyến nhung mao hoặc 

loạn sản độ cao tăng nguy cơ mắc UTĐTT. Tiền sử gia đình cũng là một yếu 

tố nguy cơ quan trọng. Có một người thân bậc một bị UTĐTT làm tăng nguy 

cơ mắc gấp đôi. Nguy cơ sẽ tăng thêm nếu có thêm người thân bị UTĐTT, hoặc 

nếu người thân bậc một được chẩn đoán UTĐTT dưới 50 tuổi 3. 

Bệnh lý viêm đại trực tràng: có mối liên quan rõ giữa viêm loét đại tràng 

mãn tính và UTĐTT, với mức độ, thời gian và tiến triển của bệnh là yếu tố 

quyết định chính22. 

1.2. Giải phẫu hậu môn trực tràng  

1.2.1. Phôi thai học  

Vào tuần lễ thứ 3, ống ruột nguyên thủy được hình thành từ lớp nội bì của 

túi noãn hoàng ống ruột nguyên thủy chia làm 3 vùng: ruột giữa, ruột trước, 
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ruột sau. Nửa trái đại tràng, trực tràng và ống hậu môn trên đường lược được 

hình thành từ ruột sau,  được cấp máu bởi động mạch mạc treo tràng dưới cùng 

với hệ thống tĩnh mạch và bạch huyết tương ứng. Hệ thần kinh phó giao cảm 

xuất phát từ đốt sống cùng S2, S3, S4 qua dây thần kinh tạng. Đường lược là 

ranh giới giữa ống nội bì và ngoại bì nơi kết thúc của ruột sau. Lớp ngoại bì 

hình thành cấu trúc từ đường lược trở ra ống hậu môn. 23.  

1.2.2. Giải phẫu  

 

Hình 1.1. Thiết đồ cắt dọc trực tràng- ống hậu môn 24 

 Trực tràng là đoạn cuối cùng của ống tiêu hóa tiếp nối với đại tràng sigma 

ở mức đốt sống cùng S3 và kết thúc ở rìa hậu môn. Trực tràng gồm 2 phần khác 

nhau: bóng trực tràng và ống hậu môn.  

1.2.2.1. Trực tràng  

 Bóng trực tràng nằm ở trước xương cùng cụt chếch từ sau ra trước có 

mạc treo trực tràng, có liên quan với thành chậu bên. Phần thấp của trực tràng 
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liên quan với túi tinh, tuyến tiền liệt ở nam và thành sau âm đạo ở nữ. Niêm 

mạc trực tràng có các van Houston. Trong phẫu thuật trực tràng có thể chia ra 

2 phần: trong phúc mạc và dưới phúc mạc. Trực tràng dưới phúc mạc được bao 

quanh bởi cân đáy chậu gồm hai lá: lá tạng và lá thành. Hai lá này hợp lại tạo 

nên cân Denonvilliers ở nam và vách trực tràng âm đạo ở nữ. Ở phía trước 

ngang mức S3 là dây chằng cùng trực tràng. Lá thành cân đáy chậu hình thành 

nên: phía sau là cân trước xương cùng (cân Waldeyer) 25. Trực tràng dài khoảng 

15 cm, chia làm 3 phần: 1/3 trên (cách rìa hậu môn 11 - 15 cm), 1/3 giữa (cách 

rìa hậu môn 6 - 10 cm) 1/3 dưới (cách rìa hậu môn 0-5 cm)  25. 

1.2.2.2. Mạc treo trực tràng 

Thuật ngữ mạc treo trực tràng xuất hiện trong y văn vào năm 1982 bởi 

Heald - phẫu thuật viên  người Anh - người đặt nền tảng cho phẫu thuật trực 

tràng hiện đại. Mạc treo trực tràng là tổ chức xơ mỡ giới hạn giữa cơ thành trực 

tràng và cân trực tràng. Nó bao phủ ¾ chu vi trực tràng mặt sau bên, dưới phúc 

mạc. Mặt trước trực tràng dưới phúc mạc cũng là tổ chức xơ mỡ. Hệ thống bạch 

huyết ở trung tâm mạc treo trực tràng dẫn bạch huyết lên trên, nhưng khi khối 

u phát triển, bạch huyết có thể đi ngược xuống dưới khối u vài cm và lan ra 

ngoài cân trực tràng. Những nghiên cứu mô bệnh học cho thấy có thể tế bào 

ung thư lan theo hệ bạch huyết trong mạc treo trực tràng xuống dưới khối u 4 

cm và trên 98% diện cắt theo thành trực tràng dưới phúc mạc là không còn tế 

bào ung thư. Đó là lý do về mặt ung thư học đối với phẫu thuật ung thư trực 

tràng phải cắt bờ mạc treo trực tràng dưới khối u tối thiểu là 5 cm. Đối với ung 

thư trực tràng thấp,  cắt toàn bộ mạc treo trực tràng là bắt buộc 26. 

Dây chằng bên: Những công trình nghiên cứu giải phẫu gần đây cho thấy 

rằng trực tràng 1/3 dưới ở thành bên và thành trước bên là tổ chức sợi xơ của cân 

lá thành cùng với các nhánh thần kinh đi vào thành trực tràng. Tổ chức này được 
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các tác giả Anh - Mỹ gọi là dây chằng bên trực tràng. Trong phẫu thuật nội soi 

dưới hình ảnh camera cho phép quan sát rõ nét cấu trúc thành bên của trực tràng 

là tổ chức sợi xơ cùng các nhánh thần kinh đám rối hạ vị dưới đi vào thành trực 

tràng chi phối co bóp của trực tràng và cắt toàn bộ mạc treo trực tràng sẽ không 

gặp phải khó khăn gì nếu đi đúng diện phẫu tích của cân trực tràng26. 

1.2.2.3. Trực tràng tầng sinh môn hay ống hậu môn 

 Được chia làm 3 phần: 

 Vùng cột: là vùng dưới các van trực tràng, dài khoảng 1,5 cm ở 1/3 trên ống 

hậu môn, có các nếp dọc của niêm mạc hình thành nên các cột Morgagni. Dãy các 

nếp này hình thành nên đường lược. Niêm mạc vùng này là biểu mô tuyến có các 

điểm nhạy cảm để giữ trương lực ống hậu môn và bóng trực tràng.  

 Vùng chuyển tiếp: còn gọi là vùng dưới đường lược, dài khoảng 1,5 cm 

bao phủ bởi biểu mô Malpighi, đây là vùng nhạy cảm của ống hậu môn. Giới 

hạn dưới là đường trắng ở bờ dưới của cơ thắt ngoài. 

 Vùng da dài khoảng 8 mm từ bờ dưới của cơ thắt ngoài. 

Hệ thống cơ thắt: ống hậu môn được bao quanh bởi hệ thống cơ thắt, gồm cơ 

thắt trong và cơ thắt ngoài cách nhau bởi dải sợi xơ dọc.  

 Cơ thắt trong chính là sự kéo dài và dày lên của lớp cơ vòng trực tràng tạo 

nên vòng cơ bao quanh ¾ trên ống hậu môn, cách bờ trên cơ thắt ngoài khoảng 

1cm. Cơ thắt trong có màu trắng và không bị kích thích bởi dao điện trong mổ.  

 Cơ thắt ngoài bao gồm các sợi cơ vân bao quanh cơ thắt trong. Cơ thắt 

ngoài gồm 3 bó, bó sâu bao quanh phần trên của ống hậu môn, những sợi cơ 

này liên tục với bó mu trực tràng. Bó nông bao quanh phần dưới và kéo dài tới 

rìa hậu môn. Bó dưới da hình thành nên vòng dưới da của ống hậu môn. Cơ 

thắt ngoài bảo đảm điều tiết tự chủ. Dải gân cơ giữa cơ thắt trong và cơ thắt 
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ngoài vắt lên bờ dưới của cơ thắt trong hình thành lên dây chằng Parks. 

 Trong phẫu thuật ung thư trực tràng đánh gia sự xâm lấn của khối u với 

hệ thống cơ thắt hậu môn là yếu tố quan trọng trong quyết định cắt cụt trực 

tràng hay bảo tồn cơ thắt 27. 

 

Hình 1.2. Hệ thống cơ thắt và ống hậu môn 25 

1.2.2.4. Mạch máu của trực tràng  

 
Hình 1.3. Mạch máu của trực tràng 25 

Trực tràng được cấp máu bởi 3 động mạch: 
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 Động mạch trực tràng trên là nhánh tận của động mạch mạc treo tràng 

dưới. Đây là động mạch quan trọng nhất cấp máu cho trực tràng và niêm mạc 

ống hậu môn. Sau khi bắt chéo bó mạch chậu gốc trái nó chia ra làm 2 nhánh ở 

mức xương cùng 3. Nhánh bên phải đi thẳng xuống cho ra các nhánh nhỏ vào 

1/3 sau bên phải bóng trực tràng. Nhánh trái đi vào mặt trước trái bóng trực 

tràng cho ra các nhánh đi xuyên qua lớp cơ hình thành lên hệ thống mạch dưới 

niêm mạc đi xuống tới đường lược. 

 Động mạch trực tràng giữa xuất phát từ động mạch chậu trong đi ngang 

qua cơ nâng dưới dây chằng bên với kích thước nhỏ chia làm 3 - 4 nhánh tận 

vào trực tràng và cơ quan sinh dục. 

 Động mạch trực tràng dưới xuất phát từ động mạch lỗ bịt đi ngang qua hố 

ngồi trực tràng cấp máu cho cho cơ thắt trong, cơ thắt ngoài, cơ nâng hậu môn 

và lớp dưới niêm mạc ống hậu môn.  

 Động mạch cùng giữa xuất phát từ chỗ chia của động mạch chậu gốc đi 

thẳng xuống trước xương cùng sau cân trước xương cùng kết thúc trước xương 

cụt với các nhánh vào mặt sau trực tràng và ống hậu môn. 

 Trong phẫu thuật ung thư trực tràng khi thắt động mạch cao hay thấp liên 

quan với tỷ lệ rò miệng nối tăng lên 28. 

Tĩnh mạch trực tràng: 

 Tĩnh mạch trực tràng trên là nhánh chính hợp lưu với các tĩnh mạch Sigma 

đổ về tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Tĩnh mạch trực tràng trên bắt nguồn từ 5 - 6 

nhánh tĩnh mạch xuyên qua lớp cơ thành trực tràng hợp lại thành thân tĩnh mạch 

trực tràng trên ở phía trước hoặc trái động mạch tinh. Tĩnh mạch trực tràng giữa 

và dưới dẫn máu từ ống hậu môn và phần thấp trực tràng về tĩnh mạch bịt và tĩnh 

mạch chậu trong. Tĩnh mạch cùng giữa dẫn máu từ phần trên của trực tràng thấp 
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đổ về tĩnh mạch chậu gốc trái28. 

1.2.2.5. Bạch huyết  

 

Hình 1.4. Dẫn lưu bạch huyết của trực tràng25 

Hệ bạch huyết hình thành từ bạch huyết dưới niêm mạc thành trực tràng 

và ống hậu môn về các hạch bạch huyết cạnh trực tràng trong tổ chức mỡ quanh 

trực tràng. Lưới bạch huyết trực tràng đi song song với động mạch trực tràng. 

Bạch huyết đoạn cuối trực tràng và đoạn tiếp nối trực tràng ống hậu môn có 

nguồn gốc từ lá ngoài đi ngang qua tổ chức tầng sinh môn xuyên qua cơ thắt 

và cơ nâng lên trên ở ngoài cân trực tràng, hiếm khi đi về bó mạch chậu trong. 

Chính sự phân bố hệ thống bạch huyết của trực tràng lý giải một phần tại sao ung 

thư trực tràng càng thấp thì tỷ lệ tái phát càng cao. Cuối cùng lưới bạch huyết đổ 

về cuống trực tràng trên đi qua mạc treo trực tràng và một số nhánh nhỏ đổ về 

hạch chậu trong, chậu ngoài, bẹn và dưới da. 

Bạch huyết của mạc treo trực tràng: đây là đường bạch huyết chính của 

trực tràng đi dọc theo mạch máu trong mạc treo trực tràng. Các hạch cạnh trực 
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tràng dẫn bạch huyết về hạch trung gian nằm ở chỗ chia của động mạch trực 

tràng trên (hạch Mondor) sau đó tiếp tục đi lên theo bó mạch mạc treo tràng 

dưới đổ về hạch cạnh động mạch chủ nơi xuất phát động mạch mạc treo tràng 

dưới rồi q ua một số chặng hạch phía trên: hạch sau tụy, hạch gốc động mạch 

mạc treo tràng trên, hạch tĩnh mạch cửa rồi đổ về ống ngực. 

Hạch bạch huyết dưới cân lá thành trực tràng: dẫn bạch huyết của phần 

thấp trực tràng và tầng sinh môn hoặc đi theo mạch trực tràng giữa đổ về hạch 

bạch huyết chậu trong hoặc các hạch bạch huyết phần sau cạnh trực tràng đổ 

trực tiếp về hạch chậu trong. Hệ bạch huyết này đi dưới cân lá thành ngoài mạc 

treo nằm giữa đám rối thần kinh chậu và thành chậu. Xuất phát từ giải phẫu 

phần bạch huyết này mà các tác giả Nhật Bản dùng kỹ thuật phát hiện hạch cửa 

để tiến hành nạo vét hạch chậu trong ung thư trực tràng thấp. 

Bạch huyết hố ngồi trực tràng: một phần bạch huyết của ống hậu môn đi 

xuyên qua cơ nâng đi qua hố ngồi trực tràng đổ về hạch lỗ bịt. Bạch huyết dưới 

đường lược có thể theo 2 đường về hạch chậu trong và hạch vùng bẹn. 

Đối với ung thư trực tràng, di căn hạch bạch huyết có thể theo các con 

đường: hạch trong mạc treo trực tràng đi theo cuống mạch trực tràng trên; hạch 

dọc theo bó mạch chậu trong và chậu ngoài với ung thư trực tràng trung bình 

và giữa; hạch hố ngồi trực tràng với ung thư trực tràng thấp và ống hậu môn; 

hạch vùng bẹn với ung thư ống hậu môn. Trong ung thư trực tràng nạo vét hạch 

chậu vẫn là chủ đề còn tranh luận sâu sắc giữa các tác giả Nhật Bản và các tác 

giả Âu Mỹ. Phẫu thuật viên Nhật Bản tiến hành vét hạch chậu một cách hệ 

thống, trong khi các phẫu thuật viên Âu Mỹ chỉ vét hạch chậu khi có bằng 

chứng hạch di căn trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh trước mổ hay đánh 

giá trong mổ vì khi nạo vét hạch chậu thường kèm theo tỷ lệ biến chứng trong 

mổ cao và thời gian sống thêm không cải thiện nhiều. 
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Hình 1.5. Các con đường di căn hạch bạch huyết của ung thư trực tràng 25. 

1. Cuống mạch trực tràng trên; 2 .Hạch bó mạch chậu; 3. Hạch hố ngồi trực 

tràng; 4. Hạch vùng bẹn.  

1.2.2.6. Thần kinh  

 

Hình 1.6. Đám rối thần kinh hạ vị 25. 

 Đám rối thần kinh hạ vị chi phối trực tràng, bàng quang, và cơ quan sinh 

dục. Hiểu rõ về giải phẫu thần kinh trực tràng làm giảm tỷ lệ biến chứng về 

thần kinh tiết niệu sinh dục trong mổ ung thư trực tràng mà theo y văn gần đây 

chiếm từ 21 % đến 44% 29. 
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 Thần kinh giao cảm: các rễ thần kinh giao cảm xuất phát từ L1, L2, L3 

hình thành nên đám rối thần kinh hạ vị trên ở trước động mạch chủ bụng rồi 

chia ra 2 nhánh, nhánh trái gần bó mạch mạc treo tràng dưới, nhánh phải gần 

góc của bó mạch cửa chủ đi xuống tạo nên đám rối trước xương cùng. 

 Đám rối trước xương cùng nằm trước ụ nhô chia ra làm 2 nhánh hạ vị phải 

và hạ vị trái đi song song cách 1-2 cm phía trong niệu quản và sau cân trước 

xương cùng. Hai nhánh thần kinh này đi xuống phía sau trên mạc treo trực tràng 

đi ngoài lá tạng của cân đáy chậu hình thành nên đám rối thần kinh hạ vị dưới 

ở thành chậu. Đây là tổ chức mạch thần kinh được bao phủ bởi lá thành của cân 

đáy chậu. Phần dưới trước của đám rối này tiếp giáp với mạc treo trực tràng ở 

thành bên của cân Denonvillier nơi mà lá thành và lá tạng của cân đáy chậu hợp 

lại. Từ đám rối hạ vị dưới cho ra các nhánh vào trực tràng, bàng quang và cơ 

quan sinh dục ở nam chi phối phóng tinh, ở nữ chi phối tiết chất nhờn âm đạo. 

 Thần kinh phó giao cảm: hình thành bởi các nhánh thần kinh phó giao cảm 

từ S2-4. Chi phối cương ở nam và cương tụ âm đạo ở nữ. Các nhánh này kết 

hợp với các nhánh thần kinh giao cảm tạo nên cân mạch thần kinh Walsh ở 

ngoài cân Denovillier gần mặt trước bên của trực tràng và túi tinh. 

 Các nghiên cứu về biến chứng thần kinh tiết niệu sinh dục trong phẫu thuật 

ung thư trực tràng cho thấy với phẫu thuật nội soi tỷ lệ biến chứng này thấp hơn 

so với mổ mở vì ưu điểm của phẫu thuật nội soi giúp quan sát cấu trúc vùng 

tiểu khung rõ nét hơn26, 27, 30. 

1.3. Mô bệnh học ung thư trực tràng 

1.3.1. Chẩn đoán mô bệnh học 

Theo xếp loại của WHO ung thư biểu mô tuyến chiếm 90-95%. Có nhiều 

cách xếp loại mô bệnh học trong ung thư đại trực tràng, trong đó xếp loại của 

tổ chức Y tế thế giới năm 2019 là cách xếp loại được sử dụng rộng rãi nhất hiện 

nay, xếp loại này chỉ dùng cho ung thư đại trực tràng nguyên phát gồm 31: 
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‒ Ung thư biểu mô (UTBM): tuyến, nhầy, nhẫn, không biệt hóa. 

‒ UTBM tế bào vảy. 

‒ Các khối ung thư carcinoid: ưa bạc, không ưa bạc và hỗn hợp. 

‒ Các khối u không phải biểu mô: sarcoma cơ trơn, xơ, thần kinh, GIST 

‒ U lympho ác tính. 

* Ung thư biểu mô tuyến. 

‒ Đại thể: gồm các loại như sau: 

 Thể sùi: u trong lòng trực tràng, không đều, có nhiều thùy, múi. 

 Thể loét: loét tròn hoặc bầu dục, mặt lõm vào lòng trực tràng. 

 Thể thâm nhiễm: ít gặp ở trực tràng. 

‒ Vi thể: Ung thư biểu mô tuyến được tạo thành bởi các biểu mô dạng trụ 

hoặc cột. Với kỹ thuật nhuộm HE thì các tế bào ung thư bắt màu sẫm với 

kích thước thay đổi, nhiều hạt nhân biến sắc không đều nhau.  

‒ Phân độ mô học: Hơn 90% ung thư đại trực tràng là loại ung thư biểu mô 

tuyến trong đó có bốn loại. 

 Ung thư biểu mô tuyến biệt hóa cao. 

 Ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa. 

 Ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém. 

 Ung thư biểu mô không biệt hóa. 

*  Các thể đặc biệt của ung thư trực tràng 

- Ung thư biểu mô tế bào vảy: ít gặp, thường xuất hiện ở ống hậu môn. 

- Các khối u carcinoid: gặp ở trực tràng khoảng 1%, chế tiết nội tiết  

- Các khối u sarcoma hiếm gặp 

- U lymhpo ác tính hiếm gặp ở trực tràng. 

Các thể đặc biệt khác được WHO xếp theo mức độ biệt hóa 32: 

+ Ung thư biểu mô tế bào vảy: biệt hóa tốt đến kém. 

+ Ung thư tế bào nhẫn xếp vào ung thư biệt hóa kém. 
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1.3.2. Vấn đề diện cắt 

Cắt cụt trực tràng đã trở thành phương pháp phẫu thuật chính trong nhiều 

thập kỷ đối với ung thư trực tràng giữa và thấp với  hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. 

Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn đã mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn 

cho bệnh nhân ung thư trực tràng. Có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước 

chứng minh rằng tính triệt căn về mặt ung thư học của phương pháp phẫu thuật 

cắt cụt trực tràng và phẫu thuật bảo tồn cơ thắt tương tự nhau33. 

1.3.2.1. Diện cắt dưới 

 So sánh nhiều nghiên cứu, với diện cắt dưới từ 2 đến 5 cm, không có sự 

khác biệt về tỷ lệ tái phát cũng như sống thêm 32. Khoảng cách diện cắt có thể 

thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các nghiên cứu thiết kế tốt đưa ra kết luận 

từ 81-95% các trường hợp diện cắt âm tính với khoảng cách 1 cm. Trong những 

nghiên cứu này, các tác giả thấy rằng những trường hợp diện cắt dương tính 

với khoảng cách 1 cm thường liên quan khối u có tiên lượng xấu (độ mô học 

cao, giai đoạn tiến triển) . Bởi vậy, với khoảng cách 2 cm gần như an toàn tuyệt 

đối. Nhiều nghiên cứu tiến cứu và hồi cứu đã cố gắng tìm mối liên quan giữa 

khoảng cách diện cắt với tái phát tại chỗ. Và kết quả của các nghiên cứu này 

đều chỉ ra rằng không có sự khác biệt về tỷ lệ tái phát khi so sánh nhóm có diện 

cắt 1-2 cm và nhóm 5 cm34. 

Tác giả Hojo và cs phân tích 273 trường hợp, có 22 bệnh nhân có diện cắt 

dưới 2 cm. Trong nghiên cứu này, với giai đoạn Dukes C, tác giả thực hiện diện 

cắt trên 2 cm. Trong qua trình theo dõi tác giả thấy không có sự khác biệt về tỷ 

lệ tái phát tại miệng nối giữa hai nhóm (<2 cm: 9%; >2 cm: 11%)35. Wilson và 

Beahrs phân tích 902 trường hợp, có 44 trường hợp diện cắt dưới 2 cm với tỷ 

lệ tái phát miệng nối là 7% so với 5% của nhóm có diện cắt trên 2 cm, và tái 

phát tiểu khung tương ứng là 16% và 12% 36. Pollett và Nicholls
 
báo cáo 334 

trường hợp cũng không thấy sự khác biệt về tỷ lệ tái phát tại chỗ giữa hai nhóm 
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có diện cắt trên và dưới 2 cm (7,3% so với 7,0%). Mc Dermott và cs 
 
phân tích 

501 bệnh nhân ung thư  trực tràng được phẫu thuật cắt đoạn với phân chia chi 

tiết về diện cắt (<1 cm: 13 BN; 1–2 cm: 37 BN; 2–3 cm: 88 BN; 3–4 cm: 132 

BN; 4–5 cm: 89 BN; 5–6 cm: 72 BN; >6 cm: 7 BN), và không thấy sự khác 

biệt về tỷ lệ tái phát tại chỗ giữa các nhóm này (23%, 22%, 16%, 25%, 16%, 

15% và 20% tương ứng). Vernava và cs nghiên cứu 243 bệnh nhân ung thư trực 

tràng cũng nhận thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ tái phát miệng nối giữa hai 

nhóm có diện cắt trên và dưới 2 cm (23% so với 17%). Cuối cùng, Heald nghiên 

cứu trên 110 bệnh nhân có diện cắt 1 cm và 152 trường hợp có diện cắt 2 cm, 

và thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ tái phát miệng nối 37. Kết quả của các 

nghiên cứu này đã gợi ý rằng có nhiều bệnh nhân ung thư trực tràng thấp có thể 

cân nhắc phẫu thuật bảo tồn cơ thắt thay vì phẫu thuật cắt cụt trực tràng.  

1.3.2.2. Diện cắt chu vi  

Một trong các mục tiêu chính của phẫu thuật ung thư trực tràng thấp là 

đảm bảo diện cắt chu vi âm tính để tránh tái phát tại chỗ. Để đạt được điều này 

cần đánh giá chính xác dựa trên chẩn đoán hình ảnh trước phẫu thuật, hóa xạ 

trị bổ trợ trước (nếu có chỉ định), kết hợp thực hiện phẫu thuật tốt. Đánh giá 

diện cắt chu vi phụ thuộc vào: giai đoạn bệnh, chất lượng phẫu thuật, hiệu quả 

của hóa xạ trị bổ trợ trước, định nghĩa về sự xâm lấn của diện cắt chu vi và chất 

lượng của phân tích mô bệnh học. Kuo và cs đã báo cáo 13,3% xâm lấn diện 

cắt chu vi, cao so với tác giả khác (Schiessel 3%, Portier 4%, Chamlou 4,4%), 

nhưng 88,5% bệnh nhân của Kuo ung thư tiến triển tại chỗ. Mặc dù đã có sự đồng 

thuận về định nghĩa về diện cắt chu vi: khoảng cách từ khối u đến rìa diện cắt là 

dưới 1mm hoặc còn tổn thương về mặt vi thể. Tuy nhiên, một số nghiên cứu trước 

đây vẫn dùng tiêu chuẩn diện cắt chu vi là 2mm38. Vì vậy việc so sánh kết quả của 

các nghiên cứu đôi khi chưa được chính xác nếu không xem xét kĩ đến định nghĩa 

về tiêu chuẩn đạt của diện cắt.  
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1.3.3. Phân loại giai đoạn ung thư trực tràng 

1.3.3.1. Phân loại Dukes 39 

Năm 1932, Cuthbert Dukes lần đầu tiên đề xuất phân UTTT làm 3 giai 

đoạn A, B, C, sau này bổ sung thêm giai đoạn D 40. 

+ Giai đoạn A: u xâm lấn tới lớp cơ thành trực tràng, chưa di căn hạch. 

+ Giai đoạn B: u xâm lấn tổ chức xung quanh, chưa di căn hạch. 

+ Giai đoạn C: có di căn hạch. 

+ Giai đoạn D: di căn xa. 

1.3.3.2. Phân loại Astler - Coller 18 

+ Giai đoạn A: u giới hạn ở niêm mạc và dưới niêm, chưa di căn hạch. 

+ Giai đoạn B1: u xâm lấn, giới hạn ở lớp cơ, chưa di căn hạch. 

+ Giai đoạn B2: u xâm lấn tổ chức xung quanh, chưa di căn hạch. 

+ Giai đoạn C1: u chưa xâm lấn hết thành trực tràng nhưng di căn hạch. 

+ Giai đoạn C2: u đã xâm lấn qua thành trực tràng và có di căn hạch.  

1.3.3.3. Phân loại TNM 

Năm 1943, Denoix lần đầu tiên đề xuất giai đoạn TNM. Năm 1954, Hiệp 

hội quốc tế chống ung thư (UICC) công bố phân loại TNM cho 28 bệnh 

ung thư, từ đó hệ thống TNM chính thức được áp dụng trên toàn thế giới. 

Hàng năm, phân loại TNM được xem xét, sửa đổi, chỉnh lý. 

Phân loại giai đoạn TNM ung thư trực tràng theo UICC 2010 41 

- T: u nguyên phát: 

+ Tx: Không đánh giá được u nguyên phát. 

+ T0: Không có bằng chứng u nguyên phát. 

+ Tis: ung thư tại chỗ, chưa phá vỡ màng đáy, khu trú ở niêm mạc. 

+ T1: u xâm lấn lớp dưới niêm. 

+ T2: u xâm lấn lớp cơ. 

+ T3: khối u xâm lấn qua lớp cơ tới thanh mạc. 
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+ T4: u xâm lấn qua thanh mạc đến tổ chức xung quanh trực tràng. 

- N: hạch vùng:  

+ Nx: không đánh giá được hạch vùng. 

+ N0: chưa di căn hạch vùng. 

+ N1:    N1a: di căn 1 hạch. 

 N1b: di căn 2 hoặc 3 hạch. 

 N1c: nhân ung thư lắng đọng. 

+ N2: di căn trên 3 hạch vùng. 

 N2a: di căn 4-6 hạch vùng. 

 N2b: di căn từ 7 hạch vùng. 

- M: di căn xa: 

 + M0: chưa di căn. 

 + M1: có di căn xa.  

M1a: di căn 1 cơ quan hoặc bộ phận mà không có di căn phúc mạc. 

M1b: di căn hơn 1 cơ quan/bộ phận mà không có di căn phúc mạc. 

M1c: di căn phúc mạc. 

Phân loại giai đoạn bệnh theo TNM: 

Giai đoạn 0: TisN0M0 

Giai đoạn I : T1N0M0, T2N0M0 

Giai đoạn IIA: T3N0M0 

Giai đoạn IIB: T4aN0M0 

Giai đoạn IIC: T4bN0M0 

Giai đoạn IIIA: T1-2N1M0; T1N2aM0 

Giai đoạn IIIB: T3-4aN1M0; T2-3N2aM0; T1-2N2bM0 

Giai đoạn IIIC: T4aN2aM0; T3-4aN2bM0; T4bN1-2M0 

Giai đoạn IVA: T1-4N1-2M1a 

Giai đoạn IVB: T1-4N1-2M1b 

Giai đoạn IVC: T1-4N1-2M1c  
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Giai đoạn III: có tổn thương hạch vùng: N1, N2 

Giai đoạn IV: di căn xa: M1. 

Tháng 1/2018 UICC đã cập nhật phiên bản 8 của ung thư đại trực tràng 

dựa trên phân tích thời gian sống thêm và tiên lượng bệnh của hơn 95.000 bệnh 

nhân được điều trị ở 16 quốc gia trong thời gian 1999-2010. Trong phiên bản 8 

có một số sự thay đổi: nhóm M1 được phân loại M1a, M1b và M1c có ý nghĩa 

tiên lượng; thêm khái niệm “y” hay “yp” đánh giá giai đoạn sau điều trị hóa xạ 

trị đồng thời. Tuy nhiên nghiên cứu của chúng tôi tiến hành thu thập các số liệu 

bệnh nhân ung thư trực tràng được chẩn đoán và điều trị trong thời gian từ năm 

2011, do vậy chúng tôi vẫn sử dụng phiên bản 7. 

1.4. Các phương pháp chẩn đoán và cận lâm sàng  

1.4.1. Biểu hiện lâm sàng 

- Triệu chứng cơ năng: 

+ Chảy máu trực tràng: là triệu chứng hay gặp nhất của UTTT 18. Đây là triệu 

chứng quan trọng của UTTT. Bệnh nhân có thể đi ngoài ra máu đỏ tươi, hoặc lờ lờ 

máu cá, từng đợt hoặc kéo dài. Dấu hiệu đi ngoài ra máu có thể nhầm sang bệnh lỵ 

hoặc viêm đại trực tràng, trĩ ...  39. 

+ Rối loạn lưu thông ruột: đây là dấu hiệu sớm, báo động ung thư nhưng 

hay bị bỏ qua. Sớm nhất có thể chỉ là những thay đổi thói quen đại tiện, thay 

đổi giờ giấc đi ngoài, số lần đi ngoài trong ngày. Bệnh nhân có khi bị táo bón, 

ỉa chảy, hoặc xen kẽ cả táo và ỉa lỏng 42. 

+ Thay đổi khuôn phân: phân có thể bị dẹt, vẹt góc, hoặc có những rãnh, 

những vết trên khuôn phân được tạo ra do khối u ở trực tràng. 

+ Đau vùng hạ vị, buồn đi ngoài, cảm giác đi ngoài không hết phân ...  

+ Một số bệnh nhân UTTT đến khám vì những biến chứng của u như bán 

tắc, tắc ruột, thủng u gây viêm phúc mạc. 

- Triệu chứng toàn thân: 
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+ Thiếu máu: bệnh nhân bị mất máu do chảy máu trực tràng kéo dài. 

+ Gày sút: có thể gày sút 5 - 10 kg trong vòng 2 - 4 tháng 18. 

+ Suy kiệt.  

+ Hạch ngoại vi 

- Khám bụng: tìm di căn trong bụng như di căn gan, di căn phúc mạc, những 

triệu chứng tắc ruột do u, một số khối u trực tràng cao có thể sờ thấy ở hạ vị. 

- Thăm trực tràng: Đây là thăm khám quan trọng không chỉ để chẩn đoán bệnh 

mà còn để sàng lọc UTTT trong cộng đồng. Thăm trực tràng cho phép phát 

hiện  khối u trực tràng, vị trí, kích thước u và mức độ xâm lấn của u 

1.4.2. Nội soi 

1.4.2.1. Soi trực tràng ống cứng 

       Soi trực tràng ống cứng vẫn là phương pháp quan trọng để chẩn đoán 

UTTT. Ưu điểm là rẻ tiền, kỹ thuật đơn giản, nhưng lại cho biết chính xác u về 

hình dạng, kích thước và vị trí u cách rìa hậu môn để quyết định bảo tồn cơ thắt 

hậu môn hay không. Giúp thực hiện sinh thiết để chẩn đoán mô bệnh học và 

thực hiện một số thủ thuật như cắt polyp hoặc đặt đầu dò siêu âm để đánh giá 

xâm lấn của ung thư. Tỷ lệ biến chứng của soi ống cứng thấp 43. 

1.4.2.2. Soi ống mềm: có hai loại máy soi ống mềm 

+ Máy nội soi nhìn trực tiếp. 

+ Máy soi truyền hình điện tử . 

Hai loại máy có cùng đặc tính về kính, kích thước máy, cách vận hành. 

Máy soi truyền hình ưu việt hơn, thuận tiện cho thầy thuốc, cho phép chẩn đoán 

chính xác hơn, khách quan hơn vì máy có độ phân giải cao hơn, có khả năng 

phóng đại rõ hơn, cho phép nhiều người cùng tham gia đánh giá tổn thương, có 

khả năng lưu trữ và chụp lại ảnh.  

1.4.3. Siêu âm nội soi 
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Siêu âm nội soi nổi lên như một phương tiện chẩn đoán hình ảnh quan 

trọng để đánh giá giai đoạn ung thư trực tràng, nhờ đó lựa chọn bệnh nhân giai 

đoạn tiến triển tại chỗ cần được điều trị bổ trợ trước mổ nhằm giảm tỷ lệ tái 

phát tại chỗ và cải thiện thời gian sống thêm sau mổ 43, 44. Các nghiên cứu gần 

đây cho thấy siêu âm nội soi chẩn đoán giai đoạn u (T) chính xác đến 80-95%, 

di căn hạch đúng đến 70-80%. Siêu âm nội soi kết hợp với sinh thiết xuyên 

thành để có chẩn đoán giải phẫu bệnh trong những trường hợp u trực tràng thể 

thâm nhiễm hoặc di căn hạch 45. 

Đánh giá giai đoạn khối u (T): Siêu âm nội soi có thể đánh giá chi tiết 

các lớp giải phẫu thành trực tràng và xác định độ xâm lấn của khối u 46, 47. 

Savides và Master tổng kết 16 nghiên cứu về siêu âm nội soi, với kết quả là độ 

chính xác trong đánh xâm lấn của khối u trung bình đạt 83% trong đó có những 

nghiên cứu đạt tới 90 % 45. So sánh với chụp cắt lớp và cộng hưởng từ trong đánh 

giá xâm lấn của khối u, nhiều nghiên cứu kết luận siêu âm nội soi đánh giá tốt hơn 

chụp cắt lớp và  tương đương với cộng hưởng từ  48.  

Đánh giá di căn hạch: Độ chính xác của siêu âm nội soi đánh giá di căn 

hạch trong ung thư trực tràng được ghi nhận trong các nghiên cứu là khoảng 

70-80%. Di căn hạch được đánh giá ở vùng tiểu khung dọc bó mạch chậu và 

trong mạc treo trực tràng. Hệ thống phân loại mới TNM 2017 chú trọng số 

lượng hạch di căn vì đây là yếu tố tiên lượng quan trọng 45, 49. 

Sinh thiết hạch xuyên thành trực tràng: sinh thiết các hạch quan sát 

được khi siêu âm nội soi làm cho chẩn đoán giai đoạn ung thư trực tràng chính 

xác hơn. Nghiên cứu của Harewood năm 2002 cho thấy hạch quan sát được 

trong siêu âm nội soi trực tràng có kích thước to hơn bình thường là yếu tố dự 

báo có giá trị hạch di căn so với hạch to ở các vị trí khác trên đường tiêu hóa 

với kết quả giá trị dự báo dương tính của siêu âm nội soi là 85% và sinh thiết 

kim qua siêu âm nội soi là 92%. Hình ảnh hạch có yếu tố dự báo dương tính là: 
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giảm âm, bờ tròn đều, kích thước to nhất là trên 1cm. Trong nghiên cứu của 

Gleeson so sánh các yếu tố dự báo dương tính của siêu âm nội soi đối chứng 

với sinh thiết kim thì chỉ có 68% hạch dương tính. Vì vậy vai trò của sinh thiết 

kim với những hạch quan sát được trong siêu âm nội soi vẫn cần có những 

nghiên cứu sâu hơn 43-45. 

1.4.4. Cộng hưởng từ 

Hình ảnh cộng hưởng từ có khả năng đánh giá khối u trực tràng từ giai 

đoạn sớm đến giai đoạn tiến triển và khoảng cách khối u đến rìa hậu môn cũng 

như thể tích của khối u so với chu vi lòng trực tràng 50, 51. 

Đánh giá giai đoạn khối u :Những tiêu chuẩn chính đánh giá giai đoạn ung thư 

trực tràng theo Brown 50:  

Giai đoạn T1: tín hiệu yếu ở lớp dưới niêm mạc, có những tín hiệu bất 

thường ở lớp này nhưng không vượt qua lớp cơ. 

Giai đoạn T2: tín hiệu trung gian trong lớp cơ.  

Giai đoạn T3: đáy phình rộng hoặc nốt hay tín hiệu trung gian vượt 

qua lớp cơ ngoài. 

Giai đoạn T4: tín hiệu vượt ra ngoài các lớp thành trực tràng hoặc qua nếp 

phúc mạc Douglas.  

Phần lớn ung thư trực tràng có tín hiệu cao hơn ở lớp cơ nhưng lại thấp ở 

lớp dưới niêm mạc khi dùng T2-Weighted. Tuy nhiên ung thư thâm nhiễm có 

xu thế biểu hiện tín hiệu thấp như ở lớp cơ. Ung thư biểu mô tuyến chế nhày 

biểu hiện tín hiệu cao hơn ở lớp dưới niêm mạc vùng chế nhày50. 

Ngay khi áp dụng máy cộng hưởng từ thế hệ mới thì độ chính xác đánh 

giá khối u cũng không cao như mong đợi từ 65- 86%52, 53. Cộng hưởng từ khó 

phân biệt giữa T1-T2 và polyp dạng phẳng - nhú với ung thư biểu mô tuyến T1. 

Sự sai lệch trong chẩn đoán giai đoạn của cộng hưởng từ hầu hết xảy ra giữa 

T2 và T3a đặc biệt là quá giai đoạn do phản ứng của tổ chức mô xung quanh 

khối u viêm, tăng sinh mạch máu, thay đổi cấu trúc tổ chức liên kết không đánh 
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giá được xâm lấn vi thể là yếu điểm cơ bản của cộng hưởng từ 50. 

Đánh giá di căn hạch: Di căn hạch là yếu tố dự báo độc lập thời gian 

sống thêm và tái phát tại chỗ ung thư trực tràng. Sự xâm lấn ra ngoài thành trực 

tràng và xâm lấn mạch máu thường kết hợp với di căn hạch. Bệnh nhân giai đoạn 

N2 có nguy cơ tái phát tại chỗ rất cao so với N0 và N1. Không thể đánh giá đúng 

di căn hạch nếu không có kết quả giải phẫu bệnh lý các hạch phẫu tích được từ 

bệnh phẩm. Bởi vậy đánh giá di căn hach trước mổ ung thư trực tràng thường bị 

phê phán là không chính xác: thứ nhất là do số lượng hạch di căn ảnh hưởng tới 

tiên lượng của bệnh nhân, thứ hai là độ xâm lấn của khối u kết hợp với di căn hạch 

gần mạc treo trực tràng tăng nguy cơ tái phát sau mổ. Phân tích bệnh phẩm cho 

thấy rằng ung thư trực tràng thường di căn các hạch ở mạc treo trực tràng cho dù 

khối u ở 1/3 trên hay 1/3 dưới trực tràng 50.  

Hạch trong mạc treo trực tràng có thể phát hiện rõ trên cộng hưởng từ khi 

áp dụng kỹ thuật độ phân giải cao lát cắt mỏng, T2-Weighted, kỹ thuật định 

hướng trực giao theo trục dọc. Hình ảnh cho phép xác định rõ hạch trong mỡ 

của mạc treo trực tràng. Nghiên cứu của Koh 2006 cho thấy chỉ 60% hạch trong 

mạc treo trực tràng có thể xác định được trên cộng hưởng từ. Ở thời điểm hiện 

tại có nhiều tiêu chuẩn hình ảnh để chẩn đoán hạch di căn: đường kính lớn nhất 

trên diện cắt ngang, một số tác giả khác quan niệm bất kỳ hạch nào trong lớp 

mỡ cạnh trực tràng thấy trên cộng hưởng từ đều là hạch di căn (Okizuka 1996), 

hay những hạch có đường kính từ 3- 10mm (Vogl 1997).  

Diện cắt chu vi u: cộng hưởng từ cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ về 

tình trạng diện cắt quanh u (Brown 2003)54. Hiện tại giá trị dự báo của cộng 

hưởng từ với diện cắt chu vi khối u là tin cậy hơn dự báo giai đoạn của khối u. 

Kết hợp đánh giá tình trạng hạch và diện cắt chu vi u là cách tiên lượng tốt hơn  

hệ thống TNM hiện nay 55. Tuy nhiên giá trị dự báo của cộng hưởng từ với diện 

cắt chu vi u có những hạn chế. Khó khăn khi đọc phim có thể dẫn tới dự báo 

sai về giới hạn diện cắt chu vi của trực tràng nhất là khi khối u xâm lấn mạc 
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treo trực tràng hay hạch kích thước lớn trong mạc treo. Ung thư trực tràng cũng 

gây nên phản ứng xơ hóa quanh u và cộng hưởng từ khó phân biệt được tổn 

thương này với tổ chức ung thư.  

Cộng hưởng từ sau điều trị bổ trợ trước: điều trị bổ trợ trước làm giảm 

giai đoạn bệnh, tăng khả năng phẫu thuật triệt căn, giảm tái phát tại chỗ, tăng khả 

năng bảo tồn cơ thắt và giảm thiểu tác dụng phụ so với điều trị bổ trợ sau mổ 56.  

Burton (2006), Vliegen (2008) đánh giá vai trò của cộng hưởng từ sau điều 

trị bổ trợ để dự báo sự xâm lấn của khối u vào mạc treo trực tràng. Họ thấy rằng 

có sự xơ hóa của u nguyên phát trên 50% bệnh nhân. Đây chính là khó khăn 

lớn nhất để phân biệt với sự xâm lấn của khối u vào mạc treo trực tràng. Mặc 

dù có những khó khăn trong phân tích hình ảnh ung thư trực tràng sau điều trị 

bổ trợ, nhưng vài tiêu chuẩn có giá trị. Với kỹ thuật chụp tốt sẽ đánh giá đúng 

mức độ giảm thể tích khối u và giảm kích thước hạch ở hầu hết các bệnh nhân 

được điều trị bổ trợ trước mổ, ngay cả khi khối u không đáp ứng. Sau hóa xạ 

trị liều dài không thể phân biệt được rõ ràng sự đáp ứng của khối u và xơ hóa, 

như trong nghiên cứu của Kuo (2005) tỷ lệ đánh giá đúng giai đoạn khối u là 

47%, thường thấy diện cắt quanh u thoái lui. Chen (2005) nhận xét rằng: sau 

điều trị bổ trợ trước mổ, tỷ lệ đánh giá đúng giai đoạn khối u là 52%, di căn 

hạch là 68% trên chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên có 24% đánh giá quá giai 

đoạn và 8% đánh giá dưới giai đoạn. Ở khía cạnh lâm sàng, đánh giá quá giai 

đoạn được chấp nhận hơn đánh giá dưới giai đoạn vì dưới giai đoạn sẽ làm cho 

phẫu thuật viên cắt không triệt để khối u và dẫn tới tỷ lệ tái phát tại chỗ tăng 

lên. Các nghiên cứu độ chính xác của cộng hưởng từ dự báo diện cắt quanh u 

còn ung thư ở những bệnh nhân được điều trị hóa xạ trị ngắn hạn hay dài hạn 

thì cho kết quả dự báo dương tính khi khoảng cách trên cộng hưởng từ từ khối 

u tới diện cắt quanh u là dưới 2 mm 50, 56-58.  

1.4.5. Cắt lớp vi tính 
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Đánh giá giai đoạn khối u: Ngay cả với các máy MSCT thế hệ mới nhất, 

không thể phân biệt rõ ràng các lớp của thành trực tràng. Tuy nhiên, mỡ quanh 

mô có thể được xác định rõ trên MSCT, và trong những trường hợp có thể xác 

định khối u xâm lấn vào mạc treo trực tràng, có thể chẩn đoán khối u T3. Mặc 

dù đã có nhiều nghiên cứu, tìm kiếm MSCT như là một công cụ để chẩn đoán 

xâm lấn của ung thư trực tràng, nhưng kết quả đem lại chưa rõ ràng 58. Trong 

một nghiên cứu của Juchems và cs trong năm 2009, MSCT không thể giúp phân 

nhóm bệnh nhân điều trị bổ trợ trước hay phẫu thuật ngay 58.  

Đánh giá di căn hạch: MSCT có những hạn chế đáng kể trong việc xác 

định tình trạng di căn hạch, chủ yếu là do chẩn đoán của một hạch bạch huyết 

ác tính phụ thuộc vào kích thước hạch. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng khi 

đánh giá các hạch mạc treo trực tràng, trong đó 95% các hạch bạch huyết ác 

tính dưới 5 mm, và 50% các hạch bạch huyết ác tính dưới 3 mm, làm cho bất 

kỳ mốc kích thước nào cũng không chính xác 59. 

Đánh giá di căn xa: Các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh của Hoa Kỳ 

khuyến cáo rằng tất cả các bệnh nhân ung thư đại trực tràng phải được chụp 

MSCT bụng và ngực nhằm đánh giá giai đoạn trước phẫu thuật không chỉ vì 

hiệu quả đã được chứng minh của nó trong việc xác định di căn mà còn vì khả 

năng xác định các biến chứng có thể làm thay đổi phác đồ điều trị của bệnh 

nhân (thủng, áp xe, tắc mạch phổi...) 60. 

Di căn xa phổ biến nhất của ung thư trực tràng là gan. Những tổn thương 

di căn này dễ nhận thấy nhất trên các hình ảnh thì tĩnh mạch, và thường xuất 

hiện dưới dạng các nhân đặc ngấm thuốc cản quang khác so với nhu mô gan 

xung quanh. Trong một số trường hợp, hình ảnh thì động mạch có thể có ích 

trong xác định di căn gan ổ nhỏ, có thể cho thấy một vùng ngấm thuốc mạnh 

xung quanh làm tăng sự rõ ràng của tổn thương. Các nghiên cứu cho thấy hiệu 

quả của MSCT trong việc xác định ung thư di căn gan của ung thư đại trực 

tràng: Độ nhạy của MSCT với di căn gan rất tốt, với độ nhạy từ 77-94% 61, 62.  
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1.4.6. PET và PET-CT 

PET là một thăm dò y học hạt nhân sử dụng glucose gắn phóng xạ 18-

FDG, được vận chuyển vào tế bào, được phosphoryl hóa, và sau đó tích tụ, mà 

không cần đi vào chu trình glycolytic. Trước đây, PET thường được thực hiện 

đơn độc, nhưng hiện nay luôn được thực hiện kết hợp với CT, tăng cường độ 

chính xác trong đánh giá các tổn thương 63, 64.  

Đánh giá giai đoạn khối u và di căn hạch: PET hạn chế trong đánh giá 

xâm lấn tại chỗ của khối u 63. Hơn nữa, PET ít giá trị khi đánh giá các hạch mạc 

treo trực tràng, vì nhiều hạch mạc treo trực tràng có kích thước nhỏ hơn 5mm 

và hơn nữa, sự hấp thu FDG của khối u có thể làm lu mờ sự hiển thị các hạch 

mạc treo trực tràng. Mặc dù PET ít có giá trị trong giai đoạn TNM truyền thống, 

nhưng nó có thể có một số giá trị về việc xác định tiên lượng cuối cùng của 

khối u dựa trên các xét nghiệm được thực hiện trước và trong quá trình hóa xạ 

trị trước phẫu thuật của bệnh nhân. Trong một nghiên cứu của Lee và cs, một 

công thức sử dụng tổng số tổn thương glycolysis của khối u nguyên phát được 

tìm thấy ảnh hưởng đến tiên lượng sống thêm của bệnh nhân sau khi hóa xạ trị 

bổ trợ 64, 65. Tương tự, một phân tích tổng hợp của De Geus-Oei và cs gợi ý rằng 

PET-CT thực hiện trước và trong quá trình hóa xạ trị của bệnh nhân đã có thể 

dự đoán bệnh nhân sẽ đáp ứng với điều trị 66. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu 

đã bắt đầu ủng hộ cách tiếp cận "xem và chờ" sau khi hóa trị ung thư trực tràng, 

trì hoãn phẫu thuật ở những bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng hoàn toàn (cCR) 

dựa trên hình ảnh, có thể hiểu rằng chụp PET trước và sau điều trị có thể cho 

thấy mối tương quan tốt hơn với "đáp ứng thực sự trên mô bệnh học" so với 

thăm khám trực tràng bằng tay hoặc các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. 

Đánh giá di căn xa: PET-CT rất quan trọng trong xác định di căn xa đối 

với ung thư trực tràng. Trong một nghiên cứu của Llamas-Elvira, PET cho thấy 

độ chính xác với chẩn đoán di căn xa là 92%, thay đổi giai đoạn ở 13,5% trường 
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hợp, xác định di căn chưa biết trước đây ở 19,2% trường hợp, thay đổi kế hoạch 

phẫu thuật ở 11,5% bệnh nhân và thay đổi phương pháp điều trị ở 17,8% bệnh 

nhân 67. Một nghiên cứu khác của Abdel Nabi và cs nhận thấy PET-CT tốt hơn 

MSCT trong xác định di căn trong gan. Gearhart và cs phát hiện thấy PET-CT 

xác định tăng giai đoạn ở 50% số bệnh nhân, giảm giai đoạn ở 21% bệnh nhân 

và thay đổi kế hoạch điều trị của 27% bệnh nhân 68.  

1.5. Điều trị ung thư trực tràng thấp 

1.5.1. Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt trong điều trị ung thư trực tràng thấp 

1.5.1.1. Phẫu thuật cắt gian cơ thắt (Intersphincteric resection – ISR) 

Lựa chọn bệnh nhân: phải dựa trên kết quả chụp cộng hưởng từ, soi đại 

trực tràng và thăm trực tràng. Đặc biệt, thăm trực tràng dưới gây mê rất quan 

trọng để đánh giá sự di động của khối u, sự liên quan với cơ thắt hậu môn. Một 

nghiên cứu hệ thống gần đây cho rằng phẫu thuật ISR nên được áp dụng với 

các trường hợp ung thư trực tràng thấp giai đoạn T1-3, có hoặc không có xâm 

lấn cơ thắt trong (IAS). Chống chỉ định tuyệt đối khi khối u xâm lấn cơ thắt bên 

ngoài (EAS), chức năng cơ thắt kém 69. 

Kỹ thuật phẫu thuật: ISR được Schiessel và cs 9 mô tả lần đầu tiên vào năm 

1994 và nguyên tắc của kỹ thuật này dựa trên sự phẫu tích vào khoảng gian cơ 

thắt phân chia cơ thắt trong và cơ thắt ngoài. Kỹ thuật này tăng cường việc bảo 

tồn cơ thắt ngoài đặc biệt với những trường hợp ung thư trực tràng  rất thấp tránh 

làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Kỹ thuật này bao gồm 2 thì:  

Thì bụng: bắt đầu với việc thắt tĩnh mạch mạc treo tràng dưới và động 

mạch mạc treo dưới sát gốc 70. Phúc mạc trên các mạch mạc treo tràng dưới 

được phẫu tích, và mạc treo đại tràng trái được di động thông qua sự phân chia 

cân mạc treo 71. Sau khi thắt các mạch máu, giải phóng mạc treo đại tràng sigma, 

mở mạc Toldt trái và tiếp tục đi xuống tiểu khung mở nếp phúc mạc chậu, lưu 

ý niệu quản trái 72. Bên phải, mở phúc mạc  sát gốc động mạch mạc treo tràng 
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dưới và tiếp tục đi xuống mở nếp phúc mạc chậu bên phải. Phẫu tích tiếp vào 

vùng vô mạch phía sau mạc treo trực tràng để giải phóng trực tràng và mạc treo 

trực tràng 73. Việc hạ góc lách nên được thực hiện đảm bảo phần đại tràng đủ 

dài để đưa xuống nối với ống hậu môn 74. Việc hạ góc lách, đòi hỏi phải giải 

phóng toàn bộ đại tràng trái và mạc treo của nó 75. Thì bụng có thể thực hiện 

với mổ mở, mổ nội soi 27 hoặc bằng robot 76, 77. 

Thì hậu môn: bệnh nhân được đặt ở vị trí kê mông cao, sử dụng dụng cụ 

bộc lộ ống hậu môn (vòng Lone-star) 74 và adrenaline pha loãng trong 20 ml 

dung dịch muối được tiêm ở nhiều điểm dưới niêm mạc hậu môn sẽ giảm thiểu 

chảy máu khi cắt trực tràng qua hậu môn 77. Sau khi cắt một vòng quanh chu vi 

trong trực tràng hết lớp cơ thắt trong, khâu quanh chu vi trong của trực tràng-

ống hậu môn phía dưới u, đường rạch này ở khoảng cách ít nhất 1 cm từ cực 

dưới của khối u đối với tổn thương T1 và 2 cm đối với tổn thương T2-3, để 

trong mẫu toàn bộ thành trực tràng gồm một phần hoặc toàn bộ cơ thắt trong 76. 

Quá trình phẫu tích được tiếp tục qua khoảng gian cơ thắt để kết nối với mặt 

phẳng TME được giải phóng ở phía sau trong thì bụng 78. Đoạn trực tràng có u 

kèm với mạc treo được kéo ra và cắt bỏ qua đường hậu môn. Lập lại lưu thông 

đường tiêu bằng cách nối đại tràng ống hậu môn. Có nhiều kiểu khâu nối đã 

được sử dụng như: tạo hình bóng trực tràng J-pouch, phẫu thuật tạo hình bóng 

trực tràng bằng cách xẻ dọc khâu ngang làm tăng khẩu kính, hoặc nối thẳng đại 

tràng với ống hậu môn, lựa chọn tùy theo khuyến cáo của nhà phẫu thuật. Cuối 

cùng, cân nhắc làm hậu môn nhân tạo bảo vệ. 
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Hình 1.7. Lược đồ thì hậu môn của phẫu thuật cắt cơ thắt trong. 

A: Akagi và cs 79; 

B: Saito và cs 80. a: Cắt toàn bộ cơ thắt trong; b: Cắt gần toàn bộ cơ thắt 

trong; c: Cắt toàn bộ cơ thắt trong + Cắt bán phần cơ thăt ngoài; d: Cắt 

bán phần cơ thắt trong; IS (intersphincter):cơ thắt trong 

Có ba loại cắt cơ thắt trong (bán phần, gần toàn bộ và toàn bộ) phụ thuộc 

vào mức độ xâm lấn cơ thắt trong. Cắt bán phần được xác định là cắt phần ba 

trên của cơ thắt trong; cắt gần toàn bộ cơ thắt trong là cắt bỏ hai phần ba của 

cơ thắt trong và cắt toàn bộ là cắt bỏ hoàn toàn của cơ thắt trong 79.  

Kết quả phẫu thuật: Tỷ lệ tử vong do phẫu thuật từ  0-1,7%, trong khi tỷ 

lệ biến chứng liên quan đến phẫu thuật từ 8-64%. Biến chứng chủ yếu là rò 

miệng nối, tổn thương hậu môn, hình thành lỗ rò, áp-xe tiểu khung, biến chứng 

vết mổ, chảy máu và tắc ruột. Đặc biệt vấn đề rò miệng nối, đã được báo cáo 

liên quan đến sự hình thành đường rò sau hậu phẫu, tái phát ung thư, chức năng 

cơ thắt kém và tăng tỷ lệ tử vong do phẫu thuật. Trong một phân tích tổng hợp 

của Martin và cs 81, tỷ lệ biến chứng cộng gộp là 25,8%, tỷ lệ rò miệng nối là 

9,1% và nhiễm trùng vùng chậu là 2,4%. Akagi và cs 82, báo cáo tỷ lệ rò là 

5,6%, trong khi Saito và cs 80, báo cáo tỷ lệ rò là 10% 82. 

Kết quả ung thư: Tilney và Tekkis đã phân tích 21 nghiên cứu, với tổng 

số 612 bệnh nhân phẫu thuật ISR. Tỉ lệ tái phát tại chỗ là 9,5%, tỷ lệ sống thêm 

5 năm là 81,5%,  di căn xa gặp ở 9,3% bệnh nhân 83. Trong báo cáo tổng hợp 
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của Martin, diện cắt dưới trung bình là 17,1mm (12-29 mm), 96% diện cắt chu 

vi (CRM) âm tính, 97% bệnh nhân được phẫu thuật R0, tỷ lệ tái phát tại chỗ 

6,7%, tỷ lệ sống thêm 5 năm không bệnh là 78,6% và tỷ lệ sống thêm toàn bộ 

5 năm là 86,3%, với theo dõi trung bình 56 tháng 81.  

 Trong nghiên cứu tiến cứu của Saito và cs 80 trên 199 bệnh nhân (25% hóa 

xạ trị bổ trợ trước mổ). Thời gian theo dõi trung bình 6,5 năm (12-164 tháng), 

14,1% di căn phổi, 13,6% tái phát tại chỗ có hoặc không có di căn xa, 7,5% di 

căn gan. Diện cắt chu vi dương tính lên đến 19,6%, nhưng có 19 trường hợp T4 

trong tổng số 199 BN. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 7 năm, tỷ lệ sống thêm không 

bệnh và tỉ lệ sống thêm sau khi tái phát tại chỗ tương ứng là 78%, 67% và 80%. 

Hầu hết các nghiên cứu so sánh cắt trước thấp (LAR), phẫu thuật Miles (APR) và 

ISR 79, 84, 85, kết luận không có sự khác biệt về kết quả ung thư, mặc dù Saito và cs 

86 tiết lộ rằng tỷ lệ sống thêm 5 năm thấp hơn ở nhóm APR so với nhóm ISR (61,5% 

so với 80%). 

 Trong một nghiên cứu gần đây 87, 77 BN được phẫu thuật ISR, 33 BN 

được phẫu thuật Miles và 68 BN đã được làm LAR. Không có sự khác biệt về  

giai đoạn bệnh 3 nhóm. Sự tái phát chung ghi nhận ở 7,8% BN sau ISR so với 11,7% 

ở nhóm LAR và 12,1% ở nhóm APR (p= 0,67). Tỷ lệ tái phát tại chỗ là 2,6% đối với 

nhóm  ISR so với 5,9% ở nhóm LAR và 6,1% ở nhóm APR (p = 0,57). Tỷ lệ sống 

thêm 5 năm sau ISR là 76,4%, tốt hơn so với APR (51,2%) và tương đương với 

LAR (80,7%), có thể phản ánh tần suất cao của ung thư tiên triển hơn ở nhóm 

bệnh nhân APR. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 5 năm theo giai đoạn ở BN được phẫu 

thuật ISR là 90,0% với giai đoạn I, 79,8% với giai đoạn II và 65,6% với giai 

đoạn III. Ở BN giai đoạn III, tỷ lệ sống thêm toàn bộ 5 năm đối với  nhóm ISR, 

LAR và APR lần lượt là 65,6%, 56,3% và 33,3% (P = 0,02). Những kết quả 

này cho thấy rằng ISR là một kỹ thuật thích hợp và an toàn về ung thư 88. 

Kết quả chức năng: mặc dù chức năng hậu môn sau phẫu thuật là kết quả 
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lâm sàng quan trọng sau khi phẫu thuật bảo tồn cơ thắt cho bệnh ung thư trực 

tràng, chỉ có một số nghiên cứu báo cáo kết quả sớm sau phẫu thuật 89, 90. Sau 

ISR, chức năng hậu môn chưa trở lại bình thường ngay, nhưng dần dần hồi 

phục 85, 89, 90. Trong tổng hợp nghiên cứu của Martin và cs, số lần đi đại tiện 

bình quân mỗi ngày là 2,7 lần. Có 51,2% bệnh nhân cho biết "hoàn hảo"; 29,1% 

bệnh nhân có chút vấn đề về đại tiện; 23,8% không tự chủ và 18,6% có vấn đề 

nghiêm trọng liên quan đến đi ngoài 81. Trong một nghiên cứu lớn đánh giá 

chức năng sau ISR, Denost và cs 91 báo cáo rằng một nửa số bệnh nhân có "kết 

quả chức năng tốt", 39% gặp vấn đề nhỏ về đại tiện và 11% đại tiện không tự 

chủ. Trong nghiên cứu của Saito và cs 86 trên 199 bệnh nhân, tần số đi ngoài 

trong 24 giờ là 4,0 ± 3,7 và điểm số Wexner trung bình là 8,5. Phân tích đa biến 

cho thấy  nam giới và hóa xạ trị trước phẫu thuật là các yếu tố độc lập dẫn đến 

giảm chức năng cơ thắt.  Tương tự, Ito và cs 85 đã báo cáo rằng hóa xạ trị trước 

phẫu thuật là yếu tố ảnh hưởng  lớn nhất đến chức năng hậu môn sau ISR. 

Bretagnol và cs 92 đã báo cáo rằng số lần đi ngoài, điểm Wexner và chỉ số độ 

nghiêm trọng về mức độ không kiểm soát được đại tiện được cải thiện đáng kể 

sau khi tái tạo túi chữ J. Denost và cs 91 đã báo cáo rằng mức độ đại tiện không 

tự chủ sau khi ISR liên quan trực tiếp đến vị trí khối u và vị trí của miệng nối, 

với khối u khoảng cách khối u nằm cách vòng hậu môn tràng từ 1 cm trở lên 

và miệng nối cách rìa hậu môn trên 2 cm mới có thể đạt kết quả tốt về đại tiện. 

Trong một nghiên cứu gần đây 87, so sánh kết quả chức năng sau ISR và LAR, 

các tác giả nhận thấy không có sự khác biệt về chức năng cơ thắt cũng như các 

rối loạn về đại tiện giữa ISR và LAR. 

Kết luận: phẫu thuật cắt gian cơ thắt (ISR) được phát triển như một 

phương pháp bổ sung cho các phương pháp phẫu thuật cổ điển để điều trị ung 

thư trực tràng thấp, lợi ích của ISR làm tăng khả năng bảo tồn cơ thắt. Kết quả 

ghi nhận trong y văn cho thấy khi áp dụng phương pháp này trong các khối u 
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trực tràng thấp giai đoạn T1-3, có hoặc không có xâm lấn cơ thắt trong, khả thi 

về mặt kỹ thuật, an toàn về ung thư và chức năng cơ thắt chấp nhận được. 

1.5.1.2. Cắt trực tràng siêu thấp đường bụng và tầng sinh môn (APPEAR) 

Lựa chọn bệnh nhân: Kỹ thuật APPEAR cho phép bảo tồn cơ thắt hậu môn 

thay thế phẫu thuật cắt cụt trực tràng. Trong báo cáo trường hợp gần đây, APPEAR 

được chỉ định cho bệnh nhân ung thư trực tràng thấp 93-95. 

Kết quả sau phẫu thuật: biến chứng chính sau phẫu thuật là nhiễm khuẩn 

tầng sinh môn (15,4-60%) và các tổn thương rò miệng nối gặp ở một số bệnh nhân 

93-95. Hẹp miệng nối xảy ra ở 3 bệnh nhân trong nghiên cứu thí điểm 95. 

Kết quả ung thư: Kết quả ung thư được ghi lại chỉ trong hai nghiên cứu 

với số lượng bệnh nhân hạn chế và thời gian theo dõi ngắn. Không có sự tái phát 

nào được ghi lại, nhưng theo dõi trung vị chỉ là 11 tháng 93-95.  

Kết quả chức năng: Kết quả chức năng cũng được ghi nhận chỉ trong hai 

nghiên cứu 93, 94. Điểm số Wexner trung vị sau khi đóng hậu môn nhân tạo bảo 

vệ là 5-5,5. Cả hai bài báo đều cho thấy áp lực nghỉ ngơi và áp lực thắt hậu môn 

bình thường sau APPEAR 93, 94.  

Kết luận: APPEAR có lợi thế là giải phóng đầu xa trực tràng tốt và không 

làm tổn thương cơ thắt ngoài. Tuy nhiên, tỷ lệ biến chứng cao, có ít các báo cáo 

về kết quả ung thư và chức năng. Cần nhiều nghiên cứu để đánh giá. 

1.5.1.3. Các kỹ thuật cắt u tại chỗ: phẫu thuật cắt u qua nội soi đường hậu môn 

(TEM) và vi phẫu cắt u qua đường hậu môn (TAMIS)  

Lựa chọn bệnh nhân: Đối với các tổn thương ác tính, chỉ định điều trị hiện 

nay của các phương pháp phẫu thuật cắt u tại chỗ bao gồm các trường hợp ung 

thư trực tràng giai đoạn sớm với mục tiêu điều trị triệt căn 96-98. 

Theo hướng dẫn điều trị của Hiệp hội ung thư Hoa Kì, cắt u tại chỗ được 

chỉ định cho ung thư trực tràng có các đặc điểm: (1) u di động tốt, (2) kích 

thước < 3cm, (3) u dưới 1/3 chu vi lòng trực tràng, (4) giai đoạn T1,  (5) mô 

bệnh học là biệt hoá vừa/cao. Chống chỉ định trong các trường hợp có bằng 
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chứng xâm lấn mạch, bạch huyết, thần kinh, hoặc ung thư thể chế nhầy. 

Kết quả sau phẫu thuật: Tỷ lệ biến chứng từ 6-31%, trong mổ chủ yếu là 

chảy máu và thủng. Chảy máu sau mổ gặp với tỷ lệ 1 - 13% 99. Albert và cs 96 

báo cáo cho thấy, khoảng 6% các trường hợp có diện cắt dương tính trên vi thể. 

Kết quả ung thư: tỷ lệ tái phát của kĩ thuật TEM khoảng 10%. Một nghiên 

cứu nghiên cứu so sánh kết quả TEM với phương pháp cắt u qua đường hậu 

môn cổ điển cho thấy, tỷ lệ tái phát tại chỗ của TEM là 18,5% so với 27,5% 

nhưng sự khác biệt là chưa có ý nghĩa thống kê. Để giải thích sự khác biệt trong 

kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trước đó, Bach và cs (2009) 100 đã tiến 

hành nghiên cứu thêm và nhận thấy rằng, mức độ xâm lấn của khối u dưới niêm 

mạc là yếu tố quyết định đến tỷ lệ tái phát. Đối với các khối u có mức độ xâm 

lấn lớp dưới niêm mạc sm1 có tỷ lệ tái phát thấp hơn, trong khi đó, các khối u 

sm2,3 có tỷ lệ tái phát tương tự khối u ở giai đoạn T2. 

Kết quả chức năng: Theo đánh giá bệnh nhân tự báo cáo chất lượng sống 

cải thiện sau phẫu thuật 101. Sự cải thiện này có thể do thực tế là các tổn thương 

trực tràng được cắt bỏ và sự tái tạo niêm mạc sau đó sẽ góp phần làm cho các 

triệu chứng của sự ứ đọng phân biến mất.  

Kết luận: TEM và TAMIS kỹ thuật hai được thực hiện an toàn, nên được 

sử dụng cho các trường hợp ở giai đoạn T1 với mô bệnh học thuận phù hợp. 

Kết quả về chất lượng và chất lượng cuộc sống được cải thiện. 

1.5.1.4. Một số phương pháp phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn khác  

Cắt đoạn trực tràng đường bụng siêu thấp (Ultra LAR): đây là phẫu 

thuật cơ bản nhất trong các phẫu thuật bảo tồn cơ tròn, được chỉ định cho những 

UTTT trung bình-thấp. Chọn cắt đại tràng Sigma ở vị trí đủ xa u theo nguyên 

tắc phẫu thuật ung thư, nhưng đảm bảo mạch nuôi miệng nối tốt. Cắt mạc treo, 

thắt động mạch trực tràng trên tận gốc và nạo vét hạch. Cắt trực tràng cực dưới 

xa u ít nhất 2 cm. Thực hiện miệng nối đại tràng ống hậu môn kiểu tận - tận 

hoặc tận - bên. Thường sử dụng máy cắt nối trong kỹ thuật này 
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Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng hậu môn: phẫu thuật Babcock-

Bacon: năm 1932, W. W. Babcock thực hiện phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng. 

Năm 1971, H.E. Bacon cải tiến thành kỹ thuật Babcock – Bacon:Hiện nay, ít thực 

hiện vì nhược điểm dễ hẹp hậu môn và són phân. 

Phẫu thuật cắt đoạn trực tràng Parks- Malafosse: năm 1972, A. G. Parks 

công bố kỹ thuật cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt hậu môn. Năm 1987, M. 

Malafosse hoàn thiện kỹ thuật Parks.  

1.5.2. Phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng thấp 

1.5.2.1. Lịch sử phẫu thuật nội soi  

- Những ghi nhận sớm nhất về nội soi là từ thời Hyppocrates.. 

- 1706 : Thuật ngữ "trocart" được mô tả  

- 1901: Nội soi ổ bụng đầu tiên trên thế giới thực hiện bởi Georg Kelling.  

- 1920: Zollikofer là người đầu tiên dùng CO2 để bơm khí vào ổ bụng. 

- 1938: Janos Veres thiết kế kim bơm khí tránh tổn thương tạng trong bụng. 

- 1953: Giáo sư Hopkins phát minh hệ thống thấu kính hình que tạo nên cách 

mạng trong truyền hình ảnh và được ứng dụng vào phẫu thuật nội soi . 

- 1987: Phillipe Mouret đã thực hiện thành công ca cắt túi mật đầu tiên 

trên thế giới qua nội soi có sử dụng video.  

- 1991: JACOB đã cắt đại tràng phải nội soi đầu tiên do ung thư. 

- 2001: Jacques Marescaux đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 

cắt túi mật điều khiển từ xa xuyên đại tây dương đầu tiên. Đây là thành tựu vượt 

bậc của 2 công nghệ: Phẫu thuật nội soi robot và Internet 102. 

- Năm 2000, Watanabe và cs thực hiện phẫu thuật ISR nội soi 70. 

1.5.2.2. Phẫu thuật nội soi trong ung thư đại trực tràng: 

Năm 1991, Jacobs phẫu thuật viên người Mỹ đã tiến hành cắt đại tràng phải 

đầu tiên do ung thư qua nội soi ổ bụng. Cũng vào cuối năm 1991 phẫu thuật nội 

soi cũng được áp dụng vào cắt cụt trực tràng điều trị ung thư trực tràng thấp. 

 Cuộc cách mạng phẫu thuật nội soi đã làm thay bộ mặt ngành ngoại khoa 

hiện đại. Phẫu thuật nội soi đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân: hồi phục sức 
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khỏe nhanh hơn, tính thẩm mỹ cao và chất lượng cuộc sống sau mổ tốt hơn103, 

104. Tuy nhiên, UTTT đặt ra nhiều câu hỏi với phẫu thuật nội soi:  

- Về mặt kỹ thuật ngoại khoa phẫu thuật nội soi có thực thi không?  

- Về mặt ung thư học: cắt bỏ triệt căn khối u không? nạo vét hạch có đầy 

đủ không? Tỷ lệ tái phát tại chỗ, thời gian sống thêm ra sao? 103. 

Ngày nay đã có nhiều nghiên cứu đối chứng đa trung tâm hàng đầu trên thế 

giới cho thấy với những phẫu thuật viên được đào tạo bài bản về phẫu thuật thuật 

nội soi có kiến thức hoàn chỉnh về ung thư, chỉ định đúng thì kết quả thu được cho 

thấy phẫu thuật thuật nội soi UTTT an toàn cả về ngoại khoa và ung thư. 

Theo báo cáo của hội nghị phẫu thuật thuật nội soi thế giới tại Yokohama 

Nhật Bản 2008 tỷ lệ UTĐTT được mổ bằng nội soi tại Mỹ là 15%, châu Âu 

20%, ở Nhật Bản xấp xỉ 30. Tại các nước trong khu vực Singapore, Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Thái Lan … phẫu thuật thuật nội soi ung thư trực tràng đang có 

những phát triển mạnh mẽ 105.  

Năm 2000 Wanatabe và cs công bố kết quả của phẫu thuật nội soi bảo tồn 

cơ thắt theo phương pháp ISR 70. 

Phẫu thuật nội soi trong nước: Từ năm 1992 phẫu thuật thuật nội soi đã 

được tiến hành ở các bệnh viện lớn trong cả nước: Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học 

Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Việt Đức, Học viện Quân Y 103, 

Quân Y viện 108 và gần đây các bệnh viện khu vực, bệnh viện tỉnh đã được trang 

bị và triển khai phẫu thuật thuật nội soi. Tuy nhiên nghiên cứu áp dụng phẫu thuật 

nội soi ung thư trực tràng, đặc biệt là phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt trong điều 

trị ung thư trực tràng thấp còn rất ít. Năm 2011, Phạm Anh Vũ và cs công bố kết 

quả bước đầu áp dụng phẫu thuật nội bảo tồn cơ thắt trong điều trị 18 bệnh nhân 

ung thư trực tràng thấp với kết quả khả quan 106. Năm 2012, Nguyễn Minh An và 

cs công bố kết quả nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư 

trực tràng thấp với nhiều khích lệ 107. 
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1.5.3. Điều trị bổ trợ đối với ung thư trực tràng thấp 

1.5.3.1. Liệu pháp bổ trợ và bổ trợ trước 

Trong thời kỳ tiền TME, tỷ lệ tái phát tại chỗ của ung thư trực tràng tương 

đối cao. Xạ trị và hoá trị, đồng thời hoặc không, được coi là bổ trợ cho phẫu thuật 

để cải thiện kết quả điều trị. Các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng đã sử dụng 

phương pháp điều trị phối hợp sau phẫu thuật 108, 109, tiến hành thử nghiệm 4 nhóm: 

không điều trị bổ trợ, xạ trị hậu phẫu, hoá chất hậu phẫu và hoá xạ trị hậu phẫu. 

Sống thêm toàn bộ (OS) và sống thêm không bệnh (DFS) đã được cải thiện đáng 

kể trong số những bệnh nhân trải qua hoá xạ trị bổ trợ110 Các thử nghiệm R-01 của 

NSABP  đã phân phối ngẫu nhiên bệnh nhân giai đoạn T3/T4 hoặc N(+) vào các 

nhóm chỉ phẫu thuật, phẫu thuật phối hợp với xạ trị, hoặc phẫu thuật phối hợp với 

hoá chất và quan sát thấy tỷ lệ tái phát tại chỗ thấp hơn đáng kể ở những bệnh 

nhân được xạ trị (16% so với 25%) 111. Cuối cùng, thử nghiệm NSABP R-02 đã 

làm so sánh ngẫu nhiên bệnh nhân phẫu thuật phối hợp hoá xạ trị hoặc phẫu thuật 

phối hợp hoá chất và chứng minh lợi ích trong kiểm soát tái phát tại chỗ cho những 

bệnh nhân trải qua hoá xạ trị (tỷ lệ tái phát tại chỗ: 8% so với 13%) 112.  

Vào cuối những năm 1970, một số tiến bộ về mặt lý thuyết của việc hoá 

xạ trị bổ trợ trước phẫu thuật được thừa nhận như: Tiêu diệt của các mạch bạch 

huyết của mạc treo trực tràng, ngăn chặn sự phát tán các tế bào khối u trong 

quá trình cắt bỏ mạc treo; giảm kích thước u; tăng khả năng phẫu thuật triệt căn 

và bảo tồn cơ thắt; hạn chế tổn thương ruột non do xạ tiểu khung; tăng đáp ứng 

của u do được cấp ô-xy tốt hơn; chức năng của phần “trực tràng mới” không bị 

ảnh hưởng bởi tia xạ. Tuy nhiên, không rõ liệu những lợi thế này đã được đề cao 

quá mức hay không. Chẩn đoán giai đoạn lâm sàng không chính xác có thể dẫn 

tới điều trị quá mức, hoặc không điều trị toàn thân có thể là quả hậu của việc đáp 

ứng của hạch mạc treo sau khi điều trị bổ trợ trước 113. Các biến chứng ngoại khoa 

có thể tăng do thay đổi của mô bị chiếu xạ. Ung thư có thể tiến triển trong khoảng  
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thời gian giữa hoá xạ trị trước mổ. Các thử nghiệm chính so sánh bổ trợ trước mổ 

và sau mổ thay đổi theo phác đồ xạ trị, và các phác đồ hoá chất đồng thời (Bảng 

1.1). 

Bảng 1.1. Các thử nghiệm điều trị bổ trợ trước mổ 
 

Thử nghiệm Thời gian Cỡ mẫu TME Nhánh điều trị 

Stockholm I 114 
1980-1987 849 Không 

Xạ trị bổ trợ trước 25 Gy với phẫu 

thuật đơn thuần 

Stockholm II 115 
1987-1993 557 Không 

Xạ trị bổ trợ trước 25 Gy với phẫu 

thuật đơn thuần 

Thử nghiệm của 

Thụy Điển 116 
1987-1990 1168 Không 

Xạ trị bổ trợ trước 25 Gy với phẫu 

thuật đơn thuần 

Thử nghiệm Hà Lan 

TME 117 
1995-1999 1861 Có 

Xạ trị bổ trợ trước 25 Gy với phẫu 

thuật đơn thuần 

Nghiên cứu của Đức 
118 

1995-2002 823 Có 
Hóa xạ trị bổ trợ trước liều 50,4 Gy 

và hóa xạ trị bổ trợ liều 55,8 Gy  

Thử nghiệm của Ba 

Lan 119 
1999-2002 312 Có 

Xạ trị bổ trợ trước liều 25 Gy với hóa 

xạ trị bổ trợ 50,4 Gy  

Thử nghiệm CRO7 120 

1998-2005 1350 Không 

Xạ trị bổ trợ trước liều 25 Gy với xạ 

trị 4500 cGy có chọn lọc và hóa chất 

bổ trợ 

1.5.3.2. Phác đồ xạ trị 

Hai phác đồ xạ ngoài trước mổ chi phối các thử nghiệm lâm sàng gồm: 

Xạ trị ngắn ngày và dài ngày. Xạ trị ngắn ngày (phác đồ 5 x 5 Gy),  sau đó là 

phẫu thuật triệt căn trong vòng một tuần. Ngược lại với xạ trị ngắn ngày, phác 

đồ dài ngày với phân liều nhỏ (1,8-2 Gy/ngày) trong thời gian  từ 25 - 28 ngày. 

Tổng liều xạ trị của phác đồ này là 45-54 Gy và dường như tương đương về 

mặt sinh học so với xạ trị ngắn ngày 121. Sau khi kết thúc xạ trị, phẫu thuật  được 

tiến hành sau  xạ trị từ 6-8 tuần. Các thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy cho thấy 

tỷ lệ tái phát tại chỗ giảm với hoá xạ trị bổ trợ trước.  

Bốn thử nghiệm đột phá đã được thực hiện ở Thụy Điển ngay khi TME 
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vừa được thông qua 115. Cả bốn thử nghiệm lâm sàng đều sử dụng phác đồ xạ 

trị 5x5Gy. Trong 4 thử nghiệm này, lợi ích sống thêm được chứng minh với 

nhóm bệnh nhân dưới 80 tuổi, không cải thiện về di căn xa. Các nghiên cứu 

trên thế giới sau này đều nhận thấy, điều trị bổ trợ trước mổ đã giảm đáng kể 

tỷ lệ tái phát tại chỗ và tăng tỷ lệ bảo tồn cơ thắt. Trên khía cạnh này, cả hai 

chiến lược xạ trị đã được chứng minh cải thiện tỷ lệ tái phát tại chỗ, ngay cả 

khi TME chuẩn được thực hiện. Các dữ liệu ủng hộ mạnh mẽ cho liệu pháp bổ 

trợ trước đối với những bệnh nhân giai đoạn phù hợp so với xạ trị bổ trợ sau 

mổ, do đó xạ trị bổ trợ sau mổ sau càng ngày càng ít được áp dụng 122.  

1.5.3.3. Vai trò của hoá chất trong phác đồ hoá xạ trị đồng thời 

Tổ chức nghiên cứu và điều trị ung thư đa trung tâm (EORTC) đã so sánh 

kết quả của hoá xạ trị dài ngày sử dụng fluorouracil (5-FU) với xạ trị đơn thuần 

trong một nghiên cứu ngẫu nhiên 118. Nghiên cứu này cũng ngẫu nhiên hóa bệnh 

nhân nhận 5-FU sau phẫu thuật. Đáng ngạc nhiên là, những bệnh nhân chưa 

bao giờ được hoá trị đều có tỷ lệ tái phát thấp hơn. Tất cả các nhóm khác đều 

có tỉ lệ sống không có tái phát tại chỗ tương tự. Hoá xạ trị đồng thời bổ trước 

làm giảm giai đoạn u so với xạ trị đơn thuần. Sự tương đương của truyền 5-FU 

và capecitabine uống đã được công bố trong nghiên cứu ngẫu nhiên NSABP R-

04 119. Báo cáo pha 2 và pha 3 của một số phác đồ hoá xạ trị đối với ung thư 

trực tràng tiết lộ rằng việc bổ sung thêm một hoá chất khác với 5-FU có thể 

tăng cường tỷ lệ đáp ứng toàn bộ về mô bệnh học. Quan sát này tạo động lực 

cho việc nghiên cứu các phác đồ bổ sung cho phác đồ chỉ có 5-FU. Trong 12 

nghiên cứu của ACCORD, độc tính tăng trong khi không cải thiện tỷ lệ đáp 

ứng toàn bộ về mô học ở những bệnh nhân được bổ sung thêm oxaliplatin 120, 

123. Các kết quả của nghiên cứu bổ sung cetuximab thậm chí đáng thất vọng, 

độc tính đáng kể 124. Một nghiên cứu khác được thiết kế để đánh giá hiệu quả của 
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việc mở rộng phạm vi hoá chất bằng cách cho nó trong khoảng thời gian sau khi 

kết thúc hoá xạ trị và phẫu thuật đã mang lại kết quả đầy hứa hẹn hơn. Tỷ lệ đáp 

ứng cao đáng ngạc nhiên lên đến 65% đã được báo cáo so với tỷ lệ đáp ứng gần 

30% với các phác đồ điều trị hoá xạ trị thông thường 96, 124, 125. Phác đồ bổ trợ trước 

với FOLFOX và bevacizumab mà không phối hợp xạ trị đã được báo cáo gần đây 

cho thấy tỷ lệ đáp ứng tương đương với phác đồ phác đồ điều trị hoá xạ trị bổ trợ 

trước chuẩn 126.  

1.5.4. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phẫu thuật ung thư trực tràng thấp 

bằng kỹ thuật cắt gian cơ thắt (ISR) 

1.5.4.1. Trên thế giới 

Kinh nghiệm phẫu thuật cắt gian cơ thắt tại Đức 127 

Các tác giả Đức đã phân tích dữ liệu của 725 bệnh nhân ung thư trực tràng 

thấp giai đoạn I-III ( theo TNM năm 2010) được phẫu thuật cắt trước thấp 

(LAR), phẫu thuật gian  cơ thắt (ISR), cắt cụt trực tràng đường bụng tầng sinh 

môn (APR) giai đoạn 1985-2007, chia làm 3 giai đoạn nhỏ: 1985-1994;1995-

2001 và 2002-2007 để so sánh. Tỷ lệ ISR tương ứng theo 3 giai đoạn là 3%, 

27% và 18%. Tỷ lệ phẫu thuật APR liên tục giảm từ 56% xuống 28%. Trong 

nhóm phẫu thuật APR, tỷ lệ tái phát toàn bộ 5 năm tại tại chỗ giảm từ 18% 

xuống 5,4%. Ở những bệnh nhân phẫu thuật ISR, tỷ lệ này là 22,7% trong hai 

giai đoạn trước, trong khi ở giai đoạn cuối (2002-2007) với việc sử dụng hóa 

xạ trị trước phẫu thuật thường quy, không có bệnh nhân nào bị tái phát tại chỗ. 

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm liên quan đến ung thư không khác biệt giữa các nhóm 

phẫu thuật APR hay phẫu thuật ISR. Trong ung thư trực tràng thấp, phương 

pháp ISR có thể làm giảm tỷ lệ cắt cụt trực tràng với hậu môn nhân tạo vĩnh 

viễn tới 20%. Liệu pháp hóa xạ trị bổ trợ phải được khuyến cáo để giảm tái 

phát tại chỗ đến mức chấp nhận được.  

Kinh nghiệm phẫu thuật cắt gian cơ thắt  ở Trung Quốc 

Phẫu thuật ung thư trực tràng hiện nay ở Trung Quốc: với ung thư trực 
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tràng trung bình, có thể bảo tồn cơ thắt hậu môn 128, 129. Tuy nhiên, đối với ung 

thư trực tràng thấp, một số bác sĩ phẫu thuật lo ngại rằng diện cắt dưới là và 

chức năng của hậu môn sau phẫu thuật không đảm bảo, vì vậy họ vẫn chuộng 

phẫu thuật APR hơn. Đối với ung thư trực tràng thấp, vấn đề quan trọng bảo 

tồn chức năng hậu môn mà không làm tăng tái phát tại chỗ và các biến chứng 

khác. Diện cắt dưới của ung thư trực tràng cho phép từ 1-2cm, do đó bảo tồn 

cơ thắt đối với ung thư trực tràng thấp là có thể 122, 130.  

Đề xuất ISR cải tiến một phần: năm 2002 Wang và cs đã báo cáo về một 

cải tiến kỹ thuật ISR, trong đó giữ lại một phần của đường lược ở vị trí không 

có u. Trong quá trình phẫu thuật, diện cắt dưới được làm giải phẫu bệnh tức thì 

và xác nhận rằng không có ung thư còn sót lại ở rìa phẫu thuật.  

 

a. Cắt toàn bộ cơ thắt trong (total ISR) 

b. Cắt bán phần cơ thắt trong (partial ISR) 

c. Cắt cơ thắt trong biến đổi (modified ISR) 

Hình 1.8. Lược đồ các phương pháp cắt cơ thắt trong131 

 Những năm gần đây, Wang và cs chủ yếu sử dụng phương pháp ISR cải 

tiến này để giữ lại một phần của đường lược, với kết quả về ung thư tương tự 

như các báo cáo đã công bố và chức năng hậu môn cho kết quả tốt hơn 131 

Kết quả nghiên cứu ISR: từ tháng 3/2000 đến tháng 12/2009, 84 BN UTTT 

thấp được mổ mở bằng phương pháp ISR và 22 BN mổ nội soi. Tất cả BN được 

phẫu thuật triệt căn, bao gồm 10 trường hợp ISR toàn phần, 24 trường hợp ISR 

bán phần và 72 trường hợp ISR cải biên. Diện cắt chu vi sau phẫu thuật (CRM) là 
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âm tính. Không có BN tử vong do phẫu thuật. 131  

ISR không làm tăng tỷ lệ tái phát tại chỗ: theo dõi 104/106 BN sau khi phẫu 

thuật ( thời gian theo dõi trung bình là 62 tháng), có 2 trường hợp di căn phổi 

(1,9%); 4 trường hợp tái phát tại chỗ (3,8%). Tương tự nhiều nghiên cứu trên thế, 

tỷ lệ tái phát tại chỗ trong 5 năm sau ISR là 2% - 10,6% 131.  

ISR không làm giảm tỷ lệ sống thêm: với thời gian theo dõi trung bình là 

62 tháng. Sau phẫu thuật, tỷ lệ sống thêm 5 toàn bộ năm là 96%, tỷ lệ sống 

thêm 5 không bệnh là 91,6% 131, 132.  

ISR có chức năng hậu môn sau phẫu thuật tốt hơn: đánh giá chức năng hậu 

môn dựa trên phân loại Kirwan trên 101 bệnh nhân 12 tháng sau phẫu thuật, 

với kết quả được thể hiện trong bảng 1.2.  

Bảng 1.2. Bảng đánh giá chức năng hậu môn dựa trên phân loại Kirwan  

Phân độ Kirwan 
ISR  

cải tiến 

ISR  

bán phần 

ISR 

 toàn bộ 
 

I ( bình thường) 47(67%) 9(41%) 0 

 

 

P<0,05 

II (Không kiềm chế được đánh hơi) 20(29%) 8(36%) 3(33%) 

III (đôi khi són phân) 3(4%) 5(23%) 5(56%) 

IV (Són phân nhiều) 0 0 1(11%) 

V (buộc phải HMNT) 0 0 0 

 

Sự ra đời của phẫu thuật bảo tồn cơ thắt và tạo hình bóng trực tràng đã 

nhấn mạnh sự đóng góp chính của cơ thắt trong để ngăn chặn hiện tượng són 

phân 133. Do đó, các tác giả đã đề xuất kỹ thuật ISR cải tiến để giữ lại một phần 

của đường lược ở phía đối diện của khối u. Theo y văn tỷ lệ chức năng hậu môn 

tốt sau phẫu thuật là 29 - 86,3%, bệnh nhân phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh 
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viễn cơ thắt kém là khoảng 0-0,8% 131, 134. Trong nghiên cứu của các tác giả 

Trung Quốc, tỷ lệ chức năng hậu môn tốt 12 tháng sau phẫu thuật ISR cải tiến 

(96%) cao hơn  so với ISR bán phần (77%) và ISR toàn bộ (33%).  

Ưu điểm của ISR nội soi: phẫu thuật nội soi có nhiều lợi thế trong phẫu 

thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn. Nội soi cho thấy giải phẫu chi tiết từ nhiều góc 

độ khác nhau, giúp các bác sĩ có thể thực hiện phẫu tích dưới tầm nhìn trực 

quan. Dưới nội soi, có thể giải phóng trực tràng thấp đến mức của đường lược, 

và sau đó việc phẫu tích tiếp theo qua đường hậu môn trợ nên cực kỳ thuận lợi.  

Một số kinh nghiệm phẫu thuật cắt gian cơ thắt tại Nhật bản:Phần này trình 

bày về tham khảo của Yoshihiro Moriya về ISR và các kết quả đạt được 135. 

Lựa chọn bệnh nhân: ung thư trực tràng thấp loại biểu mô tuyến biệt hóa 

cao hoặc vừa. Chống chỉ định của ISR khi u xâm lấn cơ thắt ngoài hoặc cơ nâng 

hậu môn, và những khối u cố định hoặc di căn đồng thì. Bệnh nhân với u  giai 

đoạn T3 hoặc N(+)  nên  hóa xạ trị tiền phẫu 135, 136. 

Kĩ thuật mổ: bao gồm cả tiếp cận theo đường bụng-chậu và đường hậu môn. 

Thì bụng: như kĩ thuật đã mô tả. 

Thì hậu môn: bệnh nhân được đặt ở tư thế đùi ép về phía bụng để bộc lộ 

tầng sinh môn. Bộc lộ hậu môn bằng vòng Lone-Star.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9. Đường cắt chu vi trong ống hậu môn 136 

Dung dịch epinephrine pha loãng được tiêm  dưới niêm mạc theo hình 

tròn. Rạch chu vi qua lớp niêm mạc và cơ thắt bên trong đến ranh giới gian cơ 
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thắt và đường rạch cách cực dưới  u 1-2cm. Sau đó, phẫu tích giữa 2 lớp cơ thắt 

đủ để khâu kín diện cắt bằng một đường khâu vắt theo chu vi, diện phẫu tích 

qua hậu môn được rửa sạch bằng nước muối sinh lý và povidone-iodine. Việc 

phẫu tích bắt đầu phía sau rồi sang hai bên nơi mà cơ thắt ngoài dễ xác định 

hơn và kết thúc ở phía trước, tiếp tục phẫu tích cho đến khi gặp diện phẫu tích 

bụng. Sau đó, trực tràng mạc treo được loại bỏ en-bloc. 

  

Hình 1.10. Phối hợp thì bụng và hậu môn giải phóng trực tràng136 

Miệng nối đại tràng-hậu môn: sau khi cắt trực tràng và mạc treo, tiến hành 

rửa khoang chậu, rồi kéo đại tràng xuống để làm miệng nối đại tràng ống hậu 

môn. Sau khi xác định chắc chắn phần đại tràng làm miệng nối đảm bảo cấp 

máu tốt, khâu đính đại tràng với ống hậu môn bằng bốn mũi khâu ở mỗi góc 

phần tư của ống hậu môn, xác định chắc chắn miệng nối không căng. Các mũi 

khâu này bao gồm toàn bộ bề dày của thành đại tràng, cũng như phức hợp cơ 

thắt còn lại và da vùng hậu môn. Sau đó, bổ sung thêm các mũi chỉ khâu, tổng 

cộng khoảng 20 mũi khâu cho toàn bộ miệng nối. Thay vì làm hậu môn nhân tạo, 

bệnh nhân có thể được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch từ 7-10 ngày sau phẫu 

thuật. Làm hậu môn bảo vệ nên được xem xét nếu có bất kỳ nghi ngờ liên quan 

đến sự không hoàn hảo về kỹ thuật của miệng nối 136.  

Tỷ lệ tai biến và biến chứng: biến chứng sớm gặp khoảng 18- 27%, gồm 

rò miệng nối, nhiễm trùng vùng chậu, chảy máu. Biến chứng muộn gồm hẹp 
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miệng nối, sa niêm mạc và tắc ruột 136. 

Kết quả chức năng: các tác giả Nhật này đã báo cáo có 24 bệnh nhân được 

tạo hình bóng trực tràng bằng túi chữ J, 35 bệnh nhân được tạo hình túi chứa kiểu 

rạch dọc khâu ngang đại tràng và 47 bệnh nhân miệng nối thẳng 76, 86, 136. Một số 

kết quả chức năng tương tự các nghiên cứu khác.  

Tái phát và sống thêm: tỷ lệ tái phát tại chỗ và tỷ lệ sống thêm 5 năm lần lượt 

là 5,7% và 91%. Tái phát tại chỗ với các khối u T1,2 thấp hơn so với các khối u 

T3. Tỷ lệ tái phát tại chỗ 3 năm, tương ứng 0% và 15%.  

1.5.4.2. Một số nghiên cứu trong nước về phẫu thuật nội soi điều trị UTTT thấp 

theo phương pháp ISR 

Năm 2011, Phạm Anh Vũ và cs công bố kết quả bước đầu áp dụng phẫu 

thuật nội bảo tồn cơ thắt trong điều trị 18 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp với 

kết quả khả quan 106. Tuy nhiên, nghiên cứu với số lượng bệnh nhân ít, thời gian 

theo dõi ngắn, chưa đánh giá được về sống thêm và tái phát. 

Năm 2017, Trương Vĩnh Quý và cs công bố kết quả nghiên cứu ứng dụng 

phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng thấp với nhiều khích lệ. Tuy 

nhiên, trong nghiên cứu này, chỉ có 14/52 bệnh nhân được thực hiện ISR 137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 2 
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu: gồm các bệnh nhân có chẩn đoán UTTT thấp 

được phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt theo phương pháp cắt gian cơ thắt 

(ISR) tại Bệnh viện K và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từ tháng 03/2011 đến 

tháng 02/2020. 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 

- Được chẩn đoán xác định ung thư trực tràng thấp với kết quả mô bệnh 

học là ung thư biểu mô tuyến. 

- Giai đoạn T1-3N0-2M0, chưa xâm lấn cơ thắt ngoài (UICC phiên bản 

lần thứ 7 - 2010). 

- Được phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt theo phương pháp ISR 

- Có đầy đủ thông tin theo dõi sau điều trị. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- UTTT thấp xâm lấn cơ thắt ngoài hoặc mất chức năng cơ thắt. 

- UTTT thấp phối hợp ung thư đại tràng đồng thì 

- UTTT thấp không đáp ứng với hóa xạ bổ trợ trước. 

- Mắc các bệnh lý nội khoa nặng: suy tim, tâm phế mãn, hen phế quản,... 

- Tiền sử điều trị ung thư khác vùng tiểu khung (ung thư cổ tử cung, ung 

thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư bàng quang, ung thư tiền 

liệt tuyến,...) 

- Mất thông tin theo dõi sau điều trị. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp 

Phương pháp nghiên cứu mô tả không đối chứng, có theo dõi dọc. 

 

2.2.2. Cỡ mẫu 



47 

Ước lượng cỡ mẫu theo công thức: 

 

n = 

1,962  p  (1-p) 

m2 

Trong đó:   

n - cỡ mẫu nghiên cứu 

p - tỷ lệ tái phát tại chỗ của phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt điều trị 

UTTT thấp (theo nghiên cứu của Lim SW và cs - 2011, p = 0,036) 138. 

m - sai số mong muốn (chọn 0,05) 

Sau khi tính, n = 54 

2.2.3. Các bước tiến hành  

2.2.3.1. Công cụ nghiên cứu: 

  Mẫu hồ sơ nghiên cứu thống nhất do nhóm nghiên cứu thiết kế ngay từ 

thời điểm bắt đầu nghiên cứu 

  Dàn máy phẫu thuât nội soi: Karl-Storz 

2.2.3.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu: 

Trước phẫu thuật 

  Các đặc điểm chung và lâm sàng:  

- Tuổi: ghi nhận tuổi và phân chia theo các nhóm: dưới 40 tuổi, 40-49    

tuổi, 50-59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên. 

- Giới. 

- Thời gian bị bệnh (tháng): Tính từ thời điểm bệnh nhân có biểu hiện triệu 

chứng đầu tiên đến khi nhập viện 

- Triệu chứng toàn thân:  

+ Thiếu máu: Có/không 

+ Gầy sút: Có/không 

+ Mệt mỏi: Có/không 
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- Triệu chứng tiêu hóa:  

+ Đi ngoài phân nhầy máu: Có/không 

+ Ỉa chảy: Có/không 

+ Táo bón: Có/không 

+ Đi ngoài nhiều lần: Có/không 

+ Mót rặn: Có/không 

- Tiền sử vết mổ bụng cũ: mổ mở hay mổ nội soi? Vị trí sẹo mổ 

- Tiền sử bệnh khác: ghi nhận bệnh lý cụ thể 

- Thăm trực tràng:  

+ Vị trí u (tính từ cực dưới u đến rìa hậu môn) 

+ Kích thước u theo chu vi 

+ Độ di động 

  Bệnh nhân có điều trị tia xạ hoặc hóa xạ trị bổ trợ trước mổ hay không. 

  Các đặc điểm cận lâm sàng: 

- XQ phổi: bình thường hay bất thường 

- Siêu âm bụng: bình thường hay bất thường 

- MRI: kích thước u, độ xâm lấn u, di căn hạch, vị trí u 

- CEA: chia ở các mức     

 ≤5 ng/ml  

5 ng/ml <     ≤ 10 ng/ml 

>10ng/ml 

- Hồng cầu: T/l 

- Hemoglobin: g/l 

- Kết quả soi đại trực tràng: vị trí u cách rìa hậu môn (cm), u thể loét hay 

sùi, kích thước u theo chu vi . 

- Kết quả mô bệnh học trước phẫu thuật. 

  Chẩn đoán TNM trước mổ theo UICC 2010, dựa trên khám lâm sàng 
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và các kết quả cận lâm sàng (Xquang ngực, siêu âm bụng, MRI tiểu khung) 

 

Trong phẫu thuật:  

 Các thông số kỹ thuật mổ: 

- Thời gian mổ: tính từ lúc đặt trocar đầu tiên đến khi kết thúc cuộc mổ.  

- Lượng máu mất trong mổ thì nội soi: tính qua máy hút, và gạc thấm máu. 

-Tai biến trong mổ:  

+ Tai biến chọc trocar  

+ Chảy máu 

+ Tổn thương tiết niệu sinh dục và các tạng khác 

+ Các tai biến khác. 

- Biến chứng sau mổ:  

 Tại chỗ:  

+ Nhiễm trùng vết mổ: có hay không 

+ Ap xe tồn dư: có hay không 

+ Viêm phúc mạc: có hay không 

+ Nhiễm trùng tiết niệu: có hay không 

+ Tràn khí dưới da: có hay không 

+ Tắc ruột: có hay không 

+ Bí đái sau mổ: có hay không 

- Tử vong sau mổ: tính trong vòng 30 ngày sau mổ. 

- Thời gian dùng thuốc giảm đau đường tiêm sau mổ: đơn vị ngày.  

- Thời gian có nhu động ruột sau mổ: đơn vị ngày. 

- Bí đái sau rút sonde bàng quang: Có/không 

- Thời gian nằm viện sau mổ: đơn vị ngày. 

Sau phẫu thuật 

 Kết quả mô bệnh học sau mổ: 
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- Kích thước u, vị trí u trực tràng so với rìa hậu môn:  

- Độ xâm lấn u: 

- Kết quả mô bệnh học khối u sau mổ: 

- Số lượng hạch nạo vét được: 

- Số lượng hạch dương tính: 

- Kết luận giai đoạn sau mổ: pTNM hoặc ypTNM theo UICC 2010  

- Khoảng cách từ diện cắt đến cực dưới của u (cm) 

- Kết quả mô bệnh học diện cắt: âm tính hay dương tính 

 Số bệnh nhân chuyển điều trị bổ trợ sau mổ 

 Theo dõi sau mổ: nhằm theo dõi tái phát, di căn, thời gian sống thêm và 

chức năng cơ thắt. 

 Thời gian: mỗi 3 tháng/2 năm đầu. Mỗi 6 tháng trong những năm tiếp. 

 Các tiêu chuẩn đánh giá: 

 Khám lâm sàng: đánh giá toàn trạng, đánh giá tái phát và di căn.  

 Đánh giá chức năng đại tiện theo thang điểm Kirwan 139. 

 Kirwan I (rất tốt): tự chủ hoàn toàn với cả phân đặc, lỏng và hơi. 

 Kirwan II (tốt): không tự chủ được hơi. 

 Kirwan III (khá): thỉnh thoảng són ít. 

 Kirwan IV (xấu): thường xuyên són nhiều nhưng không đòi 

hỏi làm hậu môn nhân tạo. 

 Kirwan V (rất xấu): đòi hỏi làm hậu môn nhân tạo. 

 Cận lâm sàng: chụp phổi, siêu âm bụng, CEA hoăc chụp CT/MRI. 

 Đánh giá thời gian sống thêm bằng phương pháp Kaplan-meier. 

- Thời gian sống toàn bộ (OS): tính bằng khoảng thời gian (tháng) từ sau mổ 

đến khi bệnh nhân tử vong do ung thư hoặc thời điểm kết thúc nghiên cứu. 

- Thời gian sống thêm không bệnh (DFS): tính bằng khoảng thời gian 
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(tháng) từ sau mổ đến khi bệnh nhân tái phát bệnh hoặc  kết thúc nghiên cứu. 

* Ghi nhận bệnh nhân tử vong. 

Bệnh nhân tử vong được ghi nhận: chúng tôi tiến hành hồi cứu lại các 

thông tin về tử vong của bệnh nhân thông qua hỏi người thân của bệnh nhân 

hoặc có thể trước khi tử vong họ đã có các thông tin về bệnh tái phát. 

- Thời gian tử vong tính bằng tháng kể từ khi mổ đến lúc tử vong. 

- Tử vong không do bệnh lý ung thư hoặc không rõ nguyên nhân tử vong. 

- Nguyên nhân tử vong do bệnh lý tái phát. 

- Nguyên nhân tử vong liên quan đến quá trình điều trị của bệnh lý ung 

thư hoặc biến chứng của điều trị. 

2.2.3.3. Trình tự nghiên cứu: 

Bước 1: Lựa chọn bệnh nhân theo các tiêu chuẩn nghiên cứu.  

Bước 2: Hoàn thành khám, xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng trước mổ.  

Bước 3: Chẩn đoán giai đoạn trước mổ theo phân loại TNM phiên bản 7 

Bước 4: Chỉ định PTNS trong phác đồ tổng thể đa mô thức.  

Bước 5: Kỹ thuật phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt theo phương pháp ISR 

 Chuẩn bị bệnh nhân  

Trước mổ 

- Uống 3 gói Fortrans 1g pha với 3 lít nước uống trong 2 giờ, uống trước 

mổ 1 ngày. Thụt tháo bệnh nhân 2 lần.  

- Vệ sinh sạch vùng mổ, vùng sinh dục và vùng quanh hậu môn. 

- Khám gây mê trước mổ. 

Trong mổ 

- Gây mê nội khí quản. 

- Bệnh nhân tư thế Trendelenburg, phẫu thuật viên đứng bên phải bệnh 

nhân, phụ 1 đứng bên trái bệnh nhân, phụ 2 cầm camera cùng bên với phẫu 
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thuật viên, màn hình bên trái ngang mức dưới chân trái bệnh nhân. 

 Chuẩn bị dụng cụ 

- Hệ thống dàn phẫu thuật nội soi của hãng Karl – Storz 

- Máy bơm CO2 tự động 

- Dao siêu âm Harmonic 

- Các dụng cụ phẫu thuật nội soi thẳng kinh điển: 

+ 2 troca 10 mm và 2 troca 5 mm 

+ Kìm phẫu tích; Kìm kẹp ruột 

+ Hemolock 

+ Hệ thống bơm rửa nước và hút. 

- Các dụng cụ phẫu thuật cho thì hậu môn 

+ Vòng Lone-star 

+ Các dụng cụ mổ mở 

 Các bước tiến hành 

- Đặt trocar 10mm dưới rốn cho camera 30º 

- Áp lực CO2 12- 14 mmHg, đặt 2 trocart 5mm: 1trên rốn đường giữa đòn 

phải, 1 hố chậu trái vị trí và 1 trocar 10mm hố chậu phải . 

- Đánh giá toàn thể ổ bụng: gan, phúc mạc, bàng quang, dịch ổ bụng, (tử 

cung phần phụ nếu là nữ), vị trí u trực tràng thấp, tình trạng xấm lấn của u với 

tổ chức xung quanh Douglas, hạch vùng tương ứng bó mạch trực tràng trên . 

- Kỹ thuật này bao gồm 2 thì: thì bụng và thì hậu môn.  

Thì bụng (nội soi): bắt đầu với việc thắt tĩnh mạch mạc treo tràng dưới và 

động mạch mạc treo dưới sát gốc, chú ý các nhánh thần kinh tạo nên đám rối 

hạ vị đi gần động mạch mạc treo. Để đạt được điều đó, phúc mạc trên các mạch 

mạc treo ở dưới được phẫu tích, và mạc treo đại tràng trái được di động thông 

qua sự phân chia cân mạc treo. Sau khi thắt các mạch máu, giải phóng mạc treo 

đại tràng sigma, mở mạc Toldt trái và tiếp tục đi xuống tiểu khung mở nếp phúc 
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mạc chậu, lưu ý niệu quản trái gần diện phẫu tích. Bên phải, mở phúc mạc thành 

bụng sau sát gốc động mạch mạc treo tràng dưới và tiếp tục đi xuống mở nếp phúc 

mạc chậu bên phải. Phẫu tích tiếp tục đi vào vùng vô mạch phía sau mạc treo trực 

tràng (holy plane) để giải phóng toàn bộ trực tràng và mạc treo trực tràng. Việc hạ 

góc lách nên được thực hiện thường quy để đảm bảo đại tràng đủ để đưa xuống 

nối với ống hậu môn. Việc hạ góc lách, đòi hỏi phải giải phóng toàn bộ đại tràng 

trái và mạc treo của nó. Phẫu tích theo mạc treo đại tràng trái, mạc treo đại tràng 

sigma và mạc treo trực tràng qua phân tách cân mạc treo, cho phép cắt trực tràng 

và vét hạch en-bloc.  

Thì hậu môn: bệnh nhân được đặt ở vị trí kê mông cao, sử dụng dụng cụ 

chuyên biệt để bộc lộ ống hậu môn (vòng Lone-star). Sau khi cắt một vòng 

quanh chu vi trong trực tràng hết lớp cơ thắt trong đến lớp gian cơ thắt, đường 

rạch này ở khoảng cách ít nhất 1 cm từ cực dưới của khối u đối với tổn thương 

T1 và 2 cm đối với tổn thương T2-3. Chúng tôi không tiêm epinephrine hoặc 

adrenaline pha loãng dưới niêm mạc ống hậu môn. Điều này, giúp chúng tôi 

quan sát tốt hơn khi phẫu tích do tổ chức niêm mạc ống hậu môn không bị 

phồng lên. Sau đó, phẫu tích giữa 2 lớp cơ thắt đủ để khâu kín diện cắt bằng 

một đường khâu vắt theo chu vi, diện phẫu tích qua hậu môn được rửa sạch 

bằng nước muối sinh lý và povidone-iodine để giảm thiểu khả năng cấy ghép 

khối u và nhiễm khuẩn. Quá trình phẫu tích được tiếp tục qua khoảng gian cơ 

thắt để kết nối với diện TME được giải phóng ở phía sau trong thì bụng. Đoạn 

trực tràng có u kèm với mạc treo được kéo ra và cắt bỏ qua đường hậu môn. 

Lập lại lưu thông đường tiêu bằng cách nối đại tràng ống hậu môn bằng tay. 

Chúng tôi nối thẳng với 8-12 mũi toàn thể. 

 Kết thúc phẫu thuật:  

Tư thế bệnh nhân, vị trí phẫu thuật viên và vị trí Trocar 
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VỊ TRÍ TROCAR PHẪU THUẬT ISR 

CẮT TRỰC TRÀNG NỘI SOI

Màn

hình

Phụ mổ camera

Phẫu thuật viên

Phụ mổ

Y tá

BS GÂY MÊ 

PHỤ CAMERA PHỤ MỔ 

PHẪU THUẬT VIÊN 

MÀN 

HÌNH 

ĐIỀU 

DƯỠNG 
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Lược đồ phẫu thuật 

 

Mở phúc mạc ngược từ ĐM chậu phải lên tới ĐM chủ 
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Phẫu tích bộc lộ ĐM mạc treo tràng dưới 

 
 

Thắt và cắt ĐM mạc treo tràng dưới (Hemo Lok) 

 

Thắt và cắt TM mạc treo tràng dưới 

 
 

Phẫu tích mạc Toldt trái, bộc lộ niệu quản trái, có thể hạ góc lách nếu cần 
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Cắt dây chằng cùng trực tràng 

 

Phẫu tích dọc theo khoảng trước xương cùng, ttách mạc treo trực tràng khỏi 

thành bên chậu, làm TME 
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Phẫu tích bộc lộ túi tinh và TLT ở nam giới, tách cổ tử cung và âm đạo khỏi 

trực tràng ở nữ. Giải phóng trực tràng đến sát cơ nâng 

Cắt cơ thắt trong bảo tồn cơ thắt ngoài qua đường hậu môn 

Phẫu tích vào vùng giữa cơ thắt trong và cơ thắt ngoài. Quá trình phẫu tích 

được tiếp tục ở khoảng gian cơ thắt bắt đầu từ phía sau rồi sang hai bên và tiếp 

tục ở phía trước cho đến khi kết nối với diện TME được giải phóng ở phía sau 

trong thì bụng.  

- Trực tràng và mạc treo được kéo ra ngoài và cắt bỏ qua đường hậu môn.  

- Trước khi tiến hành nối đại tràng ống hậu môn, tiến hành nội soi kiểm 

tra lại ổ bụng, kiểm tra chiều của phần đại tràng đưa xuống hậu môn, đặt 02 

dẫn lưu Douglas sau khi đã rửa sạch, rút trocar và khâu cân, da. 

- Lập lại lưu thông tiêu hóa bằng cách nối đại tràng ống hậu môn tận tận 

1 lớp mũi rời (chúng tôi thực hiện 8-12 mũi toàn thể) 

- Đặt sonde hậu môn 
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Bước 6: Ghi nhận các thông số phẫu thuật 

Ghi nhận các thông số của phẫu thuật 

- Thời gian mổ: tính từ lúc đặt trocar đầu tiên đến khi kết thúc cuộc mổ. 

- Lượng máu mất trong mổ thì nội soi: tính qua máy hút, và gạc thấm máu. 

-Tai biến trong mổ: chọc trocar vào các tạng khác, chảy máu, tổn thương 

tiết niệu sinh dục: và các tạng khác, các tai biến khác. 

Phẫu tích bệnh phẩm thu thập các thông tin  

- Kích thước u, thể u: sùi, loét. Thể tích chu vi :1/4,1/2, toàn bộ. Độ xâm 

lấn chú ý phía mạc treo trực tràng. 

- Số lượng hạch nạo vét được: hạch gốc bó mạch trực tràng trên hạch mạc 
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treo trực tràng, hạch vùng tiểu khung. 

- Khoảng cách từ diện cắt đến cực dưới của u. 

Bước 7: theo dõi và săn sóc sau mổ : 

 Theo dõi và xử lý các biến chứng: ổ bụng, toàn thân. 

 Thời gian dung thuốc giảm đau. 

 Thời gian có nhu động ruột trở lại. 

 Bí đái sau mổ. 

2.2.4. Sai số và khống chế sai số 

2.2.4.1. Những sai số có thể gặp trong quá trình nghiên cứu 

 Sai số chọn đối tượng nghiên cứu: BN không đủ điều kiện tham gia. 

 Sai số trong quá trình đánh giá, phân loại bệnh nhân. 

 Sai số nhớ lại khi khai thác tiền sử của BN và thời gian diễn biến bệnh. 

 Sai số khi đánh giá và điền thông tin vào bệnh án nghiên cứu. 

 Sai số nhập liệu và xử lý số liệu. 

2.2.4.2. Cách khắc phục sai số 

 Giải thích rõ về phương pháp điều trị, động viên, hạn chế bỏ cuộc, tạo 

cho đối tượng tâm lý thoải mái, tin tưởng. 

 Chuẩn hoá các công cụ thu thập số liệu, bảng biểu. 

 Thực hiện quy trình kỹ thuật theo đúng qui trình chuẩn của bệnh viện. 

2.2.5. Quản lý và xử lý số liệu 

- Nhập số liệu, làm sạch, và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0 

- Phương pháp thống kê được sử dụng bao gồm:   

So sánh trung bình: T test (p< 0,05) 

So sánh sự khác biệt giữa các tỷ lệ bằng Test Chi square (p<0,05), các 

trường hợp có tần số nhỏ hơn 5 sử dụng Test Fisher’s Exact Test. 

Biến định lượng: Tính giá trị trung bình, độ lệch. Biến định tính: tính tỷ lệ 

%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
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Sống thêm: sử dụng phương pháp Kaplan Meier, so sánh sự khác biệt bằng 

test Log-rank với p< 0,05.  

Sử dụng mô hình hồi quy Cox tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố lên 

kết quả sống thêm. 

2.3. Đạo đức trong nghiên cứu 

 Tuân thủ  phác đồ điều trị đa mô thức trong “Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị một số bệnh ung thư” của Bộ Y tế và Hội đồng khoa học bệnh viện K. 

 Nghiên cứu được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện. 

 Tất cả các bệnh nhân đều được tư vấn về phương pháp điều trị, lợi ích 

cũng như nguy cơ và tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

 Bệnh nhân có quyền từ chối tham gia hoặc ngừng tham gia nghiên cứu 

ở bất kỳ thời điểm nào. Quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến sự chăm sóc 

của bệnh nhân cũng như mối quan hệ với bác sĩ về mọi phương diện. 

 Đảm bảo những thông tin mà bệnh nhân và người nhà cung cấp được 

giữ bí mật, đảm bảo quyền riêng tư. Khi công bố kết quả nghiên cứu chỉ công 

bố chỉ số, tỷ lệ, không công bố danh tính của người tham gia nghiên cứu. 
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SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTNS Bảo tồn cơ thắt (ISR) 

 

Hóa xạ trị 

trước mổ 

UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP 

Khám lâm sàng 

Nội soi đại trực tràng 

Mô bệnh học 

X-quang ngực, siêu âm bụng, MRI tiểu khung 

CEA, các xét nghiệm huyết học, sinh hóa khác 

T3, N0 

T 1-3, N1-2 

Mục tiêu 1 

T1-2, N0 

 

pT1-2,N0,M0 pT3, N0, M0 

pT1-3, N1-2, M0 

Theo dõi chức năng cơ thắt 

Theo dõi sống thêm 

Hóa xạ trị bổ trợ 

Đánh giá kết quả PTNS 

Mục tiêu 2 

 

PTNS toàn bộ 

 (65 BN) 

Chuyển mổ mở  

(11 BN) –chỉ phân tích theo mục tiêu 1 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

  

3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

3.1.1. Một số đặc điểm chung 

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố tuổi 

Nhận xét: Nhóm trên 50-59 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất (32,9%) và nhóm dưới 

40 chiếm tỷ lệ đáng kể (17,1%).  

Bảng 3.1. Phân bố tuổi 

N Min (tuổi) Max Trung bình SD 

76 29 77 53,6 12,1 

 

Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm BN nghiên cứu là 53,6 ± 12,1  

0%

10%

20%

30%

40%

Dưới 40 40-49 50-59 ≥ 60

17%

21%

33%

29%
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Biểu đồ 3.2. Phân bố theo giới 

Nhận xét: Tỷ lệ nam và nữ xấp xỉ 3/2.  

Bảng 3.2. Thời gian bị bệnh  

Thời gian   Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ % 

≤1 tháng 17 22,4 

1-3 tháng 27 35,5 

3-6 tháng 21 27,6 

> 6 tháng 11 14,5 

Tổng số   76 100 

 

Nhận xét: 85,5% bệnh nhân nhập viện sau khi có triệu chứng trong vòng 6 tháng.  

  

59,2%

40,8%

Nam Nữ
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Bảng 3.3. Lý do vào viện 

Lý do vào viện Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ % 

Đi ngoài phân nhầy máu 61 80,3 

Mót rặn 4 5,3 

Đau hạ vị 1 1,3 

Tắc ruột 1 1,3 

Đại tiện khó 8 10,5 

Khác 1 1,3 

Tổng 76 100 

Nhận xét: Phần lớn bệnh nhân vào viện vì đi ngoài phân nhầy máu. 

 

Bảng 3.4. Một số tiền sử bệnh nhân  

Tiền sử  Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ % 

Tiền sử phẫu thuật bụng 12 15,8 

Tiền sử khác   

Liên quan UTĐTT 3 3,9 

Tăng huyết áp 6 7,8 

Đái tháo đường 7 9,2 

Nhận xét: Có 15,8% BN có tiền sử mổ bụng cũ nhưng không phải là phẫu thuật 

đại trực tràng.  Có 3 bệnh nhân (3,9%) có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực 

tràng. Tiền sử bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường gặp tỷ lệ 17,0%. 
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3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng  

3.1.2.1. Triệu chứng lâm sàng  

Bảng 3.5. Triệu chứng lâm sàng 

Triệu chứng Số bệnh nhân (n=76) Tỷ lệ (%) 

Đi ngoài phân nhầy máu 73 96,1 

Mót rặn 54 71,1 

Đau hạ vị 25 32,9 

Thay đổi khuôn phân 55 72,4 

Đi ngoài nhiều lần 62 81,6 

Táo bón 15 19,7 

Mệt mỏi 37 48,7 

Gầy sút 30 39,5 

Thiếu máu 7 9,2 

Nhận xét: Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất là đi ngoài phân nhầy máu (96,1%). 

Bảng 3.6. Đặc điểm khối u qua thăm trực tràng 

Đặc điểm khối u   Số lượng (n=76) Tỷ lệ (%) 

Khoảng cách cực dưới u-rìa 

hậu môn (cm) 

2 

3 

4 

5 

2 

20 

27 

27 

2,5 

26,3 

35,6 

35,6 

Di động u 
Tốt 

Hạn chế  

42 

34 

55,3 

44,7 

Kích thước u theo chu vi 

<1/4 

1/4 - 1/2 

  1/2 - 3/4 

>3/4 

19 

36 

19 

2 

25,0 

47,4 

25,0 

2,6 

Nhận xét: khoảng 2/3 BN có u cách rìa hậu môn 4-5cm, 3/4 BN u chiếm dưới 

1/2 chu vi; phần lớn BN có u di động tốt.  
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3.1.2.2. Cận lâm sàng  

Bảng 3.7. Đặc điểm khối u qua nội soi đại trực tràng 

Đặc điểm khối u  Số lượng (n=76) Tỷ lệ % 

Khoảng cách cực dưới u-

rìa hậu môn (cm) 

2 

3 

4 

5 

2 

14 

30 

30 

2,6 

18,4 

39,5 

39,5 

Tổn thương đại thể 
Sùi 

Sùi loét 

47 

29 

61,8 

38,2 

Kích thước u theo chu vi 

<1/4 

1/4 - 1/2 

1/2 - 3/4 

>3/4 

17 

38 

17 

4 

22,4 

50,0 

22,4 

5,2 

Nhận xét: khoảng 2/3 BN có tổn thương u dạng sùi, các đặc điểm về khoảng 

cách u và kích thước u tương tự như đánh giá dựa trên thăm trực tràng. 

 

Bảng 3.8. Một số kết quả xét nghiệm máu 

Chỉ số huyết học 
Giá trị trung bình 

n X  SD Min Max 

Hồng cầu (G/l) 76 4,31 0,79 2,97 5,08 

Hb (g/l) 76 135,5 11,4 100 154 
  

Nhận xét: BN trong nghiên cứu không có biểu hiện thiếu máu.  

 

 

 



68 

 Bảng 3.9. Kết quả định lượng CEA (ng/ml)  

Mức CEA (ng/ml) 

Trước mổ Sau mổ 

Số BN (n) Tỷ lệ % Số BN (n) Tỷ lệ % 

< 5 41 53,9 47 61,9 

5 - 9 30 39,5 28 36,8 

≥ 10 5 6,6 1 1,3 

Tổng 76 100% 76 100% 

Nhận xét: 53,9% bệnh nhân có nồng độ CEA trước mổ bình thường. 

 

Bảng 3.10. Kết quả mô bệnh học trước mổ 

Tuýp mô bệnh học Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ % 

Ung thư biểu mô tuyến biệt hóa cao 19 25,0 

Ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa 54 71,1 

Ung thư biểu mô tuyến biệt hóa kém 1 1,3 

Ung thư biểu mô tế bào nhẫn/chế nhầy 2 2,6 

Tổng 76 100 

Nhận xét: Ung thư biểu mô tuyến biệt hóa cao và vừa chiếm tới 96,1%. 
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Bảng 3.11. Thống kê các phương pháp chẩn đoán hình ảnh sử dụng đánh 

giá giai đoạn trước điều trị 

 

Phương pháp chẩn đoán hình ảnh  Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ % 

MRI tiểu khung 76 100 

X quang ngực 76 100 

Siêu âm bụng 76 100 

  

Nhận xét: 100% BN được chụp MRI tiểu khung, X quang ngực và siêu âm bụng 

để đánh giá giai đoạn trước điều trị. Tất cả các bệnh nhân không phát hiện bất 

thường trên X quang ngực và siêu âm bụng. 

 

  

Biểu đồ 3.3. Phân loại giai đoạn T trên cộng hưởng từ  

Nhận xét: Hơn một nửa số BN ở giai đoạn T3 và không có BN giai đoạn T4. 

5,3%

43,4%
51,3%

T1 T2 T3
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Biểu đồ 3.4. Phân loại giai đoạn N trên cộng hưởng từ  

Nhận xét: Gần 40% BN đánh giá di căn hạch trên MRI tiểu khung. 

 

 
 

Biểu đồ 3.5. Phân loại giai đoạn cTNM (UICC 2010)  

Nhận xét: Có 42,1% BN thuộc giai đoạn I. 

  

60,5%

32,9%

6,6%

N0 N1 N2

42,1%

18,4%

39,5%

Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn III
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Bảng 3.12. So sánh giai đoạn T và N trước và sau xạ bổ trợ trước 

Đánh giá trên MRI 

Trước xạ Sau xạ 

 

Số BN (n) Tỷ lệ % Số BN (n) Tỷ lệ % 

T 
T1-2 4 

26 

13,3 

86,7 

20 

10 

66,7 

33,3 
p<0,001 

T3 

N 
N0 9 

21 

30 

70 

26 

4 

86,7 

13,3 
p<0,001 

N1-2 

Toong 30 100% 30 100%  

 

Nhận xét: dựa trên MRI, có đáp ứng cả đối với khối u và hạch sau xạ trị. 

 

Bảng 3.13. Đánh giá đáp ứng u với xạ bổ trợ trước 

Đánh giá trên 

thăm trực tràng 

Trước xạ Sau xạ 
 

Số BN (n) Tỷ lệ % Số BN (n) Tỷ lệ % 

Di dộng 

u 

Tốt 1 

29 

3,3 

96,7 

21 

9 

70 

30 
p<0,001 

Hạn chế 

Kích thước 

u 

≤1/2CV 14 

16 

46,7 

53,3 

28 

2 

93,3 

6,7 
p<0,001 

>1/2CV 

Tổng 30 100 30 100  

 

Nhận xét: Dựa trên thăm trực tràng, khối u đáp ứng tốt với xạ bổ trợ trước mổ. 
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3.2. Kết quả điều trị phẫu thuật nội soi 

3.2.1. Kết quả phẫu thuật nội soi 

Bảng 3.14. Thống kê tỷ lệ chuyển mổ mở 

 Số BN Tỷ lệ  % 

Chuyển mổ mở 
Có 11 14,5 

Không 65 85,5 

Nhận xét: trong 11 trường hợp thất bại khi tiến hành thì nội soi, liên quan đến 

mổ cũ dính, BN sau xạ trị và tiểu khung hẹp. Vì vậy chúng tôi đánh giá các kết 

quả theo mục tiêu 2 trên 65 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi thành công. 

Bảng 3.15. Một số thông số phẫu thuật 

 Thời gian 

mổ (phút) 

Lượng máu 

mất (ml) 

Có Gas 

(ngày) 

Hậu phẫu 

(ngày) 

Trung bình 140 74 2,8 11,4 

SD 13 66 0,6 3,3 

Nhận xét: BN  sớm có gas (2,8 ngày) và lượng máu mất trong mổ ít (74ml). 

 

Bảng 3.16. Một số thông số liên quan giữa phẫu thuật và xạ bổ trợ trước 
  

 Xạ trước mổ Không xạ trước mổ  

Hậu môn nhân 

tạo bảo vệ 

Có 1 3 

p>0,05 

Không 24 37 

 

Nhận xét: có 4/65  BN chiếm 6,2%, không có sự khác biệt về tỷ lệ làm hậu môn 

nhân tạo bảo vệ giữa nhóm xạ trước mổ và không. 
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Bảng 3.17. Tai biến trong mổ và biến chứng sau mổ 

 
Xạ trước mổ Không xạ trước mổ 

 
Số BN Số BN 

Tai biến 

trong mổ 

Chảy máu 0 

25 

2 

38 
p>0,05 

Không 

Biến chứng 

sau mổ 

Có 1 

24 

6 

34 
p>0,05 

Không 

Tổng  25 40  

Nhận xét: Tỷ lệ tai biến trong mổ là 3,1% và biến chứng sau mổ là 10,8%. 

Không có sự  giữa nhóm xạ trước mổ và không. 

 

Bảng 3.18. Phân bố biến chứng sau mổ 

 

Biến chứng sau mổ Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ % 

Không 58 89,2 

Chảy máu 1 1,5 

Rò miệng nối 4 6,2 

Hẹp miệng nối 0 0 

Đờ bàng quang 2 3,1 

Tổng 65 100 

 

Nhận xét: Tỷ lệ biến chứng sau mổ là 10,8%; trường hợp BN chảy máu phải mổ 

lại và một BN rò âm đạo trực tràng phải làm hậu môn nhân tạo hồi tràng.  
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3.2.2. Một số kết quả về mô bệnh học  

Bảng 3.19. Số lượng hạch vét được 

 

Số hạch vét được 

Xạ trước mổ 
Trung bình Min Max 

 

Có (n=25) 9,0 3 17 

p<0,05 
Không (n=40) 13,8 5 35 

Chung (65) 12,0 3 35  

  

Nhận xét: Số lượng hạch vét được trung bình ở nhóm xạ trước mổ thấp hơn 

nhóm không xạ trước mổ (9,0 so với 13,8, p<0,05). 

 

Bảng 3.20. Phân bố hạch dương tính 

Hạch 

Xạ trước mổ 
Dương tính Âm tính 

 

Có (n=25) 6 19 
p>0,05 

Không (n=40) 10 30 

Nhận xét:  Có 10/40 (25%) BN không xạ bổ trợ trước mổ có di căn hạch 

Bảng 3.21. Diện cắt dưới 

Diện cắt dưới 

Xạ trước mổ 
Trung bình Min Max 

 

Có (n=25) 1,83 cm 1 3 
p>0,05 

Không (n=40) 1,99 cm 1 3 

Chung (65) 1,93 cm 1 3  

 

Nhận xét: Diện cắt dưới trung bình 1,93 cm, không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. 
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Biểu đồ 3.6. Giai đoạn bệnh sau mổ pTNM hoặc γpTNM  

Nhận xét: Có 4 BN (6,2%) ở giai đoạn 0. 4 BN này đều  xạ trước mổ. 

3.2.3. Đánh giá chức năng cơ thắt sau phẫu thuật 

Bảng 3.22. Kết quả chức năng hậu môn 1 tháng sau mổ 

Chức năng  

đại tiện 

Xạ trước mổ 

Kirwan 1 Kirwan 2 

 

Kirwan 3 

 

Kirwan 4 

 

Có (n=25) 0 8 17 0 
p>0,05 

Không (n=40) 0 20 20 0 
 

Nhận xét: sau 1 tháng, chức năng đại tiện của nhóm không xạ tiền phẫu tốt hơn, 

nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

 

Bảng 3.23. Kết quả chức năng hậu môn 3 tháng sau mổ 
 

Chức năng  

đại tiện 

Xạ trước mổ 

Kirwan 1 Kirwan 2 

 

Kirwan 3 

 

Kirwan 4 

 

Có (n=18) 0 16 2 0 
p>0,05 

Không (n=40) 1 38 1 0 

Nhận xét: Có 58 BN theo dõi trên 3 tháng, chức năng đại tiện của nhóm không 

xạ tiền phẫu tốt hơn, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

6.2%

49.2%

20%

24.6%
Giai đoạn 0

Giai đoạn I

Giai đoạn II

Giai đoạn III
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Bảng 3.24. Kết quả chức năng hậu môn 6 tháng sau mổ 
 

Chức năng  

đại tiện 

Xạ trước mổ 

Kirwan 1 Kirwan 2 

 

Kirwan 3 

 

Kirwan 4 

 

Có (n=17) 1 15 1 0 
p>0,05 

Không (n=39) 7 32 0 0 

 

Nhận xét: sau 6 tháng,  chức năng đại tiện của nhóm không xạ tiền phẫu tốt 

hơn, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

 

Bảng 3.25. Kết quả chức năng hậu môn 12 tháng sau mổ 

Chức năng  

đại tiện 

Xạ trước mổ 

Kirwan 1 Kirwan 2 Kirwan 3 Kirwan 4  

Có (n=15) 3 12 0 0 
p>0,05 

Không (n=39) 19 20 0 0 
 

Nhận xét: Có 54 BN theo dõi trên 12 tháng, chức năng đại tiện của nhóm không 

xạ tiền phẫu tốt hơn,  sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

 

Bảng 3.26. Kết quả chức năng hậu môn 24 tháng sau mổ 
 

Chức năng  

đại tiện 

Xạ trước mổ 

Kirwan 1 Kirwan 2 

 

Kirwan 3 

 

Kirwan 4 

 

Có (n=9) 6 3 0 0 

p>0,05 

Không (n=28) 21 7 0 0 

Nhận xét: sau 24 tháng, chức năng đại tiện của 2 nhóm tương tự nhau. 
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Biểu đồ 3.7. Thang điểm Kirwan theo tháng 

Nhận xét: Chức năng đại tiện được cải thiện dần theo thời gian. Sau 12 tháng,  

chức năng đại tiện phục hồi ở mức tốt và rất tốt (Kirwan 2 và Kirwan 1). Sau 

24 tháng, 73% bệnh nhân đạt mức rất tốt, 27% bệnh nhân đạt mức tốt. 

 

3.2.4. Kết quả sống thêm  

3.2.4.1. Sống thêm toàn bộ và các yếu tố ảnh hưởng  

Bảng 3.27. Kết quả theo dõi bệnh nhân (ước lượng theo Kaplan-Meier) 

 

 n Min Max TB SD 

Thời gian theo dõi (tháng) 65 2 102 33,6  

Thời gian sống thêm không bệnh (tháng) 65 2 102 79,4 6,9 

Thời gian sống thêm toàn bộ (tháng) 65 2 102 84,3 5,3 

Nhận xét: BN theo dõi dài nhất là 102 tháng. 
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Biểu đồ 3.8. Sống thêm toàn bộ (ước lượng theo Kaplan-Meier) 

 

Bảng 3.28. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ (ước lượng theo Kaplan-Meier) 

 

Thời gian sống thêm toàn bộ Tỷ lệ % 

4 năm 94,7 

5 năm 86,8 

6 năm 72,4 

 

Nhận xét: tỷ lệ ước lượng sống thêm toàn bộ 5 năm đạt tới 86,8% 
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Biểu đồ 3.9. Sống thêm toàn bộ theo nhóm tuổi 

Nhận xét: không có sự khác biệt về sống thêm toàn bộ theo nhóm tuổi (p>0.05) 

  

Biểu đồ 3.10. Sống thêm toàn bộ theo giới 

Nhận xét: không có sự khác biệt về sống thêm toàn bộ theo giới (p>0.05) 
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Biểu đồ 3.11. Sống thêm toàn bộ theo phân loại mô bệnh học 

Nhận xét: Có khác biệt về sống thêm toàn bộ giữa các nhóm mô bệnh học khác 

nhau (p<0,05). 

 

Biểu đồ 3.12. Sống thêm toàn bộ theo phân loại giai đoạn cTNM 

Nhận xét: Thời gian sống thêm toàn bộ của giai đoạn III thấp hơn so với giai 

đoạn I và II (p<0,05) 
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Biểu đồ 3.13. Sống thêm toàn bộ theo nồng độ CEA trước điều trị 

Nhận xét: Tỷ lệ sống thêm toàn bộ giảm ở nhóm có CEA tăng (p<0,05). 

 

Biểu đồ 3.14. Sống thêm toàn bộ theo T sau mổ 

Nhận xét: Thời gian sống thêm khác nhau giữa các giai đoạn T sau mổ, tuy 

nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 
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Biểu đồ 3.15. Sống thêm toàn bộ theo N sau mổ 

Nhận xét: Thời gian sống thêm toàn bộ giảm ở nhóm có hạch di căn (p<0,05). 

 

Biểu đồ 3.16. Sống thêm toàn bộ theo pTNM 

Nhận xét: Thời gian sống thêm toàn bộ khác nhau giữa các giai đoạn sau mổ, 

nhưng sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Biểu đồ 3.17. Sống thêm toàn bộ theo số lượng hạch vét được 

Nhận xét: vét không đủ hạch là yếu tố tiên lượng xấu (p<0,05). 

Bảng 329. Phân tích đa biến yếu tố liên quan đến sống thêm toàn bộ - OS 

Yếu tố 
Tỷ suất 

nguy cơ HR 

Khoảng tin cậy 

(95% CI) 

P (đa 

biến) 

GPB trước mổ 

UTBM biệt hoá vừa 

và kém 
2,774 

1,327 – 5,800 0,007 

UTBM biệt hoá cao 1 

Nồng độ CEA 
Tăng cao 1,602 

0,337 – 1,158 0,135 
Bình thường 1 

cTNM 
GĐ I,II 1 

0,792-1,391 0,923 
GĐ III 1,016 

pN 
N1-2 1,445 

0,294 – 1,232 0,165 
N0 1 

Số lượng hạch 

vét được 

Không đủ 12 hạch 1,872 
0,294-0,973 0,040 

Đủ 12 hạch 1 

Nhận xét: Giai đoạn bệnh trước điều trị và số lượng hạch vét được là các yếu 

tố ảnh hưởng tới sống thêm toàn bộ. 
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3.2.4.2. Sống thêm không bệnh và các yếu tố ảnh hưởng  

 

Biểu đồ 3.18. Sống thêm không bệnh (ước lượng theo Kaplan-Meier) 

Bảng 3.30. Tỷ lệ sống thêm không bệnh 

Thời gian sống thêm không bệnh Tỷ lệ % 

3 năm 88,2 

4 năm 73,2 

5 năm 64,3 
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Biểu đồ 3.19. Sống thêm không bệnh theo giới 

 

Nhận xét: Nhóm tuổi không ảnh hưởng đến thời gian sống thêm không bệnh 

(p>0,05) 

 

 
Biểu đồ 3.20. Sống thêm không bệnh theo nhóm tuổi 

Nhận xét: giới không ảnh hưởng đến thời gian sống thêm không bệnh (p>0,05) 
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Biểu đồ 3.21. Sống thêm không bệnh theo mô bệnh học trước mổ 

Nhận xét: thời gian sống thêm không bệnh khác nhau giữa các phân loại mô 

bệnh học, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

 

Biểu đồ 3.22. Sống thêm không bệnh theo giai đoạn  

Nhận xét: cTNM ảnh hưởng đến thời gian sống thêm không bệnh (p<0,05). 
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Biểu đồ 3.23. Sống thêm không bệnh theo nồng độ CEA  

Nhận xét: CEA tăng làm giảm thời gian sống thêm không bệnh (p<0,05) 

 

Biểu đồ 3.24. Sống thêm không bệnh theo pT  

Nhận xét: thời gian sống thêm không bệnh khác nhau theo pT (p<0,05) 
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Biểu đồ 3.25. Sống thêm không bệnh theo tình trạng di căn hạch 
 

Nhận xét: di căn hạch làm giảm thời gian sống thêm không bệnh (p<0,05) 

 

Biểu đồ 3.26. Sống thêm không bệnh theo giai đoạn bệnh pTNM 

 

Nhận xét: pTNM ảnh hưởng đến thời gian sống thêm không bệnh, tuy nhiên 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 
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Biểu đồ 3.27. Sống thêm không bệnh theo số lượng hạch vét được 

Nhận xét: số lượng hạch vét được không ảnh hưởng đến thời gian sống thêm 

không bệnh (p>0,05) 

Bảng 3.31. Phân tích đa biến yếu tố liên quan đến sống thêm không bệnh 

Yếu tố 

Tỷ suất 

nguy cơ 

HR 

Khoảng tin cậy 

(95% CI) 

P (đa 

biến) 

cTNM 
GĐ I, II 1 

0,497 – 3,660 0,557 
GĐ III 1,348 

Nồng độ CEA 
Tăng 6,592 

1,238 – 35,093 0,027 
Bình thường 1 

pN 
N1-2 4,470 

0,779-25,729 0,049 
N0 1 

pT 
T3 2,165 

0,843– 5.563 0.109 
T0,T1,T2 1 

Nhận xét: Nồng độ CEA và di căn hạch là các yếu tố ảnh hưởng tới sống thêm 

không bệnh. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 

4.1.1. Một số đặc điểm chung 

* Tuổi 

Hơn 90% bệnh nhân ung thư đại trực tràng xuất hiện ở độ tuổi trên 50. 

Hiện nay, bệnh lý ung thư trực tràng có xu hướng trẻ hóa,  tăng ở độ tuổi dưới 

50 tuổi, thậm chí tăng cả ở nhóm tuổi 20-39. Ở Việt Nam, nhiều công trình 

nghiên cứu về ung thư trực tràng. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu dịch tễ 

nào có thể đại diện cho toàn bộ dân số Việt Nam. 

Nghiên cứu của chúng tôi có độ tuổi trung bình 53,6 ± 2,8 tuổi. Nhóm tuổi 

hay gặp là 40-60 tuổi chiếm tỷ lệ đến 54,0%, độ tuổi dưới 40 chiếm tỷ lệ 17,1%. 

Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự các nghiên cứu trong và 

ngoài nước khác. Nghiên cứu của Nguyễn Minh An với 92 bệnh nhân ung thư 

trực tràng thấp có tuổi trung bình 55,4 ± 13,1. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân < 40 

tuổi chiếm 13,1% với tuổi thấp nhất là 24 tuổi 140. Nhóm nghiên cứu tại miền 

trung Việt Nam tại bệnh viện Trung ương Huế của tác giả Mai Đình Điểu 

nghiên cứu trong 146 bệnh nhân ung thư trực tràng cho tất cả các vị trí; ghi 

nhận tuổi trung bình 59 tuổi, dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 9,6%, trên 80 tuổi chiếm 

4,8% 141. Phạm Văn Bình nghiên cứu 135 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp 

ghi nhận độ tuổi trung bình 55,3, độ tuổi dưới 40 chiếm 14%, trên 60 tuổi chiến 

40% 142. Wu Xiao-jian nghiên cứu 316 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp trong 

hai nhóm phẫu thuật bảo tồn cơ thắt và cắt cụt trực tràng ghi nhận tuổi trung 

bình là 57 đến 58 tuổi (p = 0,91) 143. 

So với một số nghiên cứu khác tại các nước châu Âu, châu Mỹ, chúng tôi 
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có độ tuổi thấp hơn nhiều. Nghiên cứu của tác giả Park K, 92 bệnh nhân u trực 

tràng thấp được thực hiện phẫu thuật bảo tồn cơ thắt bằng phương pháp cắt gian 

cơ thắt có độ tuổi trung bình 65 tuổi 27. Nakagoe T nghiên cứu 184 bệnh nhân 

ung thư trực tràng với 116 bệnh nhân được bảo tồn cơ thắt có độ tuổi 63,4 ± 

10,855. Nagtegaal I.D, nghiên cứu trên 1129 bệnh ung thư trực tràng chung thì 

hai nhóm bảo tổn cơ thắt và cắt cụt trực tràng cũng không liên quan đến độ tuổi 

với p = 0,31144. Điều này có thể giải thích do đặc điểm dịch tễ địa lý của bệnh 

ung thư trực tràng tại Việt Nam khác với các nước châu Âu và châu Mỹ, chứ 

không phải bởi đặc điểm lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật ung thư trực tràng bảo 

tồn cơ thắt có độ tuổi thấp hơn. Điều này cũng chứng tỏ việc chọn BN vào 

nhóm nghiên cứu không chọn lọc theo tuổi, giới mà theo chỉ định phẫu thuật 

và mong muốn của BN. 

* Giới tính 

Đặc điểm về giới tính được đề cập đến trong kết quả điều trị ung thư trực 

tràng, đặc biệt về mặt chức năng tình dục. Đây là vần đề được đề cập đến nhiều 

ở nam giới sau phẫu thuật cắt trực tràng. Hầu hết các nghiên cứu có tỷ lệ nam 

giới cao hơn nữ giới tỷ lệ dao động từ 1,5 đến 2,0145. Kết quả này tương tự kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi. Kết quả tỷ lệ nam nữ được trình bày ở biểu đồ 

3.2 cho thấy, tỷ lệ nam/nữ xấp xỉ 1,5. Theo tác giả Lang GM và cs nghiên cứu 

điều trị phương pháp cắt trước thấp bảo tồn cơ thắt hậu môn cho 681 bệnh nhân 

có 59% là bệnh nhân nam giới146. Số liệu của chúng tôi có tỷ lệ nam giới cũng 

tương tự  các nghiên cứu trên thế giới. Tác giả Akagi Y nghiên cứu tổng hợp 

14 bài báo của các tác giả trên thế giới về phẫu thuật cắt gian cơ thắt cho ung 

thư trực tràng thấp, ghi nhận tỷ lệ nam cao hơn trong tất cả các nghiên cứu, tỷ 

lệ này giao động 1,3 đến 2,5. Điều này có thể giải thích do một số giả thuyết, 

các phẫu thuật viên thích lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi ưu tiên hơn 

đối với nam giới do mong muốn bảo tồn chức năng tình dục, hơn nữa do đặc 
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điểm khung chậu ở nam giới hẹp hơn, khi đó việc phẫu thuật nội soi sẽ đem lại 

kết quả tốt hơn. 

* Tiền sử bệnh lý nội khoa kèm theo 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, có đến 17,0% bệnh nhân trong 

nghiên cứu có tiền sử mắc bệnh lý nội khoa đi kèm như tăng huyết áp, đái tháo 

đường. Kết quả nghiên cứu này cao hơn nhiều so với các nghiên cứu trước đây 

của các tác giả trong nước như Nguyễn Minh An140, Phạm Văn Bình142…. Điều 

này có thể giải thích do những tiến bộ trong việc kiểm soát bệnh đi kèm hiện 

nay tốt hơn trước, ít ảnh hưởng đến quyết định phẫu thuật của các phẫu thuật 

viên hiện nay.  

Hơn nữa với phẫu thuật nội soi, đường mổ nhỏ, thời gian hậu phẫu ngắn 

hơn thì các bệnh lý đi kèm như tiểu đường hay tăng huyết áp càng dễ dàng kiểm 

soát hơn. Đây cũng chính là một lợi điểm của phẫu thuật nội soi so với phẫu 

thuật mở. Chính vì vậy, xu hướng phẫu thuật nội soi cũng càng ngày càng được 

ưu tiên hơn. 

*  Tiền sử liên quan đến bệnh ung thư đại trực tràng 

Tiền sử của bệnh nhân có liên quan đến viêm trực tràng mạn tính, polyp 

trực tràng và gia đình có ý nghĩa quan trọng về mặt dịch tễ học, cũng như tầm 

soát bệnh lý này trong xã hội, nhiều yếu tố liên quan đến bệnh lý này; gia đình 

và yếu tố gen là hai yếu tố liên quan nhiều nhất. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng có liên quan rất gần của bệnh lý này với tiền sử gia đình; bệnh lý ung thư 

trực tràng không polyp, đa polyp dạng tuyến liên quan gia đình, tỷ lệ tăng lên 

2,5 đến 4,5 lần so với nhóm đối tượng khác, có khoảng 5% bệnh nhân có liên 

quan đến yếu tố gia đình. 

Trong nghiên cứu này của chúng tôi, tiền sử gia đình có mối liên quan đến 

bệnh ung thư đại trực tràng khai thác được chỉ có 3,9% bệnh nhân (Bảng 3.4). 

Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi thấp hơn với nghiên cứu của một số tác 
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giả trong nước. Nguyễn Minh An cho thấy tiền sử viêm đại trực tràng mạn tính 

8,6% và có 89,1% tiền sử bình thường140. Điều này có thể do số lượng bệnh 

nhân trong nghiên cứu của chúng tôi còn ít, việc tiền sử liên quan đến bệnh khó 

có thể đại diện cho toàn bộ quần thể. 

* Tiền sử mổ bụng cũ 

Kết quả tiền sử mổ bụng cũ được trình bày trong bảng 3.3 cho thấy có đến 

15,8% bệnh nhân có tiền sử mổ bụng cũ nhưng không phải là phẫu thuật đại 

trực tràng. BN có tiền sử phẫu thuật tại vùng đại trực tràng là một chống chỉ 

định tương đối trong phẫu thuật nội soi đại trực tràng. Tuy nhiên đối với các vị 

trí khác không ảnh hưởng gì đến quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi. 

4.1.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

4.1.2.1. Triệu chứng lâm sàng 

Đa số bệnh nhân đến khám với triệu chứng đi ngoài phân nhầy máu. Khi 

bệnh tiến triển, khối u lớn thì bệnh nhân có biểu hiện đại tiện khó, đau hậu môn, 

thỉnh thoảng người bệnh vào với triệu chứng tắc ruột do khối u gây hẹp hoàn 

toàn lòng trực tràng. Khi có triệu chứng đau vùng hậu môn thì nghi ngờ khối u 

đã xảm lấn vào cơ thắt hậu môn. 

Người bệnh được phát hiện tình cờ khi khám định kỳ, ở giai đoạn này 

thường chưa có triệu chứng lâm sàng rõ rệt và có khoảng 50% bệnh nhân không 

có triệu chứng khi điều trị. Tuy nhiên, hệ thống tầm soát ung thư nói chung và 

ung thư trực tràng nói riêng ở Việt Nam còn chưa phát triển mạnh; hầu hết bệnh 

nhân vào viện đều có các triệu chứng điển hình: đại tiện máu, mót rặn, đau vùng 

hậu môn và thay đổi thói quen đại tiện39. 

Kết quả nghiên cứu về triệu chứng lâm sàng bệnh nhân trong nhóm nghiên 

cứu được trình bày ở biểu đồ 3.3,  triệu chứng thường gặp nhất là đại tiện phân 

máu 96,1%, đây cũng là lý do khiến bệnh nhân đi khám. Điều này cũng phù 

hợp với nghiên cứu các tác giả trong nước như Phạm Văn Bình (2013) 142. 
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Nghiên cứu của Mai Đình Điểu từ 2007 đến 2012 với 146 bệnh nhân ung thư 

trực tràng cả 3 vị trí có triệu chứng đại tiện máu chiếm tỷ lệ cao nhất 83,4141. 

Đối với những bệnh nhân ung thư trực tràng thấp thì triệu chứng mót rặn, đau 

hậu môn và đại tiện máu càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, với triệu chứng đại tiện 

máu thường thì bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là trĩ. Điều đáng lưu ý và 

dễ thực hiện nhất là các nhà lâm sàng phải thăm trực tràng cho tất cả bệnh nhân 

có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa. Đây là một thủ thuật đơn giản nhưng có thể phát 

hiện được nhiều bệnh lý về trực tràng và hậu môn39. 

* Thăm trực tràng 

Thăm khám trực tràng có thể phát hiện những bệnh lý vùng trực tràng cách 

rìa hậu môn 8-12 cm. Thăm khám trực tràng là thủ thuật đơn giản và dễ thực 

hiện, đối với ung thư trực tràng thấp nếu tầm soát bằng cách thăm trực tràng có 

thể phát hiện hầu hết các trường hợp ung thư trực tràng nằm trong vị trí này. 

Thăm khám trực tràng là một thăm khám bắt buộc trước khi phẫu thuật, đặc 

biệt trong trường hợp u trực tràng thấp có chỉ định cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt 

18.  

Nicholls cho rằng với phẫu thuật viên trực tràng khi thăm trực tràng có thể 

đánh giá chính xác 67%-83% giai đoạn T, đánh giá sự xâm lấn của u vào cơ 

thắt có ý nghĩa rất quan trọng liên quan đến độ di động khi thăm khám. 

Việc đánh giá này càng chính xác hơn khi bệnh nhân đã được gây mê với 

tư thế sản khoa, phẫu thuật viên sẽ đánh giá độ di động của khối u, khoảng cách 

chính xác tính từ bờ dưới khối u đến rìa hậu môn147. Mọi đánh giá khi thăm 

khám trực tràng đều mang tính chủ quan, để đánh giá tốt cần phải có những nhà 

lâm sàng thật sự có kinh nghiệm. 

4.1.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng 

* Nội soi đại trực tràng ống mềm 

Cho đến nay nội soi trực tràng được áp dụng một cách rộng rãi trong các 
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cơ sở y tế từ tuyến tỉnh trở lên, thậm chí kể cả tuyến huyện. Đây là một kỹ thuật 

không những cho một cái nhìn tổng quát về hình dạng, kích thước, chu vi cũng 

như khoảng cách bờ dưới u so với rìa hậu môn, mà còn cho phép đánh giá các tổn 

thương phối hợp của toàn bộ khung đại tràng. Ngoài ra, nội soi trực tràng có thể 

lấy mẫu để làm giải phẫu bệnh và can thiệp điều trị. 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy đại thể của khối u ghi nhận trên nội soi 

có thể sùi chiếm tỷ lệ 61,8%, thể sùi loét 38,2%. Nghiên cứu của chúng tôi 

tương tự với kết quả của Nguyễn Minh An với u sùi 71,8%, loét sùi 22,8%, loét 

5,4%140. Nội soi còn cho đánh giá sơ bộ về kích thước của khối u thông qua tỷ 

lệ choán chỗ trong lòng trực tràng. Bảng 3.6 cho thấy u chiếm < ¼ chu vi là 

22,4%, chiếm 1/4 đến < 1/2 chu vi là 50,0%. Tỷ lệ này của chúng tôi khác so 

với các tác giả Nguyễn Minh An, Nguyễn Trọng Hòe, Phạm Văn Bình, các tác 

giả có tỷ lệ u chiếm lòng trên 1/2 chu vi cao hơn140, 142. Điều này có lẽ do các 

tác giả nghiên cứu cả những bệnh nhân cắt cụt trực tràng thường khối u lớn, có 

xâm lấn cơ thắt nên không có chỉ định bảo tồn cơ thắt. 

Nồng độ CEA trong máu 

Chất chỉ điểm ung thư CEA được sử dụng một cách rộng rãi trong ung thư 

đường tiêu hóa và là xét nghiệm để theo dõi tái phát. Tuy nhiên các tác giả đều 

thống nhất xét nghiệm CEA trước mổ chỉ mang tính chất tiên lượng và tăng độ 

chính xác trong chẩn đoán ung thư trực tràng khi phối hợp với các xét nghiệm 

khác. Với ý nghĩa nồng độ CEA tăng cao sau mổ là yếu tố tiên lượng không tốt, 

có những khối u có CEA tăng cao trước mổ nhưng sau mổ nồng độ CEA giảm 

thấp thì trường hợp này có tiên lượng tốt 49. Tuy nhiên, nồng độ CEA tăng cao 

trước mổ và sau mổ không giảm hoặc vẫn còn cao thì tiên lượng tái phát u rất 

cao148. Nghiên cứu của Kanemitsu với nồng độ CEA cao thì tỷ lệ tái phát tại 

chỗ 23,1% và nồng độ bình thường là 3,3%149. Tác giả cũng đưa chỉ số CEA 

trước mổ vào để đánh giá tiên lượng bệnh. 
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Kết quả nghiên cứu về định lượng CEA trong nghiên cứu của chúng tôi 

cho thấy, nồng độ trung bình CEA trước mổ là 6,1 ng/ml và sau mổ là 4,4 ng/ml. 

Phần lớn bệnh nhân có nồng độ CEA trong máu ở giới hạn bình thường. Kết 

quả nghiên cứu này của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp bởi trong nghiên cứu 

của chúng tôi chủ yếu là các bệnh nhân giai đoạn sớm. Hơn nữa với những bệnh 

nhân ở giai đoạn tiến triển đã được hóa xạ trị trước mổ. Chính vì vậy nồng đồ 

CEA hầu hết các trường hợp ở giới hạn bình thường. 

* MRI tiểu khung 

Chẩn đoán đúng mức độ xâm lấn và hạch di căn trước điều trị do đó có 

vai trò quan trọng trong lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp cũng như tiên lượng 

bệnh. Thăm khám lâm sàng ít giá trị hơn vì không thể đánh giá được hạch tiểu 

khung. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp cắt lớp vi tính có độ 

chính xác không cao trong chẩn đoán di căn hạch, siêu âm nội trực tràng có thể 

giúp phát hiện hạch cạnh trực tràng song đối với các khối u chít hẹp hay chảy 

máu, dọa vỡ thì siêu âm nội trực tràng không áp dụng được. 

Chụp cộng hưởng từ là một phương pháp chẩn đoán hình ảnh giúp đánh 

giá tốt mức xâm lấn ung thư và tình trạng di căn hạch. Đối với ung thư trực 

tràng nhiều nghiên cứu cho thấy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla cho kết quả rất 

tốt trong việc đánh giá giai đoạn trước khi điều trị. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi, 100% bệnh nhân được chụp MRI tiểu khung đánh giá trước mổ. Kết quả 

trong biểu đồ 3.4 cho thấy, có đến gần 40% bệnh nhân đánh giá di căn hạch 

trên MRI. Kết quả nghiên cứu này tương tự kết quả nghiên cứu của Nguyễn 

Hoàng Minh (2017)150. Tác giả cho thấy, có 48 bệnh nhân phát hiện thấy hạch 

di căn trên chụp cộng hưởng từ chiếm 50% trong đó 1-3 hạch: 28,1%, > 3 hạch: 

21,9%. Tỷ lệ di căn hạch tăng dần theo số lượng hạch và kích thước hạch trên 

MRI: 1-3 hạch tỷ lệ di căn hạch là 70,8%; > 3 hạch tỷ lệ di căn hạch là 90,5%. 

Hạch có kích thước từ 5 - 10mm tỷ lệ di căn hạch là 72%; > 10mm là 95,7%. 
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Chụp cộng hưởng từ giúp chẩn đoán đúng 83,9% hạch di căn có kích thước < 

5 - 10mm và 93,9% hạch di căn có kích thước > 10mm. Độ nhạy của MRI trong 

chẩn đoán di căn hạch tiểu khung đạt 88,9%, độ đặc hiệu 84,3% và độ chính 

xác đạt 86,5%. 

* Mô bệnh học của khối u 

Độ biệt hóa tế bào, loại tế bào ung thư cũng là những yếu tố liên quan đến 

tỷ lệ tái phát bệnh. Loại tế bào có độ biệt hóa càng kém; ung thư biểu mô biệt 

hóa kém, không biệt hóa, ung thư tế bào nhẫn liên quan đến tái phát tại chỗ18, 

151. Trong nghiên cứu của chúng tôi nhóm tế bào u biệt hóa kém, không biệt 

hóa và tế bào nhẫn có 2 bệnh nhân (2,6%) trường hợp. Kết quả nghiên cứu này 

của chúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Minh An; 

ung thư biểu mô biệt hóa cao chiếm 54,4%, biệt hóa vừa chiếm 41,3%, biệt hóa 

kém 4,3%140. Thấp hơn kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Trọng Hòe; ung 

thư biểu mô biệt hóa cao chiếm 52,2%, biệt hóa vừa là 21,7%, biệt hóa kém là 

21,7%152. 

4.2. Kết quả điều trị phẫu thuật nội soi 

4.2.1. Tỷ lệ chuyển mổ mở 

 Trong nhóm kết quả nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ chuyển mổ mở là 11/76 

bệnh nhân chiếm 14,5%. Đây đều là các trường hợp khó, sau khi đặt các trocar 

nội soi và thực hiện thì nội soi ổ bụng, chúng tôi không thể hoàn thành thì nội soi  

được. Nguyên nhân chuyển mổ mở do sẹo mổ cũ dính, xơ hóa sau xạ trị tiền phẫu, 

tiểu khung nam giới hẹp hạn chế phẫu tích bởi dụng cụ nội soi. Với bệnh nhân 

ung thư nói chung và ung thư trực tràng thấp nói riêng, một trong những mục tiêu 

quan trọng nhất của phẫu thuật là đảm bảo các tiêu chí về mặt ung thư học như 

TME, vét đủ hạch, diện cắt âm tính. Chính vì vậy, trong các trường hợp gặp khó 

khăn khi thực hiện phẫu thuật nội soi thì bụng, chúng tôi chủ động chuyển mổ mở 

để đảm bảo các nguyên tắc ung thư và nguyên tắc phẫu thuật. Trong nghiên cứu 
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này, để phân tích ứng dụng nội soi trong phẫu thuật bảo tồn cơ thắt theo phương 

pháp cắt gian cơ thắt, các kết quả liên quan đến phẫu thuật nội soi, chúng tôi phân 

tích trên 65 bệnh nhân được nội soi hoàn toàn thì bụng để làm nổi bật tính khả thi 

và an toàn của kỹ thuật. 

4.2.2. Kết quả mô bệnh học 

Kết quả nghiên cứu số lượng hạch vét được được trình bày trong bảng 3.20 

của chúng tôi cho thấy, số lượng hạch vét được có mối liên quan đến điều trị xạ 

trị trước mổ. Ở nhóm bệnh nhân được xạ trị trước mổ có số lượng hạch vét được 

là ít hơn (trung bình 9,0 hạch) so với nhóm bệnh nhân không được xạ trị (trung 

bình 13,8 hạch). Sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,005. 

Đồng thời, kết quả mô bệnh học hạch sau mổ cho thấy, ở nhóm bệnh nhân 

được xạ trị trước mổ, tỷ lệ hạch dương tính  cũng thấp hơn ở nhóm bệnh nhân 

không xạ trị trước mổ. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi càng làm rõ cho nhận 

định : BN ung thư giai đoạn sớm số lượng hạch nạo vét được trong mổ sẽ ít 

hơn BN giai đoạn tiến triển đó là lý thuyết lô-gíc trong ung thư. Điều trị bổ trợ 

như hóa xạ trị trước mổ đã được nghiên cứu rất nhiều trong UTTT và kết quả 

của các tác giả đều cho thấy giúp hạ giai đoạn và giảm thể tích khối u trực tràng 

thể hiện bằng số lượng hạch nạo vét được cũng giảm. Bên cạnh đó, trong nghiên 

cứu này cũng cho thấy, có tới 25% số bệnh nhân không xạ trị bổ trợ trước mổ 

có di căn hạch. Điều đó chứng tỏ việc đánh giá di căn hạch trước khi điều trị 

vẫn là một thách thức.  

* Diện cắt dưới u 

Khả năng bảo tồn cơ thắt được mở rộng áp dụng do có sự hỗ trợ của máy 

nối tự động đại trực tràng được giới thiệu vào những năm 1980. Bên cạnh đó, 

năm 1994 kỹ thuật bảo tồn cơ thắt bằng phương pháp cắt gian cơ thắt toàn phần 

hay bán phần cũng mở rộng cho chỉ định với u trực tràng cực thấp mà máy nối 

tự động không thể thực hiện được, phẫu thuật bảo tồn cơ thắt bằng cách lấy 

bệnh phẩm qua đường hậu môn được áp dụng trong những trường hợp u trực 
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tràng thấp dưới 5 cm và chưa có xâm lấn cơ thắt. Kỹ thuật bảo tồn cơ thắt thực 

sự trở nên có ý nghĩa và tỷ lệ bảo tồn cơ thắt tăng từ 25% lên 50- 65%, có những 

trung tâm lớn tỷ lệ này lên đến 90% 153. 

Theo kinh điển, việc quyết định bảo tồn cơ thắt trong điều trị ung thư trực 

tràng thì diện cắt an toàn phía dưới u phải đạt ít nhất là 5 cm, vị trí u tính từ bờ 

dưới đến rìa hậu môn và mức độ xâm lấn của khối u là một trong những căn cứ 

quan trọng trong chỉ định phương pháp phẫu thuật có bảo tồn cơ thắt hay không. 

Do đó, lịch sử phát triển trong điều trị ung thư trưc tràng, quyết định phẫu thuật 

bảo tồn khối cơ thắt là phải tuân thủ qui tắc 5 cm tình từ cực dưới khối u vì 

nguy cơ tiềm tàng sự lan tràn vi thể của các tế bào ung thư nên tỷ lệ bệnh nhân 

cắt cụt trực tràng và mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn cao cho đến những năm 

1980. Nhiều tác giả trước đây đã nghiên cứu về mô bệnh học sau phẫu thuật và 

đưa ra chỉ định cho diện cắt an toàn phía dưới u là 2 cm, thậm chí chỉ cần 1 cm 

là đủ để có diện cắt dưới u an toàn, đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân được hóa 

xạ trị tiền phẫu 154. Đối với ung thư trực tràng thấp thì diện cắt dưới an toàn có 

thể cho phép 1 cm bởi vì chỉ có 4-10% trường hợp có bằng chứng tế bào ung thư 

lan xuống dưới quá 1 cm 155.  

Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, phân tích trên 65/76 bệnh nhân được 

phẫu thuật nội soi thành công,  khoảng cách cắt dưới u trung bình 1,93 cm và 

không có trường hợp nào có kết quả diện cắt dương tính. So sánh với kết quả 

nghiên cứu của một số tác giả trong và ngoài nước khác, kết quả nghiên cứu này 

không có sự khác biệt. Lê Văn Quang, khảo sát sự xâm lấn  tế bào ung thư xuống 

dưới dọc theo thành trực tràng ở 23 bệnh nhân ung thư trực tràng, kết quả cho 

thấy tất cả các bệnh phẩm đều không thấy tế bào ung thư lan xuống dưới quá 2 

cm. Tác giả kết luận bất cứ tính chất của khối u như thế nào thì trong ung thư 

trực tràng bờ dưới an toàn là 2 cm 156. Jea Woong Han, nghiên cứu so sánh 327 

bệnh nhân u thư trực tràng thấp được chia ra hai nhóm có diện cắt phía dưới < 

1 cm và ≥ 1 cm, kết quả tái phát tại chỗ 3,87% đối với nhóm diện cắt  < 1 cm 
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và nhóm có diện cắt ≥1 cm là 4,09%. Trong nghiên cứu này tác giả kết luận 

diện cắt dưới 1 cm trên nhóm ung thư trực tràng thấp không phải là chống chỉ 

định cho bảo tồn cơ thắt 157. Cũng tương tự Park, 76 bệnh nhân mổ nội soi có 

diện cắt trung bình 2,22 cm 158. 

Sang Woo Lim, nghiên cứu hồi cứu trên 111 bệnh nhân ung thư trực tràng 

thấp được phẫu thuật nội soi cắt gian cơ thắt từ năm 2005 đến 2009 với cực 

dưới khối u cách rìa hậu môn 3,4 ± 1,0 cm, diện cắt dưới u trung bình 1,3cm. 

Phẫu thuật cắt toàn bộ cơ thắt trong 5 trường hợp và cắt bán phần cơ thắt trong 

105 trường hợp. Ghi nhận tỷ lệ tái phát tại chỗ 5,4%, tỷ lệ sống 3 năm tổng 

92,8%, sống không bệnh  3 năm 73%. Tác giả kết luận có tính khả thì và kết 

quả về ung thư học chấp nhận được 138. Kết quả tái phát 18%, thời gian sống 

thêm 3 năm 85,4%. Trong nghiên cứu này tác giả so sánh có đối chứng với phẫu 

thuật cắt cụt trực tràng. Kết luận của tác giả không có sự khác biệt giữa hai phẫu 

thuật 81. 

4.2.3. Kết quả trong phẫu thuật 

Thời gian phẫu thuật 

Thời gian phẫu thuật đóng vai trò quan trọng trong đánh giá ưu điểm của 

mỗi loại phương pháp phẫu thuật. Trong những thập niên gần đây, sự phát triển 

của phẫu thuật nội soi với những kỹ thuật ngày càng được chuẩn hóa thì thời gian 

của phẫu thuật nội soi ngày càng được rút ngắn. Ưu điểm của phẫu thuật nội soi 

là phục hồi sức khỏe sớm, ít đau cùng với rút ngắn thời gian phẫu thuật giúp giảm 

những tai biến cũng như chi phí trong cuộc phẫu thuật 159. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có thời gian phẫu thuật trung bình là 140 

± 13 phút. Thời gian phẫu thuật phụ thuộc vào kỹ năng của phẫu thuật viên, 

phương pháp phẫu thuật và tính chất của khối u. Trong nghiên cứu của chúng 
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tôi, thời gian phẫu thuật tượng tự các tác giả: Phạm Anh Vũ, thực hiện phẫu 

thuật nội soi bảo tồn cơ thắt trên 18 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp, với thời 

gian phẫu thuật trung bình 180 phút. Park K.K nghiên cứu 97 bệnh nhân ung 

thư trực tràng thấp và trung gian được thực hiện các phương pháp phẫu thuật 

cắt trước thấp 76 trường hợp, phẫu thuật cắt cụt trực tràng 10 trường hợp và 

còn lại là phẫu thuật Hartmann, thời gian phẫu thuật trung bình 199,7 ± 70,2 

phút 27. 

Nhiều nghiên cứu khác về phẫu thuật nội soi cắt trực tràng trên thế giới 

thì thời gian phẫu thuật trung bình từ 120 đến 262 phút, so với phẫu thuật mở 

thì phẫu thuật nội soi có thời gian dài hơn trung bình 14 đến 59 phút:   

Bảng 4.1. Thời gian phẫu thuật phẫu thuật nội soi và mổ mở 

Tác giả Nghiên cứu Phương pháp 

Thời gian 

phẫu thuật 

(phút) 

Araujo SE 160 Đơn trung tâm 
Nội soi =13 

Mở = 15 

228 

284 

Guillou PJ161 Đa trung tâm 
Nội soi = 253 

Mở = 128 

180 

135 

Jeong S 157 Đa trung tâm 
Nội soi = 170 

Mở = 170 

244 

197 

Bonjer HJ162 Đa trung tâm 
Nội soi = 699 

Mở = 345 

240 

188 

Chúng tôi Đơn trung tâm Nội soi = (65) 140 

Thời gian phẫu thuật trung bình của chúng tôi ngắn hơn các tác giả: 

Nguyễn Minh Hải, 20 bệnh nhân u trực tràng thấp phẫu thuật bảo tồn cơ thắt 

được nối tay qua đường hậu môn, có thời gian phẫu thuật trung bình là  270 

phút 107. Laurent C thực hiện 110 trường hợp phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt 

trong u trực tràng thấp với phương pháp cắt gian cơ thắt thì thời gian phẫu thuật 

trung bình 390 phút, trong nghiên cứu này tác giả có so sánh với phẫu thuật mở 
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thì thời gian trung bình của phẫu thuật nội soi dài hơn mổ mở 90 phút 163.  

Trong phẫu thuật nội soi đối với ung thư trực tràng thấp, kỹ thuật khó khăn 

hơn do vị trí u nằm thấp, vấn đề tiếp cận vào vùng thấp của khung chậu gặp 

phải khó khăn kèm theo kỹ thuật để bảo tồn được cơ thắt cần thực hiện một 

cách tỷ mỷ, nhất là trong những trường hợp phẫu thuật cắt gian cơ thắt. 

Tai biến trong phẫu thuật 

Các tai biến của phẫu thuật nội soi có thể được phân loại theo từng giai 

đoạn của cuộc mổ. Các tai biến liên quan đến việc gây tràn khí màng bụng và 

đưa ống nội soi vào cơ thể bao gồm: các rối loạn nhịp tim, thủng tạng rỗng và 

tạng đặc, chảy máu và tràn khí dưới da. Một số tai biến như tổn thương các tạng 

trong bụng, bàng quang, mạch máu và thủng ruột do kỹ năng của phẫu thuật 

viên. Các tai biến này thường cần phải phẫu thuật lại với đường mổ lớn để cầm 

máu hoặc xử lý tổn thương. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi với 65 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi 

thành công. Các tai biến trầm trọng không xảy ra trong nhóm nghiên cứu. Chỉ có 

2 trường hợp chảy máu trong mổ (3,1%) và chúng tôi cầm máu được qua nội soi. 

Tuy nhiên, trong phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng nói riêng ngoài những tai 

biến của phẫu thuật nội soi nói chung thì có các tai biến liên quan đến quá trình 

phẫu thuật vào vùng chậu chật hẹp. Chảy máu, đặc biệt là chảy máu trước xương 

cùng là một trong những tai biến nặng nề có thể dẫn đến tử vong do sốc mất máu. 

Tổn thương niệu quản đặc biệt là niệu quản trái, do niệu quản trái chạy sát diện 

phẫu tích trong quá trình làm di động đại tràng sigmoid  và phần trên trực tràng. 

Thủng khối u là một trong những nguyên nhân chuyển mổ mở cũng như gieo rắc 

tế bào ung thư vào vùng chậu, làm tăng tỷ lệ tái phát tại chỗ vùng chậu. Mai Đình 

Điểu nghiên cứu 146 bệnh nhân ung thư trực tràng được phẫu thuật nội soi cắt 

trực tràng, tỷ lệ tai biến trong mổ 2,8% trong đó 1(0,7%) trường hợp chảy máu 

trước xương cùng, 2(1,4%) tổn thương niệu quản và 1(0,7%) tổn thương bàng 
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quang 141. Nguyễn Minh An, nghiên cứu 92 bệnh nhân có tỷ lệ tai biến trong mổ 

7,6%, tất cả các tai biến là chảy máu trong đó có một trường hợp phải chuyển mổ 

mở do không thể cầm máu bằng nội soi 140. 

Kết quả nghiên cứu của các tác giả Đức 127 sử dụng phương pháp ISR cho 

thấy, về mặt biến chứng phẫu thuật và tỷ lệ tử vong: tỷ lệ biến chứng sau phẫu 

thuật đối với phẫu thuật cắt trước thấp và ISR lượt là 25,5% và 25,0%, thấp hơn 

đáng kể đối với nhóm phẫu thuật Miles với tỷ lệ là 39,6% (p=0,007). Ngoài ra, 

tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật cũng thấp hơn ở nhóm phẫu thuật cắt trước thấp và 

ISR với mức tương ứng 2,5% và 1,9%, trong khi đó là 4,3% sau phẫu thuật 

Miles. Tập trung vào ba khoảng thời gian, tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật giảm 

ở nhóm cắt trước thấp từ 30,0% xuống 17,9%, trong phẫu thuật ISR từ 30% 

xuống 25,6%, và tăng trong phẫu thuật Miles từ 35% lên 42%. Trong khi không 

có tử vong sau phẫu thuật sau cắt trước thấp và ISR trong khoảng thời gian cuối, 

tỷ lệ tử vong là 3,3% sau phẫu thuật Miles. 

Trong thực hành lâm sàng, kết quả phẫu thuật ung thư trực tràng thấp gia 

tăng rõ rệt cùng với sự cải tiến không ngừng của công nghệ. Phẫu thuật nội soi 

có nhiều lợi thế để điều trị ung thư trực tràng thấp với bảo tồn cơ thắt hậu môn. 

Nội soi (kinh điển hoặc robot hỗ trợ) có thể đi sâu vào tiểu khung và cho thấy 

giải phẫu chi tiết từ nhiều góc độ khác nhau, để các bác sĩ có thể thực hiện phẫu 

tích tỉ mỷ, tối đa trực tràng dưới tầm nhìn trực quan. Dưới nội soi, có thể giải 

phóng trực tràng thấp đến mức độ của đường đường lược, và sau đó việc phẫu 

tích tiếp theo qua đường hậu môn trợ nên cực kỳ thuận lợi. Điều này không chỉ 

đảm bảo phạm vi phẫu thuật tốt, mà còn có thể làm giảm rủi ro phẫu thuật và 

khó khăn trong phẫu thuật. Qua các nghiên cứu và thực hành lâm sàng, các 

phẫu thuật viên đều thấy rằng phẫu thuật ISR nội soi có tầm nhìn rõ ràng, tổn 

thương ít, phục hồi sớm. Đồng thời các kết quả về mặt ung thư học là tương 

đương, không làm tăng tỷ lệ tái phát tại chỗ cũng như tỷ lệ sống thêm. Các tác 
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giả tin rằng với sự phát triển công nghệ và cập nhật các dụng cụ phẫu thuật, kỹ 

thuật này sẽ dần hoàn thiện và mang lại lợi ích cho ngày càng nhiều bệnh nhân. 

Liên quan giữa biến chứng phẫu thuật với điều trị hóa xạ tiền phẫu trước 

mổ cho thấy, không có sự khác biệt về biến chứng giữa nhóm xạ trước mổ và 

không. Kết quả này của chúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả 

trong và ngoài nước về hoá xạ trị trước mổ đối với ung thư  trực tràng.  

4.2.4. Kết quả trong thời gian hậu phẫu 

Thời gian nằm viện 

Lợi ích của phẫu thuật nội soi đã được khẳng định trên rất nhiều bài báo, 

đó là: phục hồi nhanh, ít đau, tỷ lệ nhiễm trùng thấp, thời gian nằm viện ngắn 

hơn so với phẫu thuật kinh điển. 

Tác giả Trần Minh Đức báo cáo nghiên cứu trên 100 bệnh nhân được phẫu 

thuật cắt trước thấp nội soi có thời gian nằm viện 8,1 ± 3,6 ngày 164. Phạm Anh 

Vũ, nghiên cứu 18 trường hợp bệnh nhân ung thư trực tràng thể cực thấp phẫu 

thuật nội soi bảo tồn cơ thắt có thời gian hậu phẫu từ 7 - 10 ngày 106. Mai Đức 

Hùng đánh giá kết quả cắt trước thấp bằng phẫu thuật nội soi trong 138 bệnh nhân 

có thời gian nằm viện trung bình 8,25 ± 3,9 ngày, tác giả kết luận trong nghiên 

cứu thời gian nằm viện giảm hơn so với phẫu thuật mở có ý nghĩa thống kê 165. 

Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trong nghiên cứu của chúng tôi trung bình 11,4 

ngày cao hơn so với các tác giả trên, bởi vì trong nghiên cứu này, chúng tôi thường 

dành 2 ngày cuối trong thời gian hậu phẫu để hướng dẫn bệnh nhân tập tăng cường 

chức năng cơ thắt. 

Một nghiên cứu hồi cứu, phân tích trong phẫu thuật ung thư trực tràng bằng 

phương pháp nội soi tổng kết của nhiều tác giả trên thế giới với thời gian nằm viện 

trung bình 5,8 đến 15,8 ngày, tác giả cũng so sánh với phẫu thuật mở thì kết quả 

đại đa số các nghiên cứu có thời gian nằm viện của phẫu thuật nội soi ngắn hơn 
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phẫu thuật mở, kết quả này có ý nghĩa thống kê 155. 

Biến chứng sau mổ 

Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt trong ung thư trực tràng thấp càng ngày được 

áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, độ an toàn cũng như hiệu quả đã được các 

tác giả tranh luận nhiều. Kỹ thuật phẫu thuật an toàn là yếu tố làm giảm tối đa 

các biến chứng và tử vong vì biến chứng, đặc biệt là rò miệng nối có ảnh hưởng 

đến kết quả chức năng. Tuy nhiên, từng loại phẫu thuật có kết quả khác nhau, 

theo Han C (2010) thì rò miệng nối trong phẫu thuật UTTT thấp có bảo tồn cơ 

thắt là thường gặp nhất chiếm tỷ lệ 3-27% 34. 

Biến chứng trong nghiên cứu của chúng tôi xảy ra  ở 9 bệnh nhân (13,8%), 

trong đó chảy máu miệng nối 1(1,5%), rò miệng nối 4 (6,2%), đờ bàng quang 

2 (3,1%) và không có trường hợp nào bị hẹp miệng nối. Trong 4 trường hợp rò 

miệng nối của chúng tôi: 1 trường hợp rò miệng nối âm đạo, trường hợp này 

chúng tôi phải mở thông hồi tràng, đồng thời khâu lỗ rò trực tràng âm đạo, sau 

2 tháng bệnh nhân được đóng hậu môn nhân tạo; 3 trường hợp còn lại rò khu 

trú, chúng tôi điều trị kháng sinh tích cực, nhịn ăn và nuôi dưỡng hoàn toàn tĩnh 

mạch trong 2 tuần, sau đó bệnh nhân ổn định. 

Tác giả Enker W.E, nghiên cứu 681 bệnh nhân, biến chứng trong mổ và 

30 ngày sau hậu phẫu: tử vong 0,6%, biến chứng chung 22%. Rò miệng nối có 

tỷ lệ khác nhau theo vị trí khối u: trực tràng cao, trực tràng thấp và trung gian 

tương đương 4%, 5% và 1% 166. Biến chứng chung của chúng tôi thấp hơn 

chiếm tỷ lệ 10,8%, tuy nhiên tỷ lệ rò miệng nối chúng tôi cao hơn  (6,2%).  

Shabeer A.M, nghiên cứu trên 117 bệnh nhân ung thư trực tràng có bảo 

tồn cơ thắt với tỷ lệ biến chứng chung 34% với các phương pháp phẫu thuật: 

cắt trước thấp 55%, cắt trước cực thấp 25%, cắt trước 20%. Trong đó, nhiễm 

trùng vết mổ 4%, rò miệng nối 9,4%. Tác giả đã so sánh với một số nghiên cứu 

khác về tỷ lệ rò miệng nối: Baren 2,7%, Moran 9%, Redmond 2,8% và 
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Laxaman là 7,3% 167. So sánh về tỷ lệ rò miệng nối thì chúng tôi có tỷ lệ rò 

tượng tự với các tác giả trên. 

Maggiori L báo cáo biến chứng rò miệng nối và chiến lược điều trị, trong 

báo cáo của tác giả phân tích yếu tố nguy cơ gây rò miệng nối trên 200 bệnh 

nhân phẫu thuật bảo tồn cơ thắt trong vòng 10 năm với kết quả 7% rò không có 

triệu chứng và 13.5% có triệu chứng. Trong nhóm không có triệu chứng tác giả 

chỉ theo dõi mà không cần can thiệp. Nhóm rò miệng nối có triệu chứng: điều 

trị kháng sinh đơn thuần 6 trường hợp, 1 trường hợp làm hậu môn nhân tạo, 9 

trường hợp dẩn lưu áp xe tại chỗ, 7 trường hợp phẫu thuật lại trong đó có 4 

trường hợp phải làm hậu môn nhân tạo 29. 

Mozafar M, nghiên cứu về tỷ lệ rò miệng nối trong phẫu thuật cắt trước 

thấp có hai nhóm: nhóm làm hậu môn nhân tạo bảo vệ và nhóm không làm hậu 

môn nhân tạo bảo vệ với kết quả theo dõi cho thấy nhóm có hậu môn bảo vệ có 

tỷ lệ rò 8% và nhóm không có hậu môn bảo vệ thì tỷ lệ rò 15%, trong nghiên 

cứu này không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa hai nhóm. Tác giả kết luận, 

việc làm hậu môn nhân tạo bảo vệ không liên quan đến tỷ lệ dò miệng nối sau 

phẫu thuật.  

Trần Thiện Hòa (2012), nghiên cứu trên 28 bệnh nhân được thực hiện 

phẫu thuật cắt u trực tràng thấp với mũi khâu qua đường hậu môn. Biến chứng 

sớm xảy ra 17,9%, rò miệng nối 7,1%, nhiễm trùng vết mổ 3,6%168. 

Nguyễn Minh Hải, nghiên cứu 20 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp được 

thực hiện phẫu thuật cắt trực tràng nội soi với khâu miệng nối qua đường hậu 

môn; biến chứng sớm sau mổ xảy ra 15% trường hợp, rò miệng nối 10%, áp xe 

tầng sinh môn 5%, không có trường hợp nào tử vong 107. 

Wu Xiao-Jian nghiên cứu tỷ lệ bảo tồn cơ thắt đối với u trực tràng thấp 

qua hai giai đoạn 1994-1998 và 1999-2005 cho thấy tỷ lệ biến chứng giai đoạn 

II thấp hơn giai đoạn I: rò miệng nối từ 2,7% xuống còn 1,3% (p<0,05). Tác 
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giả kết luận kỹ thuật trong phẫu thuật bảo tồn cơ thắt được cải thiện, do đó 

giảm được các biến chứng 143. Một số kết quả ngắn hạn của các tác giả trên thế 

giới cũng như ở Việt nam: 

Bảng 4.2. So sánh tỷ lệ biến chứng 

Tác giả N Biến chứng chung Rò Áp xe Tử vong 

Sang W Lim 138  111 21,6 1,8 2,7 0 

Belli F 169 141 18,5 4,3 5,0 0,7 

Y. Akagi 82 83 24,1 8,4 4,8 0 

Laurent C 163 110 45 Ns 28 0 

Park 27 92 31,5 11,5 7,6 4,3 

Chamlou 131 90 18,8 8,8 N/A 0 

Schiessel R 134 117 7,7 5,1 N/A 0,8 

Chúng tôi 65 10,8 6,2 0 0 

 

Qua những biến chứng được đưa ra làm bằng chứng trong phẫu thuật bảo 

tồn cơ thắt theo phương pháp ISR đối với ung thư trực tràng thấp cho thấy, kỹ 

thuật này bảo đảm được kết quả an toàn trong và sau mổ. 

4.2.5. Kết quả về chức năng cơ thắt sau phẫu thuật 

Một sự quan tâm đặc biệt đối với ung thư trực tràng thấp là vấn đề bảo tồn 

cơ thắt, tránh làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Chức năng đại tiện bị ảnh hưởng 

rõ nhất trong các phẫu thuật cắt gian cơ thắt, tuy nhiên có đến 75% bệnh nhân có 

chức năng đại tiện tốt trong một thời gian theo dõi dài hạn. Các kết quả nghiên 

cứu cho thấy, chức năng đại tiện ở những bệnh nhân có trải qua phẫu thuật cắt 

gian cơ thắt sẽ cải thiện chất lượng đại tiện sau một năm. 

Kết quả nghiên cứu chức năng đại tiện trong nghiên cứu của chúng tôi được 
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đánh giá bằng thang điểm Kirwan. Thang điểm Kirwan tương ứng ghi nhận trong 

Biểu đồ 3.7, chức năng đại tiển được cải thiện dần theo thời gian. Sau 12 tháng, 

chỉ còn bệnh nhân có chức năng đại tiện ở mức tốt và rất tốt (Kirwan 1 và 

Kirwan 2). Sau 24 tháng, tất cả các bệnh nhân theo dõi được đến thời điểm này 

đều hồi phục chức năng đại tiện tốt và rất tốt. 

Kết quả này của chúng tôi cao hơn so với các nghiên cứu về phẫu thuật nội 

soi bảo tồn cơ thắt khác như Ermanno Leo, nghiên cứu 273 bệnh nhân ung thư 

trực tràng thấp trong một trung tâm với cắt toàn bộ trực tràng, nối đại tràng - 

ống hậu môn, thời gian theo dõi trung bình 12 tháng. Thang điểm Kirwan có 

Kirwan I: 60.6%, Kirwan II: 7.6%, Kirwan III: 29,5% và không có trường hợp 

nào yêu cầu làm hậu môn nhân tạo. Nghiên cứu của chúng tôi cũng không có 

trường hợp nào yêu cầu làm hậu môn nhân tạo do rối loạn đại tiện, Kirwan I và 

II sau 12 tháng đã đạt 100%. 

Kết quả chức năng đại tiện của chúng tôi tương tự với kết quả của các tác 

giả trong nước như: Nguyễn Minh An, 36 trường hợp phẫu thuật bảo tồn cơ 

thắt bằng phẫu thuật nội soi cho ung thư trực tràng thấp, có 27 bệnh nhân được 

khảo sát về chức năng đại tiện sau phẫu thuật. Kết quả đánh giá theo thang điểm 

Kirwan I, II có 25/27 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 92,7% và Kirwan III 2/27 chiếm 

7,4%, không có trường hợp nào phải làm hậu môn nhân tạo 140. 

Một nghiên cứu khác của Phạm Anh Vũ, trong nghiên cứu 18 bệnh nhân 

với ung thư thực tràng thể cực thấp được phẫu thuật bảo tồn cơ thắt có kết quả 

về chất lượng đại tiện theo Kirwan I, II là 13/18 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 72%, 

Kirwan III, IV có 5/18 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 28% và không có trường hợp nào 

phải làm hậu môn nhân tạo 106. Trong nghiên cứu của chúng tôi kết quả tốt hơn 

có lẽ tác giả chỉ nghiên cứu nhóm u nằm vị trí cực thấp. 

Nguyễn Minh Hải, nghiên cứu bảo tồn cơ thắt cho bệnh nhân ung thư trực 
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tràng thấp với miệng nối bằng khâu tay qua hậu môn trên 20 bệnh nhân trong 

3 năm từ 2006 đến 2009, kết quả tần suất đại tiện 5-6 lần/ngày trong 6 tháng 

đầu và giảm xuống 2-3 lần/ngày trong những tháng tiếp theo 107. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi tần suất đại tiện cũng như thang điểm Kirwan có xu hướng 

cải thiện một cách rõ rệt sau tháng thứ 12 với p < 0,05. 

Mặc dù chức năng hậu môn sau phẫu thuật là kết quả lâm sàng quan trọng 

sau khi phẫu thuật bảo tồn cơ thắt cho bệnh ung thư trực tràng, chỉ có vài nghiên 

cứu báo cáo kết quả sớm sau phẫu thuật 89, 90. Sau ISR, chức năng hậu môn 

chưa trở lại bình thường ngay, nhưng dần dần hồi phục 89, 90. Ngược lại, trương 

lực cơ thắt tối đa không bị ảnh hưởng. Chức năng hậu môn dường như cải thiện 

theo thời gian và hồi phục hoàn toàn sau 2 năm. 

Trong một nghiên cứu lớn đánh giá các kết quả chức năng sau ISR, Denost 

và cs báo cáo rằng một nửa số bệnh nhân có "kết quả chức năng tốt", 39% gặp 

vấn đề nhỏ về đại tiện và 11% đại tiện không tự chủ 85. 

Saito và cs 80 đã báo cáo kết quả chức năng dài hạn của 199 bệnh nhân. 

Trong nghiên cứu này, tần số đi ngoài trong 24 giờ là 4,0 ± 3,7 và điểm số 

Wexner trung bình là 8,5 (khoảng: 0-20) ở tất cả các bệnh nhân. Phân tích đa 

biến cho thấy giới tính nam và hóa xạ trị trước phẫu thuật là các yếu tố độc lập 

dẫn đến giảm chức năng cơ thắt, mặc dù loại phẫu thuật (ISR toàn phần hoặc 

bán phần) không ảnh hưởng đến kết quả chức năng kéo dài. Tương tự, Ito và 

cs 85 đã báo cáo rằng hóa xạ trị bổ trợ trước phẫu thuật là yếu tố nguy cơ có ảnh 

hưởng tiêu cực lớn nhất đến chức năng hậu môn sau ISR. 

Bretagnol và cs đã báo cáo rằng số lần đi ngoài, điểm Wexner và chỉ số 

độ nghiêm trọng về mức độ không kiểm soát được đại tiện được cải thiện đáng 

kể sau khi tái tạo túi chữ J 92. Denost và cs đã báo cáo rằng mức độ đại tiện 

không tự chủ sau khi ISR liên quan trực tiếp đến vị trí khối u và vị trí của miệng 
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nối, với khối u mà khoảng cách khối u nằm cách vòng hậu môn tràng từ 1 cm 

trở lên và miệng nối cách rìa hậu môn trên 2 cm mới có thể đạt kết quả tốt về 

đại tiện 91. 

Trong một nghiên cứu gần đây, so sánh các kết quả chức năng sau ISR và 

LAR, các tác giả tiết lộ rằng không có sự khác biệt về chức năng cơ tròn cũng 

như các rối loạn về đại tiện giữa ISR và LAR 87. 

Kết quả chức năng cũng được ghi nhận chỉ trong hai nghiên cứu 94, 95. 

Trong nghiên cứu thí điểm, điểm số Wexner trung vị sau khi đóng hậu môn 

nhân tạo bảo vệ là 5 ở những bệnh nhân được nối đại tràng ống hậu môn, chỉ 

có một bệnh nhân báo cáo có phân nát và ba bệnh nhân gặp vấn đề nghiêm 

trọng về đại tiện. Trong nghiên cứu sau này, điểm Wexner trung bình là 5,5 sau 

khi đóng hậu môn nhân tạo bảo vệ 94.  

Như vậy trong các kĩ thuật bảo tồn cơ thắt, ISR có chức năng hậu môn sau 

phẫu thuật tốt hơn. Các trường hợp không tự chủ được phân sau ISR chủ yếu 

là do suy giảm chức năng cơ thắt. Các nghiên cứu sinh lý đã chứng minh giảm 

đáng kể áp lực nghỉ ngơi sau khi loại bỏ cơ thắt bên trong 80. Sự ra đời của phẫu 

thuật bảo tồn cơ thắt và phẫu thuật tạo hình bóng trực tràng đã nhấn mạnh sự 

đóng góp chính của cơ thắt trong để ngăn chặn hiện tượng són phân. Do đó, các 

tác giả đã đề xuất sửa kỹ thuật ISR cải tiến để giữ lại một phần của đường đường 

lược ở phía đối diện của khối u. Y văn báo cáo rằng tỷ lệ chức năng hậu môn tốt 

sau phẫu thuật là 29%-86,3%, bệnh nhân phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn do 

chức năng cơ thắt kém là khoảng 0-0,8% . Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ 

chức năng hậu môn tốt 12 tháng sau khi phẫu thuật ISR cải tiến là 100%, cao hơn 

đáng kể so với ISR bán phần là 77% và ISR toàn bộ là 33%, xác nhận ISR cải tiến 

giữ lại một phần của cơ thắt và đường lược giúp cải thiện và tăng cường chức năng 

hậu môn của bệnh nhân. Do đó, để giảm tỷ lệ mất tự chủ sau ISR, các tác giả 

khuyến cáo nên giữ lại cơ thắt và đường lược càng nhiều càng tốt với tiền đề 
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đảm bảo điều trị triệt căn 80. 

Ưu điểm của ISR nội soi: trong thực hành lâm sàng, ung thư trực tràng 

thấp gia tăng rõ rệt cùng với sự cải tiến không ngừng của công nghệ, phẫu thuật 

nội soi có nhiều lợi thế để điều trị ung thư trực tràng thấp với bảo tồn cơ thắt 

hậu môn. Nội soi (kinh điển hoặc Robot) có thể đi sâu vào tiểu khung và cho 

thấy giải phẫu chi tiết từ nhiều góc độ khác nhau, để các bác sĩ có thể thực hiện 

phẫu tích tỉ mỷ, tối đa trực tràng dưới tầm nhìn trực quan. Dưới nội soi, có thể giải 

phóng trực tràng thấp đến mức độ của đường đường lược, và sau đó việc phẫu tích 

tiếp theo qua đường hậu môn trợ nên cực kỳ thuận lợi. Điều này không chỉ đảm 

bảo phạm vi phẫu thuật tốt, mà còn có thể làm giảm rủi ro phẫu thuật và khó khăn 

trong phẫu thuật. Qua nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng phẫu thuật ISR nội soi 

có tầm nhìn rõ ràng, tổn thương ít, phục hồi sớm và các lợi thế khác, không làm 

tăng tỷ lệ tái phát tại chỗ cũng như tỷ lệ sống thêm . Các tác giả tin rằng với sự 

phát triển công nghệ và cập nhật các dụng cụ phẫu thuật, kỹ thuật này sẽ dần hoàn 

thiện và mang lại lợi ích cho ngày càng nhiều bệnh nhân. 

Ngoài vấn đề kĩ thuật, vấn đề xạ trị trước mổ cũng ảnh hưởng đến mức độ 

hồi phục chức năng đại tiện. Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, chức 

năng đại tiện ở những bệnh nhân được xạ trị trước mổ hồi phục chậm hơn so 

với những bệnh nhân không xạ trị trước mổ. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu do 

các mô mềm ở vùng hậu môn trực tràng cần thời gian hồi phục. Tại thời điểm 

12 tháng, chức năng đại tiện của nhóm không xạ tiền phẫu tốt hơn, sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên đến thời điểm sau 24 tháng, chức năng 

đại tiện của 2 nhóm tương tự nhau. 

4.2.6. Kết quả tỷ lệ tái phát tại chỗ và thời gian sống thêm không bệnh 

Mặc dù hiện nay với sự phát triển về kỹ thuật, các liệu pháp bổ trợ và bổ 

trợ trước mổ trong điều trị ung thư trực tràng nhưng vấn đề tái phát tại chỗ, di 

căn sau phẫu thuật vẫn còn là một vấn đề rất được quan tâm. Nhiều yếu tố liên 

quan đến tỷ lệ này như: đặc điểm của khối u, kỹ năng của phẫu thuật viên, có 
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hay không điều trị bổ trợ trước mổ. Tái phát tại chỗ là một vấn đề rất được quan 

tâm và là thử thách lớn đối với các phẫu thuật viên ung thư trực tràng, đặc biệt 

là các trường hợp phẫu thuật bảo tồn đối với ung thư trực tràng thấp.  

Vị trí của khối u cũng góp phần trong dự đoán nguy cơ tái phát tại chỗ. 

So với  u ở đại tràng thì u trực tràng có tỷ lệ tái phát cao hơn 170, 171. Trong ung 

thư trực tràng thì vị trí u nằm càng thấp thì tỷ lệ tái phát càng cao. Theo nghiên 

cứu của Chiang J.M trên 884 bệnh nhân trong 3 nhóm với vị trí u 0-5 cm, 6-10 

cm và > 10 cm thì tỷ lệ tái phát liên quan đến vị trí u là 19,6%, 15,1% và 8,2% 

với (p< 0,001) 170. 

Phẫu thuật ISR đường bụng hậu môn là lựa chọn cuối cùng để bảo tồn 

cơ thắt đối với ung thư trực tràng thấp mà không thể bảo tồn cơ thắt chỉ bằng 

cách tiếp cận bụng. Các tác giả Đức đã phân tích dữ liệu của 725 bệnh nhân 

ung thư trực tràng thấp giai đoạn I-III được phẫu thuật cắt trước thấp (LAR), 

phẫu thuật gian cơ thắt (ISR) đường bụng hậu môn, cắt cụt trực tràng đường 

bụng tầng sinh môn (phẫu thuật Miles) từ năm 1985 đến năm 2007, chia làm 3 

giai đoạn 1985-1994, 1995-2001 và 2002-2007 để so sánh. Tỷ lệ ISR tăng từ 

giai đoạn đầu tiên sang giai đoạn thứ hai từ 3% đến 27% và cuối cùng giảm từ 

năm 2002 xuống còn 18%. Tỷ lệ phẫu thuật Miles liên tục giảm từ 56% xuống 

28%. Tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật không tăng trong phẫu thuật ISR với 

25,6% trong khoảng thời gian cuối cùng và không có trường hợp tử vong sau 

phẫu thuật được quan sát sau ISR. Tỷ lệ tái phát toàn bộ 5 năm tại tại chỗ giảm 

từ 18% xuống còn 5,4% . Ở những bệnh nhân phẫu thuật ISR, tỷ lệ này là 22,7% 

trong hai giai đoạn trước khi hầu hết bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật, 

trong khi ở giai đoạn cuối với việc sử dụng hóa xạ trị trước phẫu thuật thường 

quy, không có bệnh nhân nào bị tái phát tại chỗ. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm liên 

quan đến ung thư không khác biệt giữa các nhóm. Trong ung thư trực tràng 

thấp, phương pháp ISR có thể làm giảm tỷ lệ cắt cụt trực tràng với hậu môn 

nhân tạo vĩnh viễn tới 20%. Liệu pháp hóa xạ trị bổ trợ phải được khuyến cáo 
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để giảm tái phát tại chỗ đến mức chấp nhận được.  

Tỷ lệ tái phát tại chỗ trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự như 

các tác giả: Nam Kyu Kim (2012) tổng kết về tỷ lệ tái phát tại chỗ của các bài 

báo cho u trực tràng thấp và trung bình từ 2-30% và sống thêm 5 năm 62-79%, 

tác giả kết luận phẫu thuật bảo tồn cơ thắt theo phương pháp ISR là khả thi và 

an toàn,  có thể tránh cắt cụt trực tràng 172. 

Tohm Nakagoe nghiên cứu so sánh tỷ lệ sống sau mổ và tái phát của bệnh 

nhân ung thư trực tràng thấp của hai phương pháp cắt gian cơ thắt và cắt cụt. 

Trong nghiên cứu ghi nhận có sự khác biệt về khoảng cách so với rìa hậu môn, 

giai đoạn bệnh nhưng không khác biệt về giới, tuổi, bệnh học và giai đoạn T: 

tái phát đối với phẫu thuật cắt gian cơ thắt 9,5%, cắt cụt trực tràng 10,3%. Tác 

giả đã kết luận, nếu thực hiện đúng nguyên tắc thì các u trực tràng thấp bệnh 

nhân có nhiều cơ hội bảo tồn cơ thắt hơn 55. 

Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy từ kết quả nghiên cứu tỷ lệ tái phát 

và di căn có liên quan đến nhiều yếu tố: di căn hạch, giai đoạn lâm sàng, độ biệt 

hóa và chất chỉ điểm CEA, kích thước khối u. 

Giai đoạn khối u càng muộn thì tỷ lệ tái phát tại chỗ càng cao. Khối u giai 

đoạn I thì tỷ lệ tái phát thấp, trong khi đó khối u giai đoạn II, III thì tỷ lệ này 

càng tăng ngay cả khi có điều trị bổ trợ trước và bổ trợ 18. 

Phẫu thuật đặc biệt là kỹ thuật TME, đây được xem là yếu tố quan trọng 

trong tiên lượng và chiến lược điều trị sau phẫu thuật 173. Tuy nhiên, điều này 

cũng được hiểu rằng với những khối u trực tràng được đánh giá trước mổ là 

khả năng bảo tồn cơ thắt không an toàn và khối u có tiên lượng không tốt thì 

việc lựa chọn phẫu thuật cắt cụt trực tràng để đảm bảo chu vi mặt cắt an toàn 

thì được ưu tiên lên hàng đầu. Ngoài ra, phẫu thuật hiện đại như cắt u qua vi 

phẫu đường hậu môn vẫn có tỷ lệ tái phát cao, nghiên cứu 74 bệnh nhân giai 

đoạn T1-2 được vi phẫu cắt u qua hậu môn và 100 bệnh nhân T2 được phẫu 

thuật triệt căn theo dõi 5 năm có sự khác biệt về tái phát tại chỗ 98. 
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Nguyễn Trọng Hòe nghiên cứu 46 bệnh nhân UTTT thấp được phẫu thuật 

bảo tồn cơ thắt tại bệnh viện 103 với 90% bệnh nhân giai đoạn T2, T3 và 10,9% 

giai đoạn T4. Kết quả theo dõi xa: tỷ lệ tái phát tại chỗ giai đoạn T4 là 60%, giai 

đoạn T3 là 25%, giai đoạn T2 là 11,1%. Tác giả cho rằng cần phải đánh giá toàn 

diện bệnh nhân và rất thận trọng khi thực hiện bảo tồn cơ thắt cho bệnh nhân 

UTTT giai đoạn T4 152. Trần Thiện Hoà nghiên cứu 28 bệnh nhân UTTT có khối 

u cách rìa hậu môn ≤ 5cm, khối u không có xâm lấn cơ thắt, cơ nâng hậu môn, 

được điều trị bằng phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt, miệng nối đại tràng - hậu 

môn khâu tay qua đường hậu môn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: xét nghiệm vi 

thể đường cắt dưới u không có tế bào ung thư ở tất cả các trường hợp, tái phát 

tại chỗ 14,3%. Tác giả cho rằng, yếu tố quan trọng để chỉ định phẫu thuật bảo 

tồn cơ thắt là khoảng cách từ bờ dưới u tới rìa hậu môn là 2 cm thì an toàn, các 

khối u cách rìa hậu môn < 2 cm thì thực hiện phẫu thuật Miles 168. 

Tỷ lệ tái phát tại chỗ thường dao động từ  2-31% trong các nghiên cứu đã 

công bố trên thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ này ngày càng được cải thiện đặc biệt là 

thực hiện đúng kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng. Sống thêm sau mổ cắt 

trực tràng bảo tồn cơ thắt dao động 62-97%. Cùng với những so sánh với các 

kỹ thuật khác thì bảo tồn cơ thắt có thời gian sống thêm cao hơn phẫu thuật cắt 

cụt trực tràng với hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. 

Kỹ năng và trình độ của phẫu thuật viên góp phần quan trọng trong giảm 

tỷ lệ tái phát tại chỗ sau điều trị ung thư trực tràng, với phẫu thuật viên thực 

hiện 10-12 trường hợp trong một năm thì tỷ lệ tái phát này thấp hơn những phẫu 

thuật viên có số phẫu thuật ít hơn. Nhiều bằng chứng đã đưa ra với tỷ lệ tái 

phát tại chỗ sau phẫu thuật ung thư trực tràng tại các trung tâm lớn 

khoảng 4% so với 10% trong nhóm bệnh nhân được phẫu thuật ở những trung 

tâm nhỏ;  những phẫu thuật viên được đào tạo thường xuyên thì tỷ lệ này cũng 

thấp hơn. Một yếu tố tiên lượng nữa là thời gian tái phát so với thời gian mổ 
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ban đầu. Điều này liên quan đến nhiều yếu tố: tính chất của u, kỹ thuật của phẫu 

thuật viên, điều trị trước mổ. Nhiều nghiên cứu cho thấy những tái phát sau mổ 

dưới một năm thường thì có tiên lượng xấu. 

Nhiều tác giả cũng tìm mối liên quan về tái phát tại chỗ trong các yếu tố: 

vị trí u, phương thức phẫu thuật, xạ trị trước và sau mổ. Với kết quả nghiên cứu 

năm 1999, Warren E Enker báo cáo nghiên cứu về cắt trước thấp đối với ung 

thư trực tràng nói chung. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu trên 1233 bệnh nhân 

trong đó có 681 bệnh nhân được phẫu thuật cắt trực tràng trước thấp với: vị trí 

u nằm cao 21,6%, trung bình 57,4%, thấp 21% 166. Đánh giá tỷ lệ tái phát qua 

nhiều yếu tố: liên quan đến điều trị hỗ trợ trước và sau mổ trong 583 bệnh nhân 

(17% trong nhóm có xạ trước mổ, 27% xạ sau mổ). Tái phát tại chỗ 9% trong 

nhóm có xạ, 8% xạ sau mổ, 6% không xạ, liên quan đến giai đoạn khối u (giai 

đoạn I: 0%, II 4%, III 10% trong nhóm xạ sau mổ. Giai đọan I 5%, II 7%, III 

10% trong nhóm không xạ), liên quan đến vị trí khối u (u nằm thấp 10%, trung 

bình 6%, cao 7% với p = 0,38). Trong nghiên cứu này tỷ lệ sống thêm sau 5 

năm 81% cho toàn nhóm 166. 

Với thời gian theo dõi trung bình 33,2 tháng (2-102 tháng), có 6 trường 

hợp tái phát di căn xa (gồm gan và phổi, chiếm 9,2%); 2 trường hợp tái phát tại 

chỗ (3,1%). Theo nhiều nghiên cứu ở nước ngoài, tỷ lệ tái phát tại chỗ trong 5 

năm sau ISR là 2% - 10,6% 86, 131, 132. Một nghiên cứu bao gồm phân tích tổng 

hợp 612 trường hợp bệnh nhân chỉ ra rằng, tỷ lệ tái phát tại chỗ sau phẫu thuật 

của ISR là 9,5%, cho thấy ISR có kết quả tương tự so với các phẫu thuật truyền 

thống, chẳng hạn như phẫu thuật cắt trước thấp (LAR) và phẫu thuật Miles 83. 

Tỷ lệ tái phát tại chỗ của ISR trong nghiên cứu này của các tác giả Trung Quốc 

là 3,8%, ở mức thấp so với các báo cáo khác. Trong số các trường hợp tái phát, 

2 trường hợp là ISR toàn phần, 1 trường hợp là ISR một phần và 1 trường hợp 

là ISR biến đổi, cho thấy các kỹ thuật phẫu thuật khác nhau không ảnh hưởng 

đáng kể đến tỷ lệ tái phát tại chỗ của bệnh nhân sau phẫu thuật, đồng thời ISR 
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biến đổi một phần bởi Wang Zhenjun không làm tăng tỷ lệ tái phát cục bộ ở 

bệnh nhân và có thể đảm bảo điều trị triệt để khối u, hy vọng sẽ cải thiện chức 

năng hậu môn ở bệnh nhân 143. Nhưng cần lưu ý rằng, cắt trực tràng ở thì hậu 

môn gần cực dưới của khối u có thể dẫn đến việc cấy tế bào ung thư vào tiểu 

khung, và do đó sau khi rạch chu vi trong ống hậu môn trực tràng phải khâu 

kín diện cắt dưới trước khi phẫu tích gian cơ thắt và phải rửa rất nhiều sau khi 

lấy bệnh phẩm ra. Những biện pháp này có thể giúp giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ. 

Kết quả các nghiên cứu tại Nhật cũng đều khẳng định hiệu quả ISR trong 

điều trị ung thư trực tràng thấp với tỷ lệ tái phát và sống thêm không kém hơn 

so với phương pháp phẫu thuật kinh điển. Tác giả Akasu và cs (2008) cho thấy, 

tỷ lệ tái phát tại chỗ và tỷ lệ sống thêm sau 5 năm lần lượt là 5,7% và 91%. Ước 

tính tái phát tại chỗ tích lũy với các khối u T1-T2 là ít hơn đáng kể so với các 

khối u T3; Tỷ lệ tái phát tại chỗ thời điểm 3 năm, tương ứng 0% so với 15%. 

Nhưng 86% bệnh nhân của các tác giả Nhật Bản, khối u T3 có thể đạt được sự 

kiểm soát tại chỗ mà không cần xạ trị. Do đó, chỉ nên dùng cho những bệnh 

nhân có nguy cơ cao, xem xét nguy cơ của phương pháp đối với chức năng hậu 

môn và sinh dục 88.  

Kết quả sống thêm không bệnh với một số yếu tố khác 

 Phân tích đa biến các yếu tố liên quan đến sống thêm không bệnh trong 

nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tình trạng di căn hạch (pN) và nồng độ CEA 

là các yếu tố tiên lượng độc lập đối với thời gian sống thêm không bệnh.  

4.2.7. Sống thêm toàn bộ 

Theo phân tích thuật toán Kaplan-Meier trong nhóm bệnh nhân chúng tôi 

ghi nhận được thời gian sống trung bình ước tính của cả nhóm là 84,3 ± 5,3  

tháng. BN theo dõi dài nhất là 102 tháng, và BN này còn sống và chưa phát 

hiện tái phát. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 4 năm, 5 năm và 6 năm lần lượt là 88,1%; 

82,2% và 74,0%.  

Theo Schiessel nghiên cứu 221 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp được 
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phẫu thuật bảo tồn cơ thắt bằng kỹ thuật cắt gian cơ thắt, giai đoạn bệnh I/II/III 

tương ứng 41%/28%/31%. Kết quả thời gian tái khám trung bình 94 tháng, tỷ 

lệ sống thêm toàn bộ 5 năm đạt 80,2 tháng 134. Tương tự kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi. 

Tác giả Park JJ  nghiên cứu 67 bệnh nhân ung thư trực tràng được phẫu 

thuật nội soi cắt trực tràng triệt căn từ 1997 đến 2009, thời gian theo dõi trung 

bình 42 tháng, có 15 bệnh nhân chết, tỷ lệ sống 5 năm là 68% 158. 

Lim S.W phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt trong 111 bệnh nhân ung thư 

trực tràng thấp. Kết quả: độ tuổi 60,1, giai đoạn TNM sau mổ 0/I/II/III tương 

ứng 14/45/28/24, thời gian theo dõi trung bình 29,4 tháng (2-75 tháng), tỷ lệ 

sống toàn bộ 3 năm 92,8%, sống 3 năm không bệnh lý 73% 138. 

Mai Đức Hùng nghiên cứu 138 bệnh nhân ung thư trực tràng được phẫu 

thuật cắt trước thấp nội soi kết quả thời gian theo dõi trung bình 26 tháng, tái 

phát tại chỗ 7,2%, sống thêm trung bình cả nhóm 51 tháng (95%CI: 48-54), 

ước tính sống thêm vào thời điểm 3 năm 79,7% 165. 

Saito và cs 80 báo cáo 228 bệnh nhân bị ung thư trực tràng nằm cách rìa 

hậu môn 5cm được phẫu thuật ISR. Trong quá trình quan sát, tỷ lệ sống thêm 

5 năm toàn bộ và không bệnh là 91,9% và 83,2%. Gần đây, Chamlou và cs 131 

đã công bố tỷ lệ sống thêm 5 năm toàn bộ và không bệnh là 82% và 75% trong 

một nghiên cứu trên 90 bệnh nhân. Kết quả trên cho thấy loạt phẫu thuật ISR 

không làm giảm tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư trực tràng thấp sau phẫu 

thuật, giúp giữ lại hậu môn, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đồng 

thời đảm bảo điều trị triệt căn và sự sống còn của bệnh nhân. 

Thời gian sống thêm toàn bộ còn phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm: 

giai đoạn bệnh, điều trị bổ trợ khác, thể trạng,…Trong nghiên cứu của chúng 

tôi, với số liệu bệnh nhân chưa đủ lớn, thời gian theo dõi chưa đủ dài dẫn đến 

kết quả theo dõi sống thêm chưa thực sự khác biệt giữa các phân nhóm. Chúng 
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tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi và tăng thêm số liệu trong tương lai để tìm hiểu đầy 

đủ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sống thêm của nhóm bệnh nhân được 

phẫu thuật ISR. 

4.2.8. Liên quan thời gian sống thêm toàn bộ và một số yếu tố 

Kết quả dự đoán tỷ lệ sống thêm của các tác giả trong và ngoài nước điều 

có kết quả khác nhau, tùy theo đối tượng và đặc điểm khối u cũng như phương 

pháp nghiên cứu. Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều yếu tố khách quan và chủ 

quan ảnh hưởng ít nhiều đề kết quả dự đoán. 

Kết quả phân tích đa biến được trình bày trong bảng 3.29 của chúng tôi 

cho thấy: mô bệnh học, số lượng hạch vét được là các yếu tố ảnh hưởng tới 

sống thêm toàn bộ. Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi là tương tự với nhiều 

nghiên cứu trong và ngoài nước khác. Vấn đề mô bệnh học thì đều đã được 

thấy rõ trong các nghiên cứu: mô bệnh học UTBM biệt hóa kém rõ ràng có tiên 

lượng xấu hơn, nguy cơ tử vong cũng là cao hơn. Hiện tại rất nhiều nghiên cứu 

về sinh học phân tử nhằm tìm ra sự khác biệt về kết quả điều trị của nhóm có 

mô bệnh học biệt hóa kém cũng như nhóm ung thư biểu mô chế nhày hay tế 

bào nhẫn. Tuy nhiên các hướng điều trị tiếp theo chưa cho đến các kết quả khả 

quan. 

Vấn đề số lượng hạch vét được cũng đã được quan tâm nhiều trong những 

năm qua. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, số lượng hạch vét không đủ là yếu tố 

tiên lượng xấu đến thời gian sống thêm toàn bộ. Chính bởi điều này, yếu tố số 

lượng hạch vét được đã được đưa vào là yếu tố tiên lượng nhằm xác định có 

cần điều trị bổ trợ trong một số trường hợp ở nhiều hướng dẫn điều trị trong 

nước cũng như quốc tế 16, 159. Đối với phẫu thuật nội soi, trước kia vấn đề nạo 

vét hạch được các tác giả quan tâm nhiều, với mối lo ngại không vét được đủ 

hạch. Tuy nhiên, các nghiên cứu về phẫu thuật nội soi cũng như trong quá trình 

thực hành lâm sàng, kinh nghiệm phẫu thuật đều cho thấy: Phẫu thuật nội soi 

cho khả năng vét hạch tốt hơn mổ mở. Với phương tiện ngày nay, hệ thống nội 
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soi với chất lượng hiển thị tốt hơn, dụng cụ phẫu thuật nội soi cũng có nhiều 

tiến bộ hơn nên việc vét hạch cũng được tiến hành tốt hơn trước kia. 

Một số yếu tố khác trong nghiên cứu của chúng tôi không cho thấy sự 

khác biệt về sống thêm toàn bộ là nồng độ CEA trước điều trị và giai đoạn 

hạch sau điều trị. Điều này là điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước 

đây, có thể do thời gian theo dõi của chúng tôi chưa đủ dài để có thể tìm ra 

sự khác biệt.  
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KẾT LUẬN 

 

Nghiên cứu 76 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp, được phẫu thuật nội soi 

bảo tồn cơ thắt bằng phương pháp cắt gian cơ thắt tại Bệnh viện K và Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội từ 03/2011 đến 02/2020, chúng tôi rút ra kết luận sau: 

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

- Tuổi trung bình 53,6 ± 12,8 tuổi, tỷ lệ nam/nữ: 3/2 

- Triệu chứng lâm sàng: đại tiện máu 96,1%. 

- Thăm khám trực tràng: 100% sờ thấy u, 55,3% u di động tốt. U cách rìa 

hậu môn 4-5 cm chiếm phần lớn 71,2%. 

- Nội soi đại trực tràng: U cách rìa hậu môn 4-5cm gặp nhiều nhất 79%. 

Kích thước u dưới 1/2 chu vi chiếm 72,4%. Tổn thương dạng sùi chiếm 61,8% 

- Nồng độ CEA tăng ở 46,1%. 

- Ung thư biểu mô biệt hoá cao và vừa chiếm 96,1% 

- Chụp MRI tiểu khung: giai đoạn T1,T2: 48,7%, giai đoạn N+: 39,5%. 

- Dựa trên MRI, có sự hạ giai đoạn cả đối với T và sau xạ trị 

- Dựa trên thăm trực tràng, khối u có sự đáp ứng tốt với xạ bổ trợ trước 

2. Kết quả điều trị phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng thấp bảo tồn cơ 

thắt và  các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 

* Kết quả phẫu thuật nội soi 

- Thời gian phẫu thuật nội soi cắt gian cơ thắt là 140 ± 13 phút, thời gian 

nằm viện 11,4 ngày. 

- Tỷ lệ tai biến trong mổ là 3,1% và biến chứng sau mổ là 10,8%. Không 

có bệnh nhân nào tử vong trong thời gian hậu phẫu. 

- Khoảng cách diện cắt dưới u trung bình 1,93 cm. Không có sự khác biệt 

giữa nhóm xạ trị trước mổ và không. 

- Số lượng hạch vét được trung bình ở nhóm xạ trước mổ (9,0) thấp hơn 
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nhóm không xạ trước mổ (13,8), với p<0,05. 

* Kết quả chức năng đại tiện 

- Chức năng đại tiện có xu hướng cải thiện sau 1 năm, phục hồi hoàn toàn 

sau 2 năm. 

- Không có sự khác biệt chức năng đại tiện của 2 nhóm xạ trị trước mổ và 

không xạ trị sau 2 năm. 

* Kết quả sống thêm 

- Thời gian theo dõi trung bình 33,6 tháng (2-102), có 6/65 bệnh nhân tái 

phát di căn xa (9,2%) và 2/65 bệnh nhân tái phát tại chỗ (3,1%). Có 5/65 bệnh 

nhân tử vong chiếm 7,7%. 

- Thời gian sống thêm toàn bộ ước lượng là 84,3±5,3tháng. 

- Thời gian sống thêm không bệnh ước lượng là 79,4±6,9 tháng. 

* Các yếu tố liên quan đến sống thêm và tái phát 

-  Mô bệnh học trước mổ (p=0,007) và số lượng hạch vét được (p=0,04) là 

các yếu tố tiên lượng độc lập đối với  sống thêm toàn bộ 

- Nồng độ CEA (p=0,027) và tình trạng di căn hạch (p=0,049) là các yếu 

tố tiên lượng độc lập đối với sống thêm không bệnh. 
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BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 

Họ và tên:...........................................Tuổi:.............Giới: 1. Nam.      2. Nữ  

Địa chỉ (chi tiết để liên lạc ):............................................................................... 

Khi cần báo tin cho ai? ...................... 

Ở đâu?................................................. 

Điện thoại: ……………....................... 

Ngày vào: ngày        tháng năm  

Ngày ra: ngày         tháng năm              Số ngày điều trị: 

I. LÂM SÀNG 

1.Tiền sử 

Tiền sử bản thân 
 MS   MS  

Bệnh lỵ 1  Viêm đại tràng mãn tính 4  

Bệnh trĩ 2  Polyp trực tràng 5  

Polyp đại tràng 3  Bình thường 6  

Bệnh mạn tính khác: 

Tiền sử gia đình: có người cùng huyết thống mắc các bệnh lý 
 MS  Quan hệ 

Bệnh ung thư đại trực tràng, FAP 1   

Bệnh ung thư khác 2   
 

2. Lý do vào viện 
 MS   MS  

Mệt mỏi, gầy sút cản 1  Mót rặn 5  

Đau bụng 2  Đại tiện khó 6  

Đại tiện phân nhày, máu 3  Tình cờ 7  
Phân nhỏ, dẹt 4  Khác 8  

Lý do khác: 

3. Thời gian phát hiện bệnh: ……………………………(Tháng) 
 

4. Các triệu chứng cơ năng 
 MS   MS  

Mệt mỏi, gầy sút cân 1 • Phân táo 7 • 

Thay đổi thói quen đại tiện 2  Phân lỏng 8  

Đau bụng 3 • Đại tiện nhiều lần trong ngày 9 • 

Thay đổi khuôn phân 4 • Đại tiện phân nhày máu 10 • 

Buồn nôn, nôn 5  Đau tức vùng hậu môn 11  

Phân táo, lỏng xen kẽ 6 •    



  

5. Thăm trực tràng 

Khoảng cách u cách rìa u: ………….(cm) 

Tính chất di động của khối u 

 MS   MS  

Di động dễ dàng 1 • Không di động 3 • 

Di động hạn chế 2 •   • 

Kích thước khối u 

 MS   MS  

KT u ≤1/4 chu vi 1  KT u >1/2 - ≤3/4 chu vi 3 • 

KT u >1/4 - ≤1/2 chu vi 2 • KT u >3/4 chu vi 4 • 

Đánh giá đại tiện trước (theo Kirwan) 

  MS 

Kirwan I tự chủ hoàn toàn 1 

Kirwan II không tự chủ được hơi 2 

Kirwan III thỉnh thoảng són ít 3 

Kirwan IV thường xuyên són nhiều 4 

Kirwan V đòi hỏi làm hậu môn nhân tạo 5 

II. CẬN LÂM SÀNG 

1. Xét nghiệm máu trước mổ 

 Kết quả 

Hồng cầu (106/mm3)  

HGB (g/L)  

HCT (%)  

CEA (ng/L)  

2. Nội soi đại trực tràng 

Khoảng cách từ rìa HM đến cực dưới u: …………. (cm) 

Kích thước khối u theo chu vi 

 MS   MS  

KT u ≤1/4 chu vi 1  KT u >1/2 - ≤3/4 chu vi 3  

KT u >1/4 - ≤1/2 chu vi 2  KT u >3/4 chu vi 4  

Đặc điểm khối u qua nội soi 

 MS   MS  

U thể sùi 1  Sùi kết hợp với loét 3  

U thể loét 2  Thâm nhiễm 4  



  

3. Mô bệnh học 
 MS   MS  

Ung thư biểu mô tuyến BH cao  1  Ung thư tế bào nhẫn 4  

Ung thư biểu mô tuyến BH vừa 2  Ung thư tế bào chế nhầy 5  

Ung thư biểu mô tuyến kém biệt 
hoá 

3     

4.MRI vùng bụng tiểu khung 

Trước điều trị 
Giai đoạn U MS  

T1 1  
T2 2  

T3 3  

Giai đoạn N MS  

N0 1  

N1 2  

N2 3  
 

3. Khác 
 Bình thường Bệnh lý 

MS 1 2 

X – quang tim phổi   

Siêu âm bụng   

 

Xếp loại giai đoạn bệnh theo cTNM : ………… 

 

Điều trị trước mổ 

Hoá xạ trị trước mổ hay không: Có   Không  
Đánh giá trên MRI sau xạ đối với  nhóm xạ trước mổ MS  

T0 1  

T1 2  

T2 3  

T3 4  

Giai đoạn N MS  

N0 1  

N1 2  

N2 3  

 

 



  

III. Kết quả phẫu thuật 

1. Kết quả trong mổ 

Phương pháp vô cảm: .................................. Ngày mổ: 

Thời gian mổ:…………phút. 
Số lượng trocar:  

Lượng máu mất: ……….ml 

Thời gian hậu phẫu: ……… ngày 

Hậu môn nhân tạo bảo vệ:        Có   

 Không  

Khoảng cách diện cắt: ……..cm 

Số lượng hạch vét được: …………………. 

Giải phẫu bệnh sau mổ 

    + Phân loại mô bệnh học 

    + Diện cắt dương tính:        Có   

 Không  

 

 

Mức độ xâm lấn U 

T1 1 • T3 3 • 

T2 2 •    

Giai đoạn Hạch N 

N0 1 • N2 3 • 

N1 2 •   • 

Giai đoạn pTNM: .......... 

2. Tai biến trong mổ 
 MS  

Chuyển mổ mở 1  

 

 
Tổn thương niệu quản 

Rách 2  

Đứt ngang 3  

Phát hiện trong mổ 4  

Phát hiện sau mổ 5  

Xử trí khâu nối 6  

Xử trí DL ra da 7  

 
Tổn thương bàng quang 

Thủng 8  

Xử trí khâu bàng quang 9  

Khâu BQ + DL trên xương mu 10  

Thủng cùng đồ, âm đạo 11  

Chảy máu mạc treo 12  

Chảy máu tĩnh mạch trước xương cùng 13  



  

 

2. Kết quả trong thời gian hậu phẫu Biến chứng sớm và tử vong 
 MS Nguyên nhân 

Chảy máu miệng nối 1  

Xì miệng nối, không phải mổ lại 2  

Xì miệng nối gảy viêm phúc mạc 3  

Nhiễm trùng vết mổ 5  

Hẹp miệng nối, đại tiện khó 6  

Tắc ruột sớm sau mổ 7  

Rối loạn chức năng 

bàng quang 

Mức độ nhẹ 8  

Mức độ vừa 9  

Mức độ nặng 10  

Biến chứng toàn thân nặng 11  

Tử vong 12  
 

 

Theo dõi hậu phẫu 
Nội dung Đ.v Ghi nhận 

Thời gian trung tiện Giờ  

Thời gian hậu phẫu Ngày  

 

Đánh giá chức năng đại tiện theo Kirwan 

Lần khám sau mổ (tháng) 1 3 6 9 12 24 

Kirwan I Tự chủ hoàn toàn       

Kirwan II Không tự chủ được hơi       

Kirwan III Thỉnh thoảng són ít       

Kirwan IV Thường xuyên són nhiều       

Kirwan V Đòi hỏi làm hậu môn nhân tạo       

 

3. Kết quả tái phát và sống thêm 

Tái phát Không   Tại chỗ   Tái phát di căn  

Thời gian tái phát ……….tháng sau mổ 

Tử vong: Có  Không  

+ Thời gian tử vong …………tháng sau mổ 

+ Nguyên nhân tử vong: 
Do bệnh lý ung thư : □, Do tuổi già : □, Do bệnh lý khác : □ 


